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CHƢƠNG 1 

DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH 

 

1.1.Nh ng vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp 

       o n  n    p và các loạ   ìn  do n  n    p 

Do n  n    p  

Do nh n hi p  à  ột tổ  hứ  hoạt  ộn  tron   ĩnh vự  kinh doanh, tron     

hoạt  ộn   ủ       o nh n hi p nhằ   ụ  tiêu  hủ  ếu  à t   kiế   ợi nhuận    tồn 

tại và ph t tri n. Tron  thự  tế    nhi u kh i ni   h     nh n hĩ  kh   nh u v   o nh 

n hi p, tuỳ thuộ  vào nhữn  qu n ni   h      h nh n kh   nh u v  v i trò, v  trí h   

 hứ  n n   ủ   ột  o nh n hi p tron   ã hội.  Xét trên      ộ quản    v    t nhà 

nướ  và      i   hoạt  ộn ,  o nh n hi p    th   ượ    nh nhĩ  như s u ( uật  o nh 

n hi p, 2005):    

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao 

dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của luật pháp nhằm mục đích 

thực hiện các hoạt động kinh doanh.  

 hư vậ ,  o nh n hi p    tư    h ph p nh n,  ượ  ph p  uật thừ  nhận và bảo 

v , tiến hành     hoạt  ộn  kinh  o nh tron  nhi u  ĩnh vự  kh   nh u ( ôn  n hi p, 

thươn   ại,    h vụ v.v.). Do nh n hi p  ượ  thành  ập, tiến hành     hoạt  ộn  tron  

n n kinh tế, và  iải th , ph  sản phải tu n thủ theo nhữn  qu    nh  ủ  nhà nướ , theo 

 uật pháp, chính sách hi n hành v.v. Tron         uật  o nh n hi p và     qu    nh 

ph p  uật kh    ối với      o nh n hi p tron  qu  trình hoạt  ộn  kinh doanh.  

Loại hình doanh nghiệp. 

C  nhi u h nh thứ  và tiêu  hí kh   nh u  ượ  sử  ụn     ph n  oại  o nh 

n hi p tron   ã hội. V  tư    h ph p nh n và tr  h nhi   ph p     hun   ối với 

hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p th       o nh n hi p ( uật  o nh n hi p, 2005)  ượ  

 hi  thành bốn  oại s u:  

(1) Côn  t  tr  h nhi   hữu hạn ( ột h   h i thành viên trở  ên) 

(2) Côn  t   ổ phần 

(3) Côn  t  hợp danh  

(4) Do nh n hi p tư nh n. 

  oài ph n  oại  hun  như trên,      o nh n hi p  òn    th   ượ  ph n  oại 

theo các tiêu chí khác nhau. 
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 Theo sở hữu vốn, C    o nh n hi p ở Vi t     hi n n    ũn   ượ  ph n  oại 

thành  o nh n hi p  hà nướ  (vốn  hà nướ   hiế  từ 51% trở  ên) và  o nh n hi p 

n oài  hà nướ . 

 Theo quy mô: C    o nh n hi p  o nh n hi p nhỏ và vừ  (D  VV),  o nh 

n hi p  ớn. Vi   ph n  oại theo qu   ô  hủ  ếu  ự  trên qu   ô v  vốn và nh n  ự  sử 

 ụn  tron   o nh n hi p. 

 Theo phạm vi kinh doanh và phương thức hình thành: C    o nh n hi p    th  

 à  o nh n hi p  iên  o nh,  o nh n hi p    vốn  ầu tư nướ  n oài,  o nh n hi p 

kinh  o nh quố  tế h        ôn  t , tập  oàn    quố   i  v.v 

Vi   ph n  oại      o nh n hi p  iúp hi u  ượ       i  , tính  h t và phạ  vi 

hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p.  i u nà   à  ần thiết  ối với      ơ qu n quản    nhà 

nướ  (      p)      hủ  o nh n hi p (nhà  ầu tư), nhữn  n ười  à   ôn  t    ãnh  ạo, 

quản    tron   o nh và n ười   o  ộn  tron   o nh n hi p.  

 hôn   h     vậ ,  oại h nh  o nh n hi p như thế nào  òn  à sự qu n t    ủ  

     ối t   n oài  o nh n hi p tron  trong các  i o    h  iên qu n  ến hoạt  ộng kinh 

 o nh như     tổ  hứ  tín  ụn  (n  n hàn ,     tổ  hứ  tín  ụn  kh  ,      ôn  t   ầu 

tư tài  hính v.v)      ối t   (    tổ  hứ  h      nh n) tron  kinh  o nh như kh  h 

hàn ,     nhà  un    p  v.v.  

V   ơ bản, vi   ph n  oại      o nh n hi p tù  theo      ụ  tiêu quản    nào 

   và  ự  trên nhi u tiêu chí kh   nh u. C   tiêu  hí ph n  oại      o nh n hi p  ũng 

khôn  phải  à  ố   nh, b t biến. Tron   ỗi  i i  oạn và tron  từn   i u ki n  ụ th , 

    tiêu  hí nà  sẽ  ượ  th    ổi  ho phù hợp với tr nh  ộ sự ph t tri n  hun  v  kinh 

tế  ã hội  ủ   ối quố   i .  

1.1..2. Đ c    m c un  c   do n  n        

  Cũn  như     tổ  hứ  kh   tron   ã hội,  o nh n hi p    nhữn       i   nh t 

  nh. S u      à nhữn       i    hính: 

-  o n  n    p là một tổ c ức  Do nh n hi p  à  ột tổ  hứ  n hĩ   à tron  

 o nh n hi p    nhi u n ười  ùn  tham gia vào các hoạt  ộn  kinh  o nh (sản  u t, 

cun    p    h vụ v.v) h nh thành     nh  , bộ phận hoạt  ộn . Tron    , sự th    i  

 ủ   ỗi n ười  ượ  sắp  ếp theo  ột      u tổ  hứ  nh t   nh và  ượ   i u hành theo 

     hứ  n n   ủ  quản tr  tron   o nh n hi p.   

-  o n  n    p t ực    n các  oạt  ộn  k nh doanh. Hoạt  ộn  kinh  o nh  à 

hoạt  ộn   hính  ủ   o nh n hi p,  à tiêu  hí    ph n bi t  ột  o nh n hi p với  ột 
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tổ  hứ  khôn  phải  à  o nh n hi p. Hoạt  ộn  kinh  o nh  ủ   o nh n hi p  à     

hoạt  ộn   iên qu n  ến qu  tr nh  ầu tư, sản  u t và tiêu thụ     sản phẩ ,    h vụ 

trên th  trườn  nhằ   ụ   í h sinh  ợi ( uật  o nh n hi p, 2005) 

-  o n  n    p c  m c t  u c un : Mọi    nh n, bộ phận tron   o nh n hi p 

hoạt  ộn    u     ụ  tiêu và theo nhữn   ụ   hun . Mụ  tiêu  hun   ủ   o nh 

n hi p   n  tính tổn  th  và b o trù ,  hứ   ựn  tron     nhi u  ụ  tiêu  ụ th   ủ  

các cá nhân, bộ phận tron   o nh n hi p    (n ười   o  ộn , các phòng ban, bộ phận 

khác nhau). Mụ  tiêu  hun   à  ơ sở    tổ  hứ  và tri n kh i     hoạt  ộn ,     i u 

hành, phối hợp     kh u,     bộ phận tron   ọi qu  trinh sản  u t kinh  o nh  ủ  

 o nh n hi p. 

-  o n  n    p  oạt  ộn  vì m c t  u l   n u n. Với      o nh n hi p,    th  

 ợi nhuận khôn  phải  à  ụ  tiêu  u  nh t nhưn      à  ột tron  nhữn   ụ  tiêu  uối 

 ùn , qu n trọn  nh t. Trên thự  tế, do nh n hi p    th      ụ  tiêu  ụ th  tron   ột 

thời kỳ nào     à  hính như t n  th  phần, ph t tri n các sản phẩ ,    h vụ  ới, ho   

 ở rộn , t n  qu   ô hoạt  ộn  kinh  o nh v.v.  hưn   ét  ho  ùn ,  o nh n hi p 

phải hướn  tới  ả  bảo  ượ   ợi í h  ơ bản  ủ       hủ sở hữu,     nhà  ầu tư,    

 hính  à  ợi nhuận. C   mụ  tiêu kh   n i  ến ở trên    th   ượ   e   à nhữn   ụ  

tiêu trun   i n,  hiến thuật và sẽ trự  tiếp h    i n tiếp tạo  ơ sở     ạt  ượ   ụ  tiêu 

quan trọn  nh t   . V  phươn   i n  ã hội, các  o nh n hi p  òn    nhữn  hoạt  ộn  

  n  tính  ã hội,  ộn   ồn  kh   như tài trợ, hỗ trợ ph t tri n, và c   hoạt  ộn   ã hội 

v.v. C   hoạt  ộn  nà   ũn  r t  ần thiết và hữu í h  ho  o nh n hi p.  hưn      hoạt 

 ộn  nà , bên  ạnh       n hĩ   ã hội  ũn  sẽ  e   ến nhữn   i  tr  qu n trọn   ho 

 o nh n hi p v   ụ  tiêu ph t tri n b n vữn  tron  tươn    i,     à  ợi nhuận.  

- Đ  c quản l  t eo các t   c    n u  n t c và p   n  p áp n  t   n      ạt 

m c t  u       r . Cũn  như  ọi hoạt  ộn    n  tính tổ  hứ  kh  , tron       o nh 

n hi p hoạt  ộn   ự  trên  ơ sở  ủ  nhữn  th   hế nh t   nh,      hính s  h, qu    nh, 

n u ên tắ  và phươn  ph p  à  vi    ã    r .     ượ   e  như  à      huẩn  ự , 

tiêu  huẩn  ần thiết    quản   , và  à nhữn   ôn   ụ     i u hành  ọi hoạt  ộn   ủ  

 o nh n hi p  ột    h    h  thốn .  ồn  thời    phối hợp  ồn  bộ,    hi u quả  iữ  

nhữn  n ười  ùn   à  vi   và  iữ      bộ phận     iên qu n với nh u tron   ột  o nh 

n hi p tron  qu  tr nh thự  hi n     hoạt   ộn  sản  u t, kinh  o nh.  

- C  các n uồn lực cần t   t.  C    o nh n hi p b o  iờ  ũn   ượ  h nh thành 

và thự  hi n     hoạt  ộn   ự  trên sự sở hữu và sử  ụn     hi u quả nhữn  n uồn  ự  

nh t   nh theo qu    nh  ủ  ph p  uật.     à n uồn nh n  ự , tài  hính và     tài sản 
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vật  h t kh    ượ  sử  ụn  tron  kinh  o nh. Bên  ạnh     n uồn  ự  vật  h t (h   

hữu h nh) như trên     n uồn  ự  vô h nh kh    ũn  r t qu n trọn   ối với      o nh 

n hi p như, thươn  hi u và u  tín thươn   ại,      ối qu n h  với      ối t   tin  ậ  

v.v  ũn  sẽ  ượ  sử  ụn  tron  kinh  o nh  ủ       o nh n hi p. 

- C  n ữn    c tr n  văn     r  n   Mỗi  o nh n hi p,  o      i   hoạt 

 ộn , kinh  o nh theo n ành n h ,  ĩnh vự ,     bàn và      ếu tố tron  nội bộ 

 o nh n hi p, nh t  à tron   ãnh  ạo quản     à h nh thành nhữn  nét h       

trưn  v n h   riên   ủ    nh.   

 hữn       i    ủ   o nh n hi p giúp ph n bi t  o nh n hi p với     tổ  hứ  

kh   tron   ã hội.  i u nà       n hĩ  qu n trọn  tron  quản    nhà nướ   ối với hoạt 

 ộn   ủ   o nh n hi p, nh t  à tron       ựn  khuôn khổ  uật ph p, các chính sách và 

 ơ  hế    tạo  i u ki n tốt nh t  ho      o nh n hi p hoạt  ộn  và quản  ý các doanh 

n hi p tron  qu  tr nh kinh doanh.  

1.2. Vai  trò cuả doanh nghiệp trong nền kinh tế 

Tron   ột quố   i ,     thành tựu kinh tế   n  v i trò qu ết   nh  ến sự tồn tại 

và ph t tri n ổn   nh, b n vữn . Thành tựu     ại  hủ  ếu là từ kết quả hoạt  ộn  kinh 

 o nh  ủ       o nh n hi p.  hôn   h     thế,      o nh n hi p  uôn  hiế   ột số 

 ượn   ớn nh t v  số  ượn      tổ  hứ  hoạt  ộn  tron   ã hội,  o vậ       oanh 

n hi p  uôn    vai trò hết sứ  qu n trọn .  

-  Do nh n hi p  à nơi     hoạt  ộn  sản  u t kinh  o nh  ượ  tiến hành.     

 hính  à nơi tạo r      sản phẩ  hàn  ho  h    un    p        h vụ   p ứn  nhu  ầu 

tiêu dùng, từ nhu  ầu  ơ bản, thiết  ếu  ến     nhu  ầu   o   p nh t   ủ   ọi tổ  hứ , 

   nh n tron   ã hội. Càn  n à , phần  ớn  ủ   ải và sản phẩ  tiêu  ùn   ã hội  à  o 

     o nh n hi p tạo r . 

- Do nh n hi p  à nơi tạo  ôn  vi    à  qu     tạo thu nhập cho phần  ớn 

n ười   o  ộn  tron   ã hội. Xã hội  àn  ph t tri n, khu vự  kinh tế  àn   ượ   ở 

rộn  và tỷ trọng lao  ộn   ã hội  à  vi   tron       o nh n hi p n ành  àn  t n . Sự 

ph t tri n  ủ       o nh n hi p  ồn  n hĩ  với n n    o  ứ  sốn  vật  h t và tinh 

thần, trướ  hết  ho nhữn  n ười   o  ộn  tron   o nh n hi p và s u     à  ho toàn  ã 

hội. Do vậ     th  n i rằn  sự ph t tri n  ủ       o nh n hi p  à sự  ả  bảo  ớn nh t 

 ho sự ổn   nh và ph t tri n  ã hội.  

- Do nh n hi p  à  ôi trườn   ho sự ph t tri n, trướ  hết  à ph t tri n  on 

n ười, n ười   o  ộn  tron   o nh n hi p  à  vi   tron       o nh n hi p. Thông 

qu   à  vi   tron   o nh n hi p,  ọi n ười     ơ hội    n n    o tr nh  ộ n n   ự , 
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t   n h  và k  n n   à  vi  , nhờ    tr nh  ộ   o  ộn   ượ  n n   ên và     qu n h  

 ã hội tron   à  vi    ượ  ph t tri n. Hơn thế nữ   o nh n hi p  à nới     thành tựu 

khoa họ   ôn  n h   ượ  tri n kh i,  p  ụn  h   ứn   ụn  tốt nh t theo n u ên tắ  

hi u quả,  à   ho       tưởn  và  i  tr  kho  họ   ôn  n h  trở thành     sản phẩ , 

tài sản vật  h t     i  tr  thự  tế.      à nơi kí h thích và nuôi  ưỡn  nhi u   tưởn  

phát tri n hữu  ụn . 

- C    o nh n hi p hoạt  ộn  kinh  o nh tạo r       i  tr   ho   nh và tạo r  

 ợi í h  ã hội qu n trọn  nh t. Trên      ộ n n kinh tế,      o nh n hi p tạo r  tổn  

sản phẩ   ã hội, thu nhập quố    n.     ũn   hính  à   n    p vào n  n s  h nhà 

nướ  tạo n uồn  ự  kinh tế     ầu tư ph t tri n ở   p  ộ quố   i  (nhữn   ầu tư ph t 

tri n  ủ  nhà nướ ), và   c hoạt  ộn  quản     ã hội  ần thiết kh  .  

- V  sử  ụn  n uồn  ự , khu vự   o nh n hi p  uôn  ượ   oi  à nơi sử  ụn  

n uồn  ự     hi u su t và hi u quả   o nh t. Hi n n  ,     n u ên tắ  tron  quản tr  

 o nh n hi p   n   ượ  n hiên  ứu và  p  ụn  tại     tổ  hứ  kh   (    tổ  hứ   ã 

hội hoạt  ộn  phi  ợi nhuận và n     ả      ơ qu n quản    nhà nướ ) nhằ  n n    o 

hi u quả hoạt  ộn   ủ    nh. 

 Rõ ràng là v i trò  ủ       o nh n hi p  à r t  ớn, ngày càng      n hĩ  qu ết 

  nh  ến sự ph t tri n kinh tế  ã hội  ủ   ột quố   i ,  ến vi        ựn   ột  ã hội 

 ành  ạnh và thự  hi n nhữn   ụ  tiêu  ã hội to  ớn:   n  iàu, nướ   ạnh,  ã hội 

 ôn  bằn ,   n  hủ và v n  inh. 

1.3. Nguồn lực trong doanh nghiệp 

Cũn  như  ọi tổ  hứ  kh  ,  ột  o nh n hi p hoạt  ộn   ần    nhữn  n uồn 

 ự   ần thiết. C  nhi u  oại n uồn  ự  kh   nh u  ần thiết  ho     hoạt  ộn   ủ   ột 

 o nh n hi p. Dưới      à  ột số n uồn  ự   ơ bản:  

N uồn lực Tà  c ín  

  uồn  ự  tài chính  ũn   à n uồn vốn kinh  o nh  ủ   o nh n hi p.     là 

n uồn  ự   ơ bản và qu n trọn  nh t  ối với  ột  o nh n hi p v     là n uồn  ự  

chính, là  ơ sở    h nh thành      oại n uồn  ự  kh   (nh n  ự , tài sản k  thuật  ông 

n h ,  ôn  tr nh hạ tần  v.v).   uồn  ự  tài  hính  ũn   à  ột tron  nhữn   i u ki n 

 ơ bản b n  ầu, qu n trọn  nh t    h nh thành h   thành  ập  o nh n hi p. Tài chính 

 ũn  là  ột tron  nhữn   h  tiêu n uồn  ự  qu n trọn  nh t phản  nh ti    ự , quy mô 

(tron  ph n  oại) và s u     à n n   ự  hoạt  ộn   ủ   ột  o nh n hi p.   uồn  ự  tài 

 hính  ượ   e   ét,   nh  i  trên       t  hính như s u:  

 Quy mô,  ơ   u vốn và n n   ự  quản    vốn  ủ   o nh n hi p. 
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  hả n n  tạo và  ả  bảo n uồn vốn  ủ   doanh n hi p  ho  ọi hoạt  ộn  kinh 

doanh. 

 Hi u quả sử  ụn  vốn kinh  o nh (thông qua phân tích   nh  i       ự   họn 

 ầu tư và kết quả, hi u quả kinh  o nh v    t tài  hính). 

N uồn lực v  tà  sản v t c  t và năn  lực côn  n    

   uồn  ự  v  tài sản vật  h t  ủ   o nh n hi p  ượ    nh  i  thôn  qu       h  

tiêu v  qu   ô khối  ượn  và tr nh  ộ  ủ      tr n  b  vật  h t k  thuật như:  

 Số  ượn  và  hủn   oại tr n  thiết b  sử  ụn   ho hoạt  ộn  sản  u t, kinh 

doanh. 

 Tính n n ,  ôn   ụn ,  ôn  su t sử  ụn   ủ      tr n  thiết b  (       , 

 ôn  n h  v.v) hi n    và   n   ượ  sử  ụn . 

 Tr nh  ộ hi n  ại  ủ      tr n  thiết b   à  o nh n hi p   n  sử  ụn   ho 

hoạt  ộn  sản  u t kinh  o nh và     hoạt  ộn      iên qu n kh  .  

 Hạ tần  kinh  o nh (nhà  ưởn ,  ôn  tr nh và v  trí)  à  o nh n hi p   n     

và sử  ụn  vào     hoạt  ộn  kinh  o nh. 

 Vật tư n u ên  i u sử  ụn   ho hoạt  ộng kinh  o nh, b o  ồ  số  ượn ,  h t 

 ượn  và n uồn  un    p,  ả  bảo   p ứn  nhu  ầu sử  ụn   ủ   o nh n hi p. 

  n   ự  n h   ũn   à  ột  ếu tố qu n trọn  tron   o nh n hi p và th  hi n qu  

các s n   hế tron  sản  u t kinh  o nh, thươn  hi u, bản qu  n tron  sản  u t kinh 

doanh, nhữn  bí  ật thươn   ại h   bí qu ết  ôn  n h     tạo  ập và  u  tr   ợi thế 

 ạnh tr nh  ủ   o nh n hi p tron  qu  tr nh kinh doanh.   n   ự   ôn  n h  tron  

 o nh n hi p  ũn   i  i n với n n   ự  kho  họ  và n n   ự   ổi  ới trong quá trình 

kinh doanh. 

N uồn N ân lực 

  h n  ự  h    ếu tố  on n ười  à  ột  oại n uồn  ự  r t     thù.   uồn  ự  nà  

phản  nh      i    ủ   ột tổ  hứ  như  o nh n hi p và vừ   ượ        nh ở nhữn  

  t hữu h nh  ại vừ  phải tính  ến tính vô h nh  ủ   oại n uồn  ự  nà . C    h  tiêu và 

nội  un   ần  ượ   e   ét  ối với n uồn nh n  ự  b o  ồ : 

 Số  ượn  – tổn  số n ười   o  ộn   à  vi   tron   o nh n hi p. 

 Ch t  ượn - tr nh  ộ, k  n n , kinh n hi   v.v  ủ  n ười   o  ộn   à  vi   

tron   o nh n hi p. 

 Cơ   u nh n  ự -n uồn nh n  ự   ượ   ơ   u theo     tiêu  hí kh   nh u như 

theo tr nh  ộ n n   ự , theo tuổi t    iới tính, theo n ành n h  chuyên môn hay theo 
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 hứ  n n   ôn  vi   v.v.  

  oài      h  tiêu   nh  ượn  trên, n uồn nh n  ự   òn  ượ    nh  i  theo     

 h  tiêu kh   như nhận thứ , phon     h và t   phon   à  vi  , tinh thần và th i  ộ 

 à  vi  ,     phẩ   h t  à sự  ắn b , trun  thành,  òn  tin, sự     kết v.v. Với nhi u 

 o n  n hi p,  hính     v n    nà       n hĩ  r t qu n trọn  tron  qu  tr nh kinh 

 o nh và ph t tri n  ủ       o nh n hi p.  ối với   o  ộn  quản   ,  ãnh  ạo, bộ phận 

nà   ủ  n uồn nh n  ự   òn  ượ    nh  i  qu  khả n n   ãnh  ạo và quản    thôn  

qu       hứ  n n  quản   .   

T   n     u và u  tín c   do n  n    p 

Tron  thời  ại kinh tế th  trườn  hi n n  , thươn  hi u h   uy tín th  trườn , u  

tín  ã hội  ủ   o nh n hi p  ũn    n   ượ   e   à n uồn  ự  (n uồn  ự  vô h nh)  

ngày càn  qu n trọn   ủ   o nh n hi p. Sở  ĩ như vậ   à v  khi  ột  o nh n hi p  ầu 

tư         ựn   ột thươn  hi u  ạnh, tạo  ượ  u  tín tốt trên th  trườn  th  sẽ tạo r  

nhi u  i  tr  hơn  ho  o nh n hi p tron         ợi nhuận. V  n uồn  ự  nà ,  i  tr   ủ  

doanh n hi p    th  th  hi n qu        t  hính như s u: 

 D nh tiến , h nh ảnh, uy tín  ủ   o nh n hi p  ối với  ã hội và n ười tiêu 

dùng,      ối t    iên qu n kh  . 

 Thươn  hi u  ủ       oại sản phẩ  h      h vụ  à  o nh n hi p tạo r  và  un  

  p r  trên th  trườn  v        t như  h t  ượn  sản phẩ ,  i   ả,    h vụ v.v 

 Nhữn   ối qu n h ,  iên kết,  iên  o nh và hợp t      hi u quả, các bên liên 

qu n     ùn      ợi, cùn  ph t tri n  iữ   o nh n hi p với      ối t   kinh  o nh. 

Hi u và nắ  rõ  ượ       i        oại n uồn  ự  tron   o nh n hi p  à r t qu n 

trọn     quản    và sử  ụn     hi u quả     n uồn  ự    .   uồn  ự   ủ       oanh 

n hi p  uôn hữu hạn và n à   àn  kh n hiế , nh t  à     n uồn  ự      i  tr   o vậ  

 ần    phươn  ph p quản    phù hợp và hi u quả nh t    tạo r  n n   ự   ần thiết  ủ  

 o nh n hi p tron  kinh  o nh. 

1.4.  Các hình thức tổ chức doanh nghiệp 

C   h nh thứ  tổ  hứ   o nh n hi p  ượ  th  hi n qu       ô h nh tổ  hứ  h   

cơ   u tổ  hứ   ủ   o nh n hi p. Mô h nh tổ  hứ  thườn   ượ  sơ  ồ hóa, tron     

      nh rõ sự ph n  hi  theo phạ  vi hoạt  ộn  và  hứ  n n   ho     bộ phận,  ôn  

vi   và ph n bổ     n uồn  ự   ượ  sử  ụn . Cơ   u tổ  hứ   ượ  h nh thành trên  ơ 

sở và phù hợp với tr nh  ộ ph t tri n  ủ  hi p t     o  ộn  và chuyên môn hóa công 

vi   (nhi   vụ và  hứ  n n ) tron   o nh n hi p. Tron   ột  o nh n hi p,  ơ   u tổ 

 hứ   ho biết  ối qu n h  phối hợp  iữ      kh u  ôn  vi   (tron  qu  tr nh và  uồn  
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 ôn  vi  )     bộ phận (phòn , b n v.v) và  iữ        p với nh u với nh u tron   ột 

h  thốn     tính nh t qu n, thốn  nh t.  

Tron  hoạt  ộn  kinh  o nh, tuỳ thuộ  và nhữn       i   và  êu  ầu hoạt  ộn  

 à      o nh n hi p    th   ượ  tổ  hứ  theo      ọ i h nh tổ  hứ  kh   nh u. Cơ   u 

tổ  hứ   ũn    nh r  h  thốn  qu  n  ự , qu  n hạn và tr  h nhi    iữ      bộ phận 

 hứ  n n  và  iữ        p tron  bộ     quản   . Trên  ơ sở   nh hướn  và  hiến  ượ  

ph t tri n, qui  ô, tính  h t hoạt  ộn   à  o nh n hi p    th   ự   họn  ột tron  số 

     ọ i  ô h nh  ơ   u tổ  hứ  khác nhau, từ  ơn  iản  ến phứ  tạp  ả v    p quản tr  

và  hứ  n n  hoạt  ộn . 

  ô  ìn  tổ c ức c  c u tr c   ản   n.  

     à ki u  ô h nh tổ  hứ   o nh  ủ       o nh n hi p ở qu   ô nhỏ và vừ , 

thườn  tươn  ứn  với      o nh n hi p ở vào  i i  oạn  ới thành  ập. Trong    

n ười  hủ  ũn   ồn  thời  à n ười quản    trự  tiếp  o nh n hi p   nh. Mô h nh tổ 

 hứ  nà  thườn   ượ   p  ụn  tron   ột  o nh n hi p  à sản  u t kinh  o nh  iới 

hạn tron   ột h    h  vài  oại sản phẩ  (mứ   ộ     ạn  h   th p), và qui  ô sản 

 u t không  ớn. Chính v  vậ       à ki u  ô h nh h    ượ  nhữn  nhà kinh  o nh  ự  

 họn  ho sự khởi  ầu sự n hi p kinh doanh. Sơ  ồ  ưới      ô tả v   oại  ô h nh tổ 

 hứ  nà . 

    ồ  1.1: C  c u tổ c ức g ản   n 

 

 

 

 

 

  Mô h nh  ơ   u tổ  hứ   ơn  iản nà      ột ưu  i   r t  ớn     à tính  inh hoạt 

tron  hoạt  ộn  và    khả n n  phản ứn  r t nh nh theo nhữn  biến  ộn  trên th  

trườn . Vi   sử  ụn      n uồn  ự  tron   o nh n hi p, nh t  à n uồn nh n  ự     

tính tập trun , kh    ơ  ộn    o vậ  hi u quả  à  vi   thườn  kh    o.  

Tuy nhiên, do sự  ơn  iản ho  v    t tổ  hứ  và   u trú ,  o nh n hi p thường 

không  ượ  quản     ột    h h  thốn ,    bài bản. Hầu như      o nh n hi p có mô 

h nh tổ  hứ  loại này không    ho      nhưn  khôn   ầ   ủ  ột h  thốn  qu    nh và 

 hính s  h  h t chẽ. Sự ph n   nh tr  h nhi   và qu  n hạn  ũn  khôn  thật sự rõ 

ràn .  i u nà     sả  r  t nh trạn  khôn  rõ ràn  v  nhi   vụ, tr  h nhi  ,  hồn  

Gi¸m ®èc 
®iÒu hµnh 

Bé phËn 2 Bé phËn 1 Bé phËn 3 
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 héo h   trùn   ắp trong hoạt  ộn  và  ả tron  quản   ,  i u hành. 

 ô  ìn  tổ c ức t eo c ức năn   

Mô h nh tổ  hứ  theo  hứ  n n   à  ột ki u  ơ   u tổ  hứ  tron     bộ      tổ 

 hứ   ủ   o nh n hi p    nhi u bộ phận bộ phận (phòng)  hứ  n n  kh   nh u. Các 

bộ phận     ượ   hu ên  ôn h   s u theo  hứ  n n   à  hính (tài  hính, M rketin , 

nh n sự, sản  u t-t   n hi p v.v). Theo mô hình này, các hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p 

 ã bài bản và  hu ên  ôn h   hơn. C   bộ phận  hứ  n n      ộ  hu ên s u v   ột 

 ĩnh vự  và nh n sự  à  vi   tron      bộ phận  hứ  n n  thườn   à nhữn  n ười    

kiến thứ   hu ên  ôn theo  hứ  n n ,  à  vi      tính chuyên n hi p và  ộ   ập. Mối 

qu n h  phối hợp  ũn  theo  hứ  n n   hu ên  ôn h  . C   tiêu  huẩn  hu ên  ôn 

và phươn  ph p, qu  tr nh quản     ượ       ựn  và  p  ụn  nh t qu n từ trên  uốn  

 ưới. Mô h nh  ơ   u tổ  hứ  theo  hứ  n n  như  ưới    : 

    ồ 1.2: C  c u tổ c ức t eo c ức năn  

 

 

 

 

 

Tron   ô h nh nà , sự phối hợp  iữ       hứ  n n   ượ  thự  hi n bởi sự  i u 

hành  hun  và Gi    ố   i u hành    tr  h nhi    i u phối hoạt  ộn   ủ       hứ  

n n    . Mô h nh tổ  hứ  nà     nhữn  ưu  i  :  ả  bảo tính tập trun , thốn  nh t 

cao v       hứ  n n   hu ên  ôn;      hứ  n n   à  vi   có tính  hu ên n hi p do 

vậ  vừ  ph t hu  tốt  hu ên  ôn,     i u ki n ph t tri n n n   ự  và k  n ng chuyên 

s u tron  quản    và ki   so t. Tổ  hứ  theo  ô h nh nà   iúp     nhà quản    ki   

so t tốt       t  hu ên  ôn theo  hứ  n n   ủ  toàn  o nh n hi p. 

Tu  nhiên,  ô h nh nà  tổ  hứ  theo  hứ  n n   ũn     nhữn  hạn  hế nh t 

  nh. Do     bộ phận hoạt  ộn  theo  hứ  n n  riêng nên vi    i u phối     hoạt 

 ộn   hun   iữ       hứ  n n   à phứ  tạp,    nả  sinh  un   ột ho   kh  phối 

hợp tron  thự  hi n     nhi   vụ,  ôn  vi    hun .  i u nà   òi hỏi trong  i u 

hành phải    sự    hi u, nắ  vữn       ĩnh vự   hu ên  ôn  hứ  n n  kh   nh u 

 ồn  thời  òi hỏi phải     ối qu n h  ảnh hưởn  nh t   nh,        k  n n  quản    

tốt, nh t  à  k  n n  v  phối hợp và xử    thôn  tin,  à  ph n và hợp t       iả  

thi u sự kh  hợp t   h     u thuẫn tron   à  vi  . 
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Mô hình tổ c ức theo các  ộ p  n  ộc l p t  n   ố  

Tron   ô h nh tổ  hứ  nà ,  ột  o nh n hi p  o nh n hi p    qu   ô  ớn  

 ượ  tổ  hứ  thành      ơn v  nhỏ. C    ơn v , bộ phận nà   ượ  h nh thành trên  ơ 

sở     sản phẩ  h    ĩnh vự  kinh  oanh ho    ượ  tổ  hứ  theo     bàn hoạt  ộn  

(theo     phươn  h   vùn   i n) khác nhau. Trong quản    theo  ô h nh nà ,  ỗi  ơn 

v   ù  à theo  ĩnh vự  h       bàn   u    tính  ộ   ập   o. Mỗi  ơn v , bộ phận    

nhi u  hủ  ộn  v   ụ  tiêu,     tiêu  huẩn và phươn  pháp hoạt  ộn  và quản tr . Mỗi 

bộ phận  ộ   ập     ũn     th   ượ  tổ  hứ  theo  ô h nh hoạt  ộn  riên  phù hợp 

theo     thù  ĩnh vự  sản phẩ  h       bàn  ủ    nh.  

Nói chung theo mô hình này,     bộ phận  ộ   ập    hoạt  ộn  như  ột  o nh 

nghi p  ộ   ập,  o nh n hi p con tron   ột  o nh n hi p  ớn. Tron  hoạt  ộn  quản 

tr  và kinh  o nh,  ô h nh nà  kh  thí h hợp  ho  o nh n hi p hoạt  ộn      ĩnh vự . 

Mô h nh tổ  hứ   ủ   oại tổ  hứ  nà  như s u: 

    ồ 1.3 :  C  c u tổ c ức t eo   n v  

 

 

 

 

 

 

 u  i    ơ bản  ủ   ô h nh tổ  hứ  nà   à tạo  ượ  sự  hủ  ộn   ho     nhà 

quản    tron  từn   ơn v  bộ phận    th  tập trun  vào  ơn v   ả tron  tron  hu   ộn  

    n uồn  ự   ho     hoạt  ộn  kinh  o nh riên   ủ  bộ phận   nh và   p ứn  nhu 

 ầu kh  h hàn  theo từn   oại sản phẩ  h   trên từn      bàn. Hoạt  ộn   hun   ủ  

 o nh n hi p     ạn  và  inh hoạt hơn. Mỗi  ơn v  bộ phận và  hun   ả  o nh n hi p 

   khả n n  phản ứn  nh nh hơn trướ  nhữn  biến  ổi     ạn  và phứ  tạp trên th  

trườn . Mô h nh nà   ũn  tạo  i u ki n ph t tri n khả n n  kinh  o nh tổn  hợp  ủ  

    nhà quản    và tạo ti n    ph t tri n thành      o nh n hi p  ớn,     ứ   ộ    

 ạn  h     o.  

 hữn  nhượ   i    ủ   ô h nh  ơ    u tổ  hứ  nà     th   à:  h   ả  bảo sự 

kết hợp và phối hợp hợp     iữ       ơn v   ộ   ập    tron   o nh n hi p;  i   so t 

hoạt  ộn   sẽ phứ  tạp hơn và    b  ph n t n, kh  thốn  nh t. Sở  ĩ như vậ   à v  khi 

 ượ  tổ  hứ  theo      ơn v  bộ phận nhỏ  ại    sự  ộ   ập thì      ơn v  nà  có xu 

hướn   h  tập trun   hủ  ếu vào      ụ  tiêu,  ợi í h và hoạt  ộn   ủ  bộ phận,  ơn v  

 ủ    nh là chính.  ếu khôn  ki   so t và  i u phối tốt    th   ẫn  ến n u   ơ không 

Tæng gi¸m ®èc 

§¬n vi I §¬n vÞ …. §¬n vÞ II 
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ki   so t  ượ , thậ   hí   t ki   so t  à  ảnh hưởn   ến  ụ  tiêu và hi u quả 

 hun   ủ   ả h  thốn   o nh n hi p.  

 ô  ìn  tổ c ức t eo m  tr n  

Mô h nh tổ  hứ  theo    trận  à sự kết hợp     ưu  i   nổi bật  ủ   ô h nh tổ 

 hứ  theo  hứ  n n  và  ô h nh tổ  hứ  theo  ơn v  bộ phận. Mô h nh nà   ượ  thiết 

kế nhằ    p ứn   ượ  nhữn   êu  ầu kh   nh u tron  hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p và 

r t thí h hợp với nhữn   o nh n hi p tri n kh i hoạt  ộn  theo      ự  n kinh doanh 

kh   nh u. Mô h nh nà   òn  ượ   ọi  à  ô h nh quản    theo  ự  n.  

Mô h nh quản    theo  ự  n         i   v  tổ  hứ  và quản tr  như s u:    

- Thứ nh t:  Có sự ph n  hi  và quản tr , ki   so t     hoạt  ộn   ủ   o nh 

n hi p theo  hứ  n n   u ên suốt qu      bộ phận, qu       hươn  tr nh h        ự 

án.  

- Thứ hai: C  sự quản    theo      ự  n kinh  o nh (theo sản phẩ , theo  ĩnh vự  

v.v), tron          ự  n sẽ  ượ  quản    theo  ụ  tiêu, tiến  ộ  hươn  tr nh thự  hi n, 

 ự to n n  n s  h và     n uồn  ự  nh t   nh và  ượ        nh.  

Mô h nh ki u tổ  hứ  nà   ượ   ô tả như s u: 

    ồ1.4: C  c u tổ c ức m  tr n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô h nh tổ  hứ  nà     ưu  i  : Tạo  ượ  sự  inh hoạt r t  ớn, tạo r  khả n n  

kết hợp và  i u hành    hi u quả   o, t n  khả n n  tru  n  ạt,    khả n n  phản ứn  

nh nh với nhữn  th    ổi  ủ   ôi trườn  kinh  o nh. Mô h nh nà   ũn   iúp  o nh 

n hi p tận  ụn  tối        khả n n  v   hu ên  ôn  ũn  như      ơ sở hạ tần  phụ  

vụ  ho hoạt  ộn  quản    và kinh  o nh    hi u quả   o. Quản    theo  ô h nh nà  

 ũn   à  t n  tính  hủ  ộn  và s n  tạo tron  hoạt  ộn  quản     ủ   o nh n hi p.  

 hữn  nhượ   i      th  th   trong mô hình này là:  i u tổ  hứ  nà  kh  phứ  

tạp  òi hỏi  ọi n ười tron   o nh n hi p phải    nhữn  khả n n  và k  n n  nh t 

  nh như khả n n  phối hợp  à  vi   tron  nh  , khả n n  tổ  hứ  hoạt  ộn  nhi u 

Dự  n 1 

Dự  n 2 

Dự  n  3 

Tæng gi¸m ®èc 

Marketing Qu¶n lý dù ¸n Tµi chÝnh  h n  ự  
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 hi u, son  son  v.v  à khôn  phải  o nh n hi p nào  ũn     th  thí h n hi và  ạt 

hi u quả cao  ượ . C    ôn  vi   quản   ,      ầu  ối quản     ũn  t n   ên, nhi u 

qu n h  quản       th  b   hồn   héo, ho   r t riên  rẽ  ộ   ập nên công tác  i u hành 

khôn   ơn  iản. 

C    ô h nh quản    trên  ũn   ượ  n hiên  ứu  p  ụn  tron   i u ki n quản 

    ột  o nh n hi p hoạt  ộn  trên phạ  vi    quố   i . Cũn  trên  ơ sở      ô h nh 

 hủ  ếu     ột số      ô h nh vận  ụn -kết hợp  ượ   ư  r  nhằ  quản    kinh 

 o nh  ạt  ượ  hi u quả hơn,  h n  hạn như: Mô h nh  inh hoạt ( ô h nh  ộn ) thí h 

ứn  với  ôi trườn , Mô hình tổ  hứ  theo     nh    à  vi  ,  Tổ  hứ   à  vi   theo 

 ạn   ưới, Mô h nh ảo v.v 

Tron  thiết kế  ột  ô h nh tổ  hứ  bộ     kinh doanh  ần thiết phải  e   ét 

     ếu tố hành hưởn  qu n trọn .     à Mụ  tiêu  hiến  ược; Môi trườn  kinh  o nh;  

Qui  ô và  hu kỳ sốn -ph t tri n  ủ  tổ  hứ ;      i   và Tính  h t  ủ      hoạt 

 ộn ; Mối qu n h   iữ      bộ phận tron   ột  o nh n hi p v.v.  hi      ếu tố trên 

th    ổi th       ô h nh tổ  hứ   ũn  phải thay. Sự th    ổi theo      ô h nh như  ã 

tr nh bà  trên  ũn  quá trình th    ổi  ùn  với sự phát tri n  ủ       o nh n hi p.  

1.5. V n h a doanh nghiệp 

V n ho    n   ượ   e   à  ột tron  nhữn  v n     ớn và    nhữn  ảnh hưởn  

qu n trọn  hi n n  . C   nhà n hiên  ứu và nhà quản      n  n hiên  ứu r t nhi u v n 

   v  nội  un  và     khí   ạnh t    ộn   ủ  v n ho   ến     hoạt  ộn  kinh  o nh 

 ủ   o nh n hi p và hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p tron   ã hội. V  tổn  th , phạ  trù 

V n ho   ượ      ập trên r t nhi u   p  ộ, từ phạ  vi  ột quố   i ,  ột vùn - i n 

(khu vực),  ột th  trườn  và n    tron  nội bộ  ột tổ  hứ ,  o nh n hi p. Trong 

 o nh n hi p  òn  à nhữn  v n h   nh  ,     bi u hi n v n h      nh n  ủ  n ười   o 

 ộn   à  vi   tron   ột  o nh n hi p. V n h   vừ   à nh n tố  ã hội n i  hun , liên 

qu n  ến tập qu n th i quen, sở thí h, hành vi tron   uộ  sốn  và tron  tiêu  ùn  sản 

phẩ  hàn  h  , vừ   à và nh n tố nội bộ  o nh n hi p như      i  tr , hành vi và 

phon     h  à  vi   v.v 

Tron   o nh n hi p, V n h    o nh n hi p h    òn  ượ   ọi  à v n h   tổ 

 hứ   ượ  hi u  à      i  tr ,   n hĩ , ni   tin, nhữn  hi u biết và     tiêu  huẩn 

 hun  v  v n h      ảnh hưởn   ến su  n hĩ hành vi  ủ   ọi thành viên tron   ột tổ 

 hứ . C    ếu tố v n h   tồn tại tron  ti   thứ ,   thứ   ủ      thành viên tron   ột 

tổ  hứ ,  ủ  nhữn  n ười  ùn   à  vi   tron   ột  o nh n hi p. C    ếu tố v n ho  

   th  th  hi n tron          kết,  i o ướ  th  hi n tron      v n bản  ủ  tổ  hứ . 
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Bi u hi n v n h   tổ  hứ  tron   o nh n hi p r t     ạn  nhưn    u là nhữn  nh n tố 

  p phần tạo r   ối qu n h  và ràn  buộ   ẫn nh u  iữ      thành viên, bộ phận  ột 

tổ  hứ . Cùn  với  ợi í h và nhu  ầu,      i  tr  v n ho     v i trò r t  ớn,  hi phối     

hành vi  ủ   ọi n ười tron   ùn   ột tổ  hứ ,  ột  o nh n hi p. V n h    à  ếu tố 

sinh  ộn  nh t    ph n bi t  ột  o nh n hi p nà  với      o nh n hi p kh  .  

 hư  ã n i ở phần trướ ,  o nh n hi p  à  ột tổ chứ  phứ  hợp.  i u nà   àn  

 ượ  th  hi n trong v n h    o nh n hi p. C   tiêu  hí v n h   tron   ột  o nh 

n hi p vừ   à sự phản  nh      i  tr  v n h    hun   ủ   ột  ã hội, vừ   ượ    u 

thành từ     nh   n ười kh   nh u v  n uồn  ố  v n h    ại  ùn  hoạt  ộn  và ảnh 

hưởn  qu   ại nhau trong cùng  ột tổ  hứ . Trong  quản tr   o nh n hi p, vi   tập hợp 

    thành viên kh   nh u h nh thành  ôi trườn     nhữn  kh   bi t v  v n h   khôn  

kh , nhưn  vi        ựn       i  tr , tiêu  hí v n h    hun   ho  ọi n ười hoàn toàn 

khôn   ơn  iản.     à  ột qu  tr nh  ài và  ần  ượ  tạo  ựn  vun  ắp và nuôi  ưỡn . 

C    i  tri v n h   tron   o nh n hi p th  hi n r t     ạn  tron  nhi u h nh 

thứ  tồn tại kh   nh u vừ    n  tính vật  h t vừ    n  tính phi vật  h t.  i u nà  th  

hi n tron        t  hính s u:  

-    u t  n  văn     c   do n  n    p. Bi u tượn  nà  thườn   ượ   ùn  

   phản  nh tính  h t h     n hĩ  v  sự tồn tại  ủ  tổ  hứ     tron   ã hội h   

trên thươn  trườn . 

- G á tr  tru  n t ốn  c   do n  n    p. Tru  n thốn   ủ   ột  o nh n hi p th  

hi n qu      sự ki n     tru  n thu ết v     h sử với nhữn    n hĩ  tốt   p,   n  ni   tự 

hào v.v  ủ      thành viên tron   ột tổ  hứ .  i u nà  sẽ r t      n hĩ  nêu  ọi thành 

viên tôn trọn  và ph t hu      tru  n thốn  tốt   p  ã   , nh t  à  ối với     thành viên 

 ới. 

- N ữn  mô  ìn   mẫu  ìn    á tr .     à nhữn  h nh ảnh  à nét   p tron     

 ần  ượ  noi  ươn  và ph t hu  rộn  hơn.     ũn   òn  à  ột  huẩn  ự   à  ọi 

n ười cùn  tôn trọn  và ph n   u  i theo. 

- Các tôn c ỉ  àn   ộn .  i u nà  tron  nhi u trườn  hợp như  à  ột triết    

tron  kinh  o nh (như trọn  n ười tài, biết   nh biết n ười v.v ) phản  nh   n u  n 

 hun   ủ   ủ   ọi thành viên tron   o nh n hi p. 

- Các  oạt  ộn  văn    .       th   à     hoạt  ộn  kỷ ni      hội và sinh hoạt 

 hun    n  tính  ộn   ồn . 

Tron   ột  o nh n hi p, v n h    à  ột tron  nhữn   ếu tố r t qu n trọn     thu 

hút  ắn b   ọi n ười với nh u theo  ột  ụ   í h h     nh hướn   hun . Với nhữn    
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n hĩ  như vậ , tron  quản         ếu tố v  v n h   tron   ột  o nh n hi p  ần  ượ  

qu n t   nhằ       ựn   ột  í  tr  v n h    hun   ho  ọi thành viên.     ũn   à  ơ 

sở    khu ến khí h n ười   o  ộn   à  vi      hi u quả hơn. C    i  tr  v n h   

 o nh n hi p  à  ếu tố   n bản nh t tạo nên bản sắ  riên , tạo nên sự kh   bi t  iữ  

doanh n hi p nà  với  o nh n hi p kh  . C  th  th    ột số  i  tr  v n h   qu n 

trọn  tron   o nh n hi p như  ưới    : 

Sơ đồ 1.5. Một số giá trị v n h a trong tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.  Môi trƣờng kinh doanh.  

 ô  tr ờn  k n  do n  n   c un  

Hoạt  ộn  kinh  o nh  ủ   ột  o nh n hi p  uôn  ắn với      ếu tố  ôi 

trườn  kinh  o nh n oài  o nh n hi p. Môi trườn  kinh  o nh b o  ồ       ếu tố, 

nh    ếu tố kh   nh u theo  ứ   ộ qu   ô và tính  h t, và    ảnh hưởn , t    ộn  

 ến qu  tr nh và kết quả kinh  o nh  ủ   ột  o nh n hi p.  hữn  t    ộn  và ảnh 

hưởng nói trên    th     nhữn  t    ộn  trự  tiếp ho    i n tiếp  ến các  o nh n hi p.  

 Theo   p  ộ,  ôi trườn  bên n oài    th   hi  thành  ôi trườn   hun  (h   

 òn  ọi  à  ôi trườn  vĩ  ô) và  ôi trườn  n ành (     ếu tố tron   ỗi n ành). C   

 ếu tố thuộ   ôi trườn   hun   à n i v       ếu tố  hun   ủ   ột quố   i ,  ột khu 

vự   ủ   ột nh       quố   i  h   trên phạ  vi quố  tế.     à     nh n tố v   hính 

tr ,  uật ph p, tình h nh  hun   ủ  n n kinh tế,      ếu tố v n hóa -  ã hội và  i u ki n, 

 ôi trườn  tự nhiên. C    ếu tố tron  phạ  vi  ột n ành  à      ếu tố  iên qu n trự  

tiếp  ến kinh  o nh  ột sản phẩ  nào    tron   ột n ành  ụ th ,  h n  hạn như 

Một số giá trị văn hóa trong tổ chức

Khuyến khích 

sáng tạoKiểm soát    

chặt chẽ

An toàn,      

chắc chắn

Duy trì sự ổn 

định nội bộ
Ưa thích sự

tuân thủ

Khuyến khích linh 

hoạt, tự chủ

Mạo hiểm

Nâng cao uy tín 

với bên ngoài
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khách hàn ,      ối thủ  ạnh tr nh,     nhà  un    p      ếu tố h   n uồn  ự   ầu vào 

v.v.  

 C    ếu tố  ôi trườn   à r t qu n trọn  tron  kinh  o nh. C    ếu tố nà     th  

 e   ại  ơ hội h   th  h thứ   à  o nh n hi p  ần phải biết,    ho    à  hớp      ơ 

hội, ho    à né tr nh, phòn  tr nh nhữn  th  h thứ , rủi ro. Ph n tí h   nh  i      t   

 ộn  ảnh hưởn   ủ       ếu tố tron   ôi trườn  kinh  o nh  uôn r t  ần thiết và phải 

 ượ  thự  hi n thườn   u ên tron  suốt qu  tr nh kinh  o nh  ủ  b t kỳ  o nh n hi p 

nào. 

 ô  tr ờn  k n  do n  c   V  t N m 

Vi t n     n     nhữn   hu  n biến r t qu n trọn  và  ơ bản v  kinh tế,  ã 

hội từ  ột n n kinh tế b o   p s n   ột n n kinh tế th  trườn  theo   nh hướn  Xã 

hội Chủ n hĩ .  i u nà   ư   ến nhữn  th    ổi r t nhi u tron   ôi trườn  kinh 

doanh ở Vi t n  . Xu hướn  nà    n    nh h nh  ột  ôi trườn  kinh tế với nhữn  

     hưn   hủ  ếu s u: 

-   n kinh tế b o  ồ  nhi u  hủ th , nhi u thành phần, tự  o và tự  hủ kinh 

 o nh theo ph p  uật. 

-  inh tế nhà nướ ,  hủ  ếu  à      o nh n hi p nhà nướ    n  v i trò  hủ  ạo 

tron      kh u then  hốt  ủ   ột số n ành kinh tế và      ĩnh vự  kinh  o nh quan 

trọn   à nhà nướ    n   ần ki   so t. 

-  i u tiết  ủ  nhà nướ  theo  ĩnh vự  và     bàn hoạt  ộn  theo nhữn    nh 

hướn  nh t   nh. 

- Thừ  nhận     h nh thứ  kinh tế hỗn hợp, tron     kinh tế n oài nhà nướ , kinh 

tế tư nh n sẽ    tỷ trọn  n à   àn  t n  và   n  trở thành  ự   ượn  sản  u t r t qu n 

trọn  tron  n n kinh tế. 

- Thự  hi n tự  o h   thươn   ại theo nhữn  n u ên tắ   ủ  tổ  hứ  Thươn  

 ại thế  iới (WTO) trên  ơ sở nhữn      kết khi Vi t     trở thành thành viên  ủ  

WTO và ơ  hế   i  th  trườn     sự  i u tiết  ủ  nhà nướ . 

- Mở  ủ  và  ẩ   ạnh hội nhập, hoà nhập với     nướ  kh  ,     tổ  hứ , hi p 

hội v  kinh tế thươn   ại, v.v. và thự  hi n bảo hộ     họn  ọ . 

- Thự  hi n  ột h  thốn  th  trườn  thốn  nh t và thôn  suốt tr nh  ũn   oạn, 

 ộ  qu  n,  ầu  ơ v.v     tổn hại  ến hoạt  ộn  kinh  o nh tron   ã hội và  ợi í h  ủ  

n ười tiêu  ùn . 

- Hạn  hế tối      nh   nh hành  hính, tôn trọn      qui  uật kinh tế kh  h qu n 
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và thự  hi n quản    kinh tế, quản    th  trườn  theo  uật ph p. 

- X    ựn  th   hế ph n phối thí h hợp, khu ến khí h t n  n n   u t   o  ộn , 

t n  hi u quả hoạt  ộn  kinh  o nh, t n   ầu tư v.v 

- Chú   tới bảo hi    ã hội và  ợi í h  hính   n   ủ  n ười   o  ộn  hoạt  ộn  

tron       o nh n hi p. 

- Thự  hi n quản    vĩ  ô    hi u quả thôn  qu  h  thốn       hính s  h và  uật 

ph p.  

- Ph t tri n kinh tế  i  ùn  với phát tri n  ã hội và bảo v   ôi trườn , hướn  tới 

nhữn   i  tr  và  ụ  tiêu t n  trưởn  và ph t tri n b n vữn . 

- Cải    h hành  hính   n   ượ   ẩ   ạnh hướn  trọn  t   vào hỗ trợ     

 o nh n hi p tron  hoạt  ộn  kinh  o nh    hi u quả hơn. 

 hữn      trưn  trên  ã và   n   ượ   u  tr  trên  ơ sở  i u hành  ủ  nhà nướ  

và và hoạt  ộn   ủ      tổ  hứ  tron   ã hội.      ũn   ượ  hi u  à nhữn   ếu tố 

qu n trọn , nhữn   i u ki n  ơ bản  à   ơ sở  ho      o nh n hi p      ựng các 

 hươn  tr nh,   nh hướn  và  hiến  ượ  kinh  o nh  ủ    nh. 

1.7. Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. 

Tron  n n kinh tế      o nh n hi p r   ời, tồn tại và ph t tri n r t     ạn  và 

phon  phú với nhi u  oại h nh kh   nh u như  ã nêu tron  phần trướ . Tron      o nh 

n hi p nhỏ và vừ   à  ột  oại h nh,  ột bộ phận tron    . Do nh n hi p nhỏ và vừ  

v   ơ bản  ượ  ph n theo tiêu  hí v  qu   ô n uồn  ự  sử  ụn   à  hính. H i tiêu  hí 

 ơ bản  ượ  sử  ụn   à vốn kinh  o nh và số   o  ộn   à  vi   tron   o nh n hi p. Ở 

Vi t n  , theo qu    nh hi n n   (  h    nh 90/2001/   -CP),  ột  o nh n hi p 

 ượ   e   à  o nh n hi p vừ  và nhỏ nếu thỏ   ãn     tiêu  hí  ơ bản s u: 

- Sản su t kinh  o nh  ộ   ập  ã   n  k  kinh  o nh theo qu    nh quả ph p 

 uật 

- Tổn  số    o  ộn   ưới 300 n ười  

- Vốn kinh  o nh  ưới 10 tỷ  ồn  

Bên  ạnh nhữn  qu    nh  hun  như trên,      o nh n hi p nhỏ và vừ   òn  ượ  

 hi  r  nhỏ hơn như  o nh n hi p r t nhỏ (siêu nhỏ),  o nh n hi p nhỏ và  o nh 

n hi p vừ  (  h    nh 56/2009/  -CP) trên  ơ sở vốn và   o  ộn  sử  ụn . Sự ph n 

 hi  nà   òn  ụ th   ho từn   ĩnh vự :  ôn      n hi p-thủ  sản;  ôn  n hi p và     

 ựn ; và thươn   ại,    h vụ. 

Trong hầu hết     quố   i ,      o nh n hi p nhỏ và vừ   uôn  hiế   ột số 
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 ượn   ớn tron  tổn  số      o nh n hi p. Ở Vi t n  , tính  ến na  (2011) tron  tổn  

số trên 500.000  o nh n hi p, tron     khoản  97% là các doanh n hi p nhỏ và vừ . 

Con số nà   ủ n i  ên   n hĩ  và tầ  qu n trọn   oại h nh  o nh n hi p nà  tron   ã 

hội 

 V    t quản tr  và tổ  hứ  kinh  o nh,      o nh n hi p nhỏ và vừ     nhi u 

 i   kh      thù.  hữn   i       thù nà  vừ   à  ợi thế nhưn   ũn   à nhữn  b t  ợi 

 ủ       o nh n hi p nhỏ và vừ  tron  kinh  o nh. 

- Với qu   ô khôn   ớn,      o nh n hi p nhỏ và vừ  ít   p kh  kh n vướn  

 ắ  tron  thành  ập  o nh n hi p. 

- Với qu   ô khôn   ớn,      o nh n hi p sẽ  inh hoạt hơn, n n   ộn  hơn và 

khả n n  thí h n hi tốt  ả tron   ĩnh vự  kinh  o nh và tron  tổ  hứ  hoạt  ộn  tron  

 ôi trườn  kinh  o nh    nhi u biến  ộn . 

- Qu  tr nh quản         o nh n hi p nhỏ và vừ  tươn   ối  ơn  iản và trự  tiếp 

nên    phần    ki   so t     n uồn  ự  và hoạt  ộn  tron   o nh n hi p.  i u nà  

thường làm cho các doanh n hi p    hi u quả kinh  o nh kh    o khi  ôi trườn  kinh 

 o nh tươn   ối ổn   nh. 

- C    o nh n hi p nhỏ và vừ   uôn  ượ  hỗ trợ từ nhi u phí , nh t  à      ơ 

qu n quản    nhà nướ ,     tổ  hứ  quố  tế  ho qu  tr nh thành  ập, tri n kh i hoạt 

 ộn  và ph t tri n. 

 hữn       i   trên    th   oi  à nhữn  thuận  ợi, ưu thế  ơ bản, tu  nhiên     

 o nh n hi p  oại nà   ũn     những hạn  hế,  b t  ợi riên  

- V   à qu   ô nhỏ nên n uồn  ự  ít, vì vậ  n n   ự   ạnh tr nh  ếu ké  hơn so 

với      o nh n hi p    qu   ô  ớn. Sẽ kh   ho      o nh n hi p nà  th    i   ạnh 

tr nh tron  kinh  o nh, nh t  à  ối với nhữn  hoạt  ộn  h    ĩnh vự  kinh  o nh  ớn. 

- Qu   ô nhỏ và n uồn  ự     hạn nên r t     ho      o nh n hi p nhỏ và vừ  

 ầu tư thự  hi n     kế hoạ h ph t tri n tron  nội bộ  o nh n hi p  ả v   ơ sở vật  h t 

k  thuật, hạ tần  kinh  o nh và quản tr . 

- C    o nh n hi p nhỏ và vừ   ũn  thườn  khôn   ượ  quản tr   ột    h bài 

bản    tính h  thốn  và  hu ên n hi p, nh t  à tron  hoạ h   nh kế hoạ h h    hươn  

trình kinh doanh h   ph t tri n  ài hạn      hươn  tr nh,  ự  n kinh  o nh  ớn. 

- Trong kinh doanh,      o nh n hi p nhỏ và vừ   ũn     qu n h  kinh  o nh và 

khách hàn  hạn  hế  o  hưa có  ượ  thươn  hi u  ạnh h   u  tín th  trườn    o. 

-  hữn   o nh n hi p nhỏ và vừ   ũn  khó thu hút     n uồn  ự      i  tr     
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ph t tri n  ài hạn và b n vữn , r t kh  thu hút  ượ  n uồn nh n  ự   h t  ượn    o. 

Ngoài nhữn       i   trên, khi n hiên  ứu v       o nh n hi p vừ  và nhỏ ở 

Vi t n   n i riên   ũn  như      o nh n hi p vừ  và nhỏ trên nhi u nướ  kh    ho 

th        o nh n hi p vừ  và nhỏ    nhữn      thù riên . Hầu hết với      o nh 

n hi p vừ  và nhỏ  hú trọn  nhi u hơn  ến thự  hành quản tr ,  i u hành  ụ th  hơn  à 

nhữn    nh hướn  h    hiến  ượ   ài hạn, bài bản. Chính v  vậ , v  hi u quả quản tr  

n i riên  và hi u quả kinh  o nh n i  hun   ũn   ượ    t r  kh   hơn. C    o nh 

n hi p nhỏ  hú trọn   ến      ếu tố nội bộ  à  hính,  hủ  ếu  à theo  õi,  i   s t 

hoạt  ộn  và      ếu tố, n uồn  ự  bên tron   o nh n hi p     ạt      ụ  tiêu  ợi 

nhuận.  i u  à hợp     ối với      o nh n hi p    qu   ô nhỏ. Tu  nhiên,       th  

ph t tri n b n vữn , trở thành      o nh n hi p  ớn tron  tươn    i,  hiến  ượ  ph t 

tri n  o nh n hi p  ại      n hĩ  r t qu n trọn  với      o nh n hi p vừ  và nhỏ. 

C    o nh n hi p  ần phải  hú  ến v n    nà . 

 hư vậ , bên  ạnh nhữn   ợi thế kh   ớn, th  nhữn  kh  kh n hạn  hế   n   à  

nhữn  th  h thứ  khôn  nhỏ  ối với      o nh n hi p nhỏ và vừ . Tu  nhiên, v n    

  t r   à  à  thế nào    tận  un  tốt  ợi thế và khắ  phụ  nhữn  hạn  hế  ếu  i      

ph t tri n.  ã    nhi u  o nh n hi p ph t tri n tốt, trở thành      o nh n hi p  ớn, 

thậ   hí  ột tập  oàn  ạnh từ  hính v  thế  ột  o nh n hi p nhỏ  ủ    nh.  

Câu  ỏ  t ảo lu n c   n    

1. Doanh nghiệp là gì? Định nghĩa doanh nghiệp như trong chương một có ý nghĩa 

như thế nào đối với người chủ doanh nghiệp, người lãnh đạo-quản lý và người lao 

động mà việc trong doanh nghiệp? 

2. Phân loại nguồn lực giúp các nhà quản lý như thế nào trong quản trị một doanh 

nghiệp trong điều kiện kinh doanh hiện nay? 

3. Có những mô hình tổ chức bộ máy quản lý nào mà một doanh nghiệp có thể áp 

dụng trong doanh nghiệp mình. Bộ máy tổ chức nào là phù hợp với các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa? vì sao? 

4. Hiểu thế nào về vai trò của yếu tố văn hóa doanh nghiệp? Những giá trị văn hóa 

nào cần cho một doanh nghiệp nhỏ và vừa để kinh doanh hiệu quả và phát triển 

bền vững ? 

5. Các doanh nghiệp nhận th y những cơ hội và thách thức gì trong điều kiện và môi 

trường kinh doanh ở Việt nam hiện nay? 
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 à  t p tìn   uốn : Các do n  n    p n ỏ và vừ  V  t N m 

(Số liệu l y từ Kinh doanh  (LĐ) - Số 292 - Thứ năm 13/12/2012 ) 

Tron   i i  oạn  ần        hơn 55.000 D  hi n  ã  iải th , ph  sản. Cũn  

tron  thời  i n nà  số  o nh n hi p  ới thành  ập  à  65.000 D . Tron    , hơn 97% 

số D  thành  ập  ới   u thuộ   i n nhỏ và vừ . V  sự ph t tri n  ủ       o nh 

n hi p,      kiến  ho rằn   S u hơn 10 n  ,  ần  ầu tiên số D   iả   i so với nhữn  

n   trướ  . Gi i  oạn 2000 - 2010, D  ph t tri n r t nh nh (với tố   ộ t n  trun  b nh 

18%/n  ). Hi n tại, số  o nh n hi p   n  hoạt  ộn   ũn  như      o nh n hi p 

thành  ập  ới      o nh nhi p nhỏ và vừ    n   hiế  phần  ớn và n à   àn  nhi u 

 o nh n hi p hoạt  ộn  tron       ĩnh vự   ôn  n hi p  hế tạo,   tế, v n h    u    h... 

Tu  nhiên qu  khảo s t  ủ       hu ên  i  và    nhà quản   ,   ột  oạt     

D  VV n ành   o su,  ơ khí  i n,  i n tử, nhự , n n   ượn ...   n  thự  sự kh  

kh n, và kh  kh n nh t  à t nh trạn  nợ qu  hạn.  hôn  nhữn  D  nà  nợ D  kia, mà 

khi D  tri n kh i      ự  n  ủ      t nh khi  à   on  nhưn  khôn   ượ      phươn  

thanh toán. Các DN này,  o   , khôn  th  th nh to n ti n n u ên vật  i u  ho D  

kh  ... .   Vi    i v    H  à b t khả thi, bởi với  ãi su t 15-18%.   

Câu  ỏ  t ảo lu n 

1. C    nh  h     nhận   nh    v  t nh h nh kinh  o nh  ối với các  o nh n hi p 

nhỏ và vừ  ở Vi t n   tron  bối  ảnh trên ? 

2. C    o nh n hi p  ần  à        tồn tại vượt qu  kh  kh n     ph t tri n 

3. C    ơ qu n quản    nhà nướ   ần  à         iúp      o nh n hi p tron  bối 

 ảnh kh  kh n     

http://laodong.com.vn/Kinh-doanh/63.bld


 21 

HƯỚNG  ẪN GIẢNG  ẠY CHO GIÁO VIÊN 

 

Phần nội dung: Nh ng nội dung cần tập trung 

 Nêu rõ  ụ   í h  ủ   hươn  (soạn trên bài  iản ) 

 Giải thí h rõ     kh i ni       iên qu n 

 Giải thí h rõ sự kh   nh u và  ối qu n h   iữ       oại h nh  o nh n hi p kh   

nhau 

 Giải thí h s u v   ối qu n h   iữ      n uồn  ự   ủ   o nh n hi p 

 Phân tí h sự th    ổi và ph t tri n  ủ   o nh n hi p qu       ô h nh tổ  hứ  

 Ph n tí h sự   ối  ập   iữ       i  tr  v n h   tron  tổ  hứ  (sơ  ồ …..) và 

nhữn  ưu tiên  ự   họn      i  tr  v n h  . 

 Thảo  uận t nh huốn  

Phần phƣơng pháp giảng dạy trên lớp: 

 Chuẩn b  bài  iản  trên s i e và  hiếu từ     tính  ên trên  àn h nh 

 Phần  iản  nên n ắn  ọn (50%),  ành thời  i n  ho thảo  uận (50%) 

 S u  ỗi phần  ớn  ừn   ại  ho thảo  uận theo   u hỏi thảo  uận  ủ   hươn  

  hu ến khí h sự th    i   ủ  nhi u họ  viên tron   ớp,  iản  viên  à n ười 

 hốt  ại nhữn     hính s u thảo  uận. 

 T   thê      ví  ụ  inh họ , nh t  à v  n uồn  ự , v n h    o nh n hi p và  

     i    ôi trườn  kinh  o nh  ủ  Vi t n   

 Chi  nh      thảo  uận t nh huốn : 

o Mỗi nh   5 n ười 

o  ọ  và thảo  uận nh   tron  vòn  20 phút 

o Các nhóm trình bày 10 phút 

o Giản  viên tổn  kết 
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CHƢƠNG 2 

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 

 

2.1. Tổng quan về quản trị trong doanh nghiệp 

2       ản c  t c   quản tr  

Quản tr  (h    òn  ọi  à quản   )  à  ột trong nhữn      trưn   ơ bản nh t  ủ  

    hoạt  ộn    n  tính tổ  hứ . Tron   ột tổ  hứ , khi nhi u n ười  ùn   à  vi   

với nh u nhằ  tới nhữn   ụ  tiêu  hun  th  quản tr   à  ần thiết và khôn  th  thiếu. 

Chính quản tr   à   ho qu  tr nh  à  vi   tron  tổ  hứ ,  o nh n hi p  ượ  tri n kh i 

thự  hi n  ột    h c  hi u su t và hi u quả   o hơn. C   ượ   i u     à  o qu  quản 

tr ,     hoạt  ộn   ủ  từn     nh n  ượ  phối hợp, kết hợp  ại, hỗ trợ bổ sun  và hoàn 

thi n nh u     ùn  tạo nên  ột sự  ộn  hưởn  tạo nên n n   ự  vượt trội. Quản tr   à 

 ột phạ  trù rộn  và  ượ  hi u và vận  ụn  ở nhi u      ộ kh   nh u, vào nhi u v n 

   và th  hi n ở nhi u   t kh   nh u.  i u này  ượ  th  hi n như s u:    

- Công tác quản trị: Quản tr , nếu  e   ét trên      ộ     nhi   vụ h    hứ  

n n  th      à n i v   ôn  t   quản tr . Theo Fayol, côn  t   quản tr  tron   ột  o nh 

n hi p  à qu  tr nh thự  hi n      hứ  n n  quản tr  như: (1) Hoạ h   nh kế hoạ h,  ụ 

th  và      ựn   hiến  ượ  và  ập các kế hoạ h hoạt  ộn ; (2) Tổ  hứ  tri n kh i qu  

trình thự  hi n      hiến  ượ  h   kế hoạ h  ã  ượ       ựn ; (3)  ãnh  ạo và  h  hu  

       nh n, bộ phận     iên qu n trự  tiếp  ến qu  tr nh thự  hi n kế hoạ h; và (4) 

Ki   soát quá trình thự  hi n (theo  õi nắ  bắt t nh h nh,   nh  i  và qu ết   nh 

nhữn   i u  hính, th    ổi khi  ần thiết). Thự  hi n      hứ  n n  như vậ   à nhằ  

hu   ộn   ọi n uồn  ự      ạt  ượ       ụ  tiêu  ã   t r .  

- Hành vi và vai trò quản trị.  V i trò  ủ  quản tr   à    ph n bi t  iữ  quản    

và b  quản   ,  hủ  ếu  à n ười  à  quản    và n ười  h u sự quản    (  p  ưới, nh n 

viên v.v) . Theo tiếp  ận nà , quản tr   ượ  hi u  à qu  tr nh     nhà quản tr       ựn  

 ụ  tiêu và nỗ  ự   ạt  ượ   ụ  tiêu    r  thôn  qu  t    ộn  vào hành vi  ủ  n ười 

kh  .  i u nà     n hĩ   à n ười quản       r   ụ  tiêu  ần thự  hi n và n ười thự  

hi n trự  tiếp     hoạt  ộn      ạt  ượ   ụ  tiêu  hun      hủ  ếu  à nh n viên,   p 

 ưới h   nhữn  n ười  ưới qu  n tron  tổ  hứ ,  o nh n hi p. Với v i trò như vậ , 

quản     à  ột n h  thuật    t    ộn  và  i u khi n n ười kh  .  

  Quản    vừ   à kho  họ , vừ   à n h  thuật và hi u quả quản    phụ thuộ  vào 

 ứ   ộ và sự kết hợp hài hò   iữ  kho  họ  và n h  thuật trong quá trình quản tr .  
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    ồ 2     ố  qu n      ữ  k o   ọc và n    t u t quản tr  

 

 uản trị là một sự phối hợp mang tính hệ thống. Quản tr   à      ựn   ơ  hế và 

tiến hành nhữn  hoạt  ộn   ần thiết nhằ  tạo nhữn   ối qu n h  ( iên qu n, phụ 

thuộ   ẫn nh u) và  ả  bảo sự phối hợp  iữ         nh n, bộ phận,       p quản tr  

tron   ột tổ  hứ - o nh n hi p      thứ  và  iên tụ .     ũn   à qu  tr nh  u  tr  sự 

  n bằn  tron   ột h  thốn  b o  ồ      kh u,     bộ phận     iên h  với nh u. Sự 

phối hợp    tính h  thốn  tron   ột tổ  hứ  khôn   h   u t ph t từ      i    ủ  làm 

vi   tron  tổ  hứ ,    tổ  hứ   à  òn  à v   ụ  tiêu hi u quả. Chính sự phối hợp   n  

tính h  thống như vậ   ã tạo r  sự   ộn  hưởn  hi u quả   hun ,  ớn hơn nhi u  ần kết 

quả  ủ  từn     nh n h   bộ phận hoạt  ộn   ột      ộ   ập riên  rẽ h   rời rạ . 

Tron   ĩnh vự  quản tr ,  ã    r t nhi u    thu ết v  h  thốn   ượ  n hiên  ứu và ph n 

tí h    ph t tri n    thu ết v  quản     ũn  như vận  ụn  vào thự  ti n tron  quản    

và  i u hành      o nh n hi p. 

 uản trị cũng là quá trình ra quyết định. Xét trên      ộ  hứ  n n  và v i trò, 

nhi   vụ quản tr   à qu  tr nh  à qu  tr nh thu thập thôn  tin, ph n tí h nhận  ạn  v n 

   và r      qu ết   nh.     à qu ết   nh  ủ  nhữn  nhà quản tr  h    òn  ọi  ụ th  

hơn  à  ủ      nhà  ãnh  ạo, quản    (Chủ t  h, Gi    ố   i u hành, nhữn  n ười 

 ứn   ầu      ơn v  bộ phận v.v). C  th  n i rằn   ôn  vi    hính h    sản phẩ   

 hính  ủ  n ười lãnh  ạo, quản    là     qu ết   nh. Một qu ết   nh  ượ   ư  r     th  

khác nh u và    h thứ , phươn  ph p ra qu ết   nh  ũng    th  kh   nh u: qu ết   nh 

   nh n h   qu ết   nh tập th . Tron    , v i trò  ủ  n ười  ãnh  ạo, quản     àn  

qu n trọn  hơn tron      qu ết   nh tập th . 

  oài nhữn    nh n hĩ  và tiếp  ận nêu trên v  bản  h t và nhữn  nội  un  quản 

tri th  vẫn  òn nhi u    h nh n nhận kh   nữ  v  quản tr  như tron   ột tổ  hứ  như 

 o nh n hi p,  h n  hạn như: tiếp  ận v   hủ th  và kh  h th  tron  quản   , v   ụ  

tiêu và n uồn  ự  tron  quản   , v.v.  hữn  qu n  i   và tiếp  ận như vậ  thườn   ắn 

với từn  t nh huốn , trườn  hợp  ụ th  và   n    n hĩ  nh t   nh tron  thự  ti n quản 

  . Vi   hi u  ượ      qu n  i   và tiếp  ận kh   nh u v  quản tr   à   ho qu  tr nh 

Nghệ 

thuật 

quản  

Trị 

Khoa 

học 

quản  

Trị 

H  u 

quả 

quản  

tr  
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quản        tổ  hứ ,      o nh n hi p  ượ  thự  hi n  ột    h tổn  hợp, tr nh  ượ  

sự phiến  i n h    ứn  nhắ .  

2.1.2. Các c ức năn  quản tr . 

Mụ  tiêu  hính  ủ  quản tr      à  ả  bảo  ho  ột  o nh n hi p hoạt  ộn   iên 

tụ  và khôn  n ừn  ph t tri n     ạt  ụ  tiêu  hun .    thự  hi n  ượ  mụ  tiêu   , 

quản tr  phải thự       hứ  n n  s u:   

- Chức năng kế hoạch và dự báo:     à      ựn    nh hướn   hiến  ượ   hun  

(ở   p  ộ  hun  toàn  o nh n hi p) và  ập kế hoạ h hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p,   c 

bộ phận tron   o nh n hi p v.v. Chứ  n n  nà  b o  ồ :  ự b o t nh h nh và  ôi 

trườn  ( ả tron  và n oài  o nh n hi p);      ựn       ụ  tiêu  ần  ạt  ượ ,     

  nh     n uồn  ự   ần   , tr  h nhi   liên quan; và      ôn  vi  , hoạt  ộn   ụ th  

cần thiết  ượ  tiến hành tron  khuôn khổ thời  i n và n uồn  ự ,  i u ki n nh t   nh 

nhằ  hoàn thành      ụ  tiêu  ã    r .      à  hứ  n n   ơ bản,  ầu tiên  ủ  qu  

tr nh quản tr .  

- Chức năng tổ chức thực hiện: Tổ  hứ  thự  hi n kế hoạ h  à  ột  hứ  n n  

tron  quản tr     tri n kh i     hoạt  ộn   ã    r  tron  kế hoạ h. Tổ  hứ  thự  hi n 

b o  ồ  nhi u   t khác nhau, từ tổ  hứ  bộ     thự  hi n, h nh thành  ơ   u tổ  hứ  

 ho  ến vi   bố trí nh n sự, ph n  ôn   ôn  t  ,  i o nhi   vụ thự  hi n và ph n bổ 

    n uồn  ự   ần thiết  ho qu  tr nh thự  hi n  ho từn  n ười, nh   n ười, từn  bộ 

phận  hứ  n n  tron   ột  o nh n hi p.  ồn  thời thự  hi n  hứ  n n  nà   òn  iên 

qu n  ến vi        ựn  và b n hành      hính s  h,  ơ  hế phối hợp hoạt  ộn   ủ  

nhữn     nh n,     bộ phận và       p tron   o nh n hi p     ả  bảo  ọi hoạt  ộn  

 ượ  tiến hành  ột    h tốt nh t,  ạt  ượ   ụ  tiêu  hun .  hư vậ , tổ  hứ  thự  hi n 

sẽ b o  ồ   ả v  tổ  hứ  bộ     và v   on n ười tron  hoạt  ộn .  

- Chức năng lãnh đạo, chỉ đạo:  ãnh  ạo ở      à  ãnh  ạo qu  tr nh thự  hi n. 

    à qu  tr nh bao  ồ  nhi u hoạt  ộn ,  ôn  vi    iên qu n  ến  ơ  hế,  hính s  h, 

hành vi và phong cách  à  vi  , phon     h quản tr     hu   ộn , thu hút,  ôi  uốn, 

thu ết phụ , khu ến khí h     bộ phận, n ười   o  ộn  nỗ  ự ,     ộn   ự   ạnh  ẽ 

tham gia vào qu  tr nh thự  hi n     nhi   vụ,  ôn  vi   tron   o nh n hi p, hướn  

tới      ụ  tiêu  hun .      à  ột tron  nhữn   hứ  n n     sự  òi hỏi r t   o và    

 ạn , phong phú v  n h  thuật  ãnh  ạo, quản   .  ãnh  ạo  òn  à sự  h   ạo và  i u 

hành qu  tr nh phối hợp hoạt  ộn  tron   ột  o nh n hi p 

- Chức năng kiểm tra kiểm soát và ra các quyết định điều chỉnh trong quá trình 

kinh doanh:  à qu  tr nh ki   tr  theo  õi qu  tr nh hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p thôn  



 25 

qu  vi   thiết  ập h  thốn  thôn  tin quản    và thu thập     thôn  tin  ần thiết. Hoạt 

 ộn   hứ  n n  nà  nhằ  nắ   ượ  t nh h nh     hoạt  ộn   ượ  thự  hi n trên thự  

tế so với kế hoạ h  ã    r .  i u nà  r t qu n trọn      ả  bảo kế hoạ h  ượ  thự  

hi n ho      nhữn   i u  h nh  ần thiết, s t với thự  tế. Trên  ơ sở     thôn  tin quản 

   v  thự  hi n và  ụ  tiêu kế hoạ h  à r      qu ết   nh  i u  h nh (thôn  qu      

qu ết   nh)  à   ho     hoạt  ộn   ủ      thành viên,     bộ phận tron   ột tổ  hứ  

nằ  tron  khuôn khổ  ủ  kế hoạ h  ã  ượ    t r . 

C    hứ  n n   ơ bản trên     ối qu n h , liên qu n và ảnh hưởn  với nh u 

tron   ột h  thốn  quản tr  thốn  nh t.  i u nà     n hĩ   à tron  quản tr   o nh 

n hi p      hứ  n n     phải  ượ  thự  hi n  ột    h  ồn  bộ và phù hợp. Thự  hi n 

 hứ  n n  kế hoạ h phải tính  ến      ếu tố v  tổ  hứ  n uồn  ự  và khả n n  ki   

so t qu  tr nh thự  hi n. Tổ  hứ  tri n kh i thự  hi n phải trên  ơ sở     kế hoạ h  ã 

 ượ       ựn  và phải  ượ  theo  õi   nh  i , và khi  ần thiết th     nhữn   i u  h nh 

k p thời v.v. C  như vậ   ới tạo r   ượ  hi u quả  ần thiết và tạo sự  ộn  hưởn     

 ạt hi u quả quản tr   ũn  như hi u quả kinh  o nh   o hơn. 

2.1.3. C ín  sác  và p   n  p áp quản tr . 

Các c ín  sác  tron  quản tr   

Các chính sách trong doanh nghi p  à nhữn    nh hướn   ụ th  tron  quản tr  

 o nh n hi p,  ượ  th  hi n qu  nhữn  qu   hế, qu    nh,  hế  ộ,     qu ết   nh 

tron  phạ  vi     hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p v.v. C    hính s  h  à  ơ sở        

 ựn      qu  tắ , qu  tr nh, phươn  ph p,    h thứ , thủ tụ  v.v thự  hi n tron  phạ  

vi  ủ   ỗi  o nh n hi p. Do vậ ,    th  n i  hính s  h nhữn   ôn   ụ qu n trọn     

thự  hành quản tr ,  ượ   ư  r  và  p  ụn  trên  ơ sở   nh hướn ,  hiến  ượ  và  ụ  

tiêu  hun   ủ   o nh n hi p. Tù  theo từn   i i  oạn ph t tri n và  i u ki n, hoàn 

 ảnh kinh  o nh  à      hính s  h    th   ượ  th    ổi  ho phù hợp.  

Tron  quản   ,    ph t hu  nỗ  ự   à  vi   tốt,      o nh n hi p thườn      

 ựn  nhữn   hính s  h khu ến khí h vật  h t và tinh thần nhằ  sử  ụn   ợi í h và các 

 òn bẩ  kinh tế v.v    tạo  ộn   ự   ho n ười   o  ộn .      uôn  à nhữn   hính s  h 

qu n trọn  nh t tron   ôn  t   quản tr ,  hính s  h v   on n ười.  

Các p   n  p áp quản tr    

Tron  quản tr   o nh n hi p    th   p  ụn  nhữn  phươn  ph p kh   nh u. 

Tron     có     phươn  ph p thườn   ượ   p  ụn   ồ     quản    theo qu  trình và 

quản    theo  ụ  tiêu h   kết quả.   

-  uản lý theo quá trình. Quản    theo qu  tr nh  à phươn  ph p quản     ự  
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trên      ựn   ột qu  tr nh  à  vi    huẩn và tổ  hứ  thự  hi n, theo dõi, giám sát 

theo từn  nội  un , từn  bướ , từn  tiêu  huẩn thự  hi n  ôn   ôn  theo quy trình và 

tiêu  huẩn  ã  ượ       ựn   huẩn h     . Quản    theo qu  tr nh     ụ  tiêu  à  ả  

bảo  ọi hoạt  ộn  thự  hi n theo  ún  tr nh tự và  hươn  tr nh  ã   nh ra. Phươn  

ph p quản    nà  thí h hợp và ph t hu  hi u quả  ối với nhữn   ôn  vi   tươn   ối ổn 

  nh và có tính thốn  nh t,  huẩn h     o. Quản    theo qu  tr nh thườn  hướn   ến 

t n  n n  su t  à  vi   và tạo thuận ti n trong ki m soát hoạt  ộn   ho từn  bộ phận 

 ũn  như trên toàn h  thốn   ủ   o nh  o nh n hi p. Tu  nhiên quản    theo phươn  

pháp này    th   à   ho qu  tr nh  à  vi   trở nên        , ké   inh hoạt. 

-  uản lý theo mục tiêu.      à phươn  ph p quản     ự  trên vi        ựng các 

 ụ  tiêu  ần hoàn thành và      ứ   ộ hoàn thành  ụ  tiêu  à tiêu  huẩn   nh  i  

 hính n n   ự  và kết qủ   à  vi  . Quản    theo  ụ  tiêu  à phươn  ph p    t    ụn  

khu ến khí h tính  inh hoạt, sán  tạo và  hủ  ộn  thự  tron  thự  hi n. Tuy nhiên, khi 

thự  hi n quả    theo phươn  ph p nà   ần  hú   tron       ựn   ụ  tiêu ( ả  bảo 

tính khả thi) và ph n   p tron  quản    (t n  tự  hủ và  hủ  ộn   ủ         nh n, bộ 

phận thự  hi n).  

- Một số phương pháp khác.   ò i     phươn  ph p quản    trên và tuỳ theo 

từn   i u ki n  ụ th   ủ  từn   o nh n hi p  à     phươn  ph p quản    kh   (quản 

   theo t nh huốn , quản    theo n n   ự  v.v) ho   kết hợp     phươn  ph p kh   

nhau tron  quản   .  

2.1.4. C p quản l  và p ân c p tron  quản l   

Tron   ột  o nh n hi p, bộ     quản    và  ơ   u tổ   hứ  quản     ượ   hi  

thành nhi u   p kh   nh u. Mỗi   p    nhữn   òi hỏi v   hứ  n n , v i trò và nhi   

vụ quản    nh t   nh:  

  -  uản lý c p cao. Quản      p   o  à n i v    p quản    trên phạ    vi toàn bộ 

 o nh n hi p, quản     hun  toàn  i n trên t t  ả      ĩnh vự ,     hoạt  ộn  kinh 

 o nh  ủ   ột  o nh n hi p.      à quản      p  hiến  ượ   ủ   o nh n hi p.   ười 

quản    ở   p nà   ọi  à nhà quản      p   o nh t ( hủ t  h,     thành viên ban giám 

 ố  và  ột số v  trí quản    qu n trọn  kh  ). C   nhà quản      p   o  uôn  iữ vai trò 

 hiến  ượ ,    ảnh hướn   ến sự tồn tại và ph t tri n b n vữn   ủ   o nh n hi p.  

Tron  quản      p   o, trọn  t   quản     à nhữn  ph n tí h  ôi trườn  bên 

n oài và  ôi trườn  nội bộ    nhận rõ nhữn   ơ hội và th  h thứ   ồn  thời       nh 

 ượ  nhữn   i    ạnh,  i    ếu  ủ   o nh n hi p. Qu        r   ụ  tiêu chính  ần 

phải  ạt  ượ  tron  từn   i i  oạn  hiến  ượ   ủ   o nh n hi p,    r  và qu ết   nh 
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nhữn   hính s  h  ớn,     qu    nh  hun     quản    hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p, x   

 ựn       hiến  ượ  v  hu   ộn  n uồn  ự , v  hoạt  ộn  và      iải ph p     ối ph  

với th  trườn  kinh doanh, và r      qu ết   nh  i u  h nh  ớn,  i u  hính   n  tính 

 hiến  ượ . 

-  uản lý c p trung. Ở tầ  h     p quản    trun   i n,  ột  o nh nghiêp c  th  

    ột h   nhi u   p.  i u    phụ thuộ  vào  oại h nh, qu   ô và    h tổ  hứ  bộ 

    quản     ủ   ột  ôn  t - o nh n hi p ( ơ   u tổ  hứ  trự  tu ến- quản    nhi u 

  p, h    ơ   u tổ  hứ  theo  hứ  n n  quản    ít   p, trải rộn  theo nhi u  hứ  n n ).  

Quản      p trun  (h   trun   i n)  à quản    ở   p các phòn , b n  hứ  n n ,     bộ 

phận hoạt  ộn  như      hi nh nh, ph n  ưởn  v.v. n ười quản      p nà  là nhữn  

  n bộ quản      p trun , trự  tiếp quản        bộ phận như  ã nêu trên với      hứ  

  nh tươn  ứn  (    trưởn  ph  phòn , b n h       quản  ố , ph  quản  ố      ph n 

 ưởn , bộ phận v.v).  ội  un  quản     ủ      nhà quản    trun   i n  hủ  ếu  à quản 

       nội  un , hoạt  ộn   hu ên  ôn, theo  õi,  i   s t vi   thự  hi n      hính 

s  h, qu    nh tron   ỗi  o nh n hi p. Mụ   í h  ủ  quản      p trun   i n  à  u  tr  

    hoạt  ộn  tron   ỗi  o nh n hi p  ượ   ổn   nh, trên  ơ sở  ả  bảo  ọi hoạt 

 ộn    u tu n theo nhữn  tiêu  huẩn, tr nh tự tron  qu  tr nh thự  hi n  ã  ượ     r .  

-  uản lý c p th p. Quản      p th p (thườn   à   p th p nh t và    th   ọi  à 

  p  ơ sở)  à quản    nhữn  n ười   o  ộn  trự  tiếp h   nh n viên  hu ên  ôn. C p 

quản    nà          ố   ôn , tổ trưởn , nh   trưởn ,  i   s t k  thuật v.v.  ội  un  

quản     hủ  ếu ở   p nà   à quản    qu  tr nh  à  vi  ,     hoạt  ộn   ụ th  hàn  

n à   ủ   ôn  nh n, nh n viên tron  tổ, nh  , r  qu ết   nh     iải qu ết     v n    

 ụ th , trự  tiếp. 

         ồ 2.2: P ân c p quản l  
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n n  nhi   vụ, v i trò quản    tron  h  thốn  tổ  hứ   o nh n hi p. Tron  thự  tế  ủ  

     o nh n hi p, tù  thuộ  vào qu   ô  uả  o nh n hi p,     phươn  ph p quản    

và  ột số      i   kh   nữ   à   p quản    trun   ian    th   à  ột h   nhi u hơn 

 ột   p. C    o nh n hi p    qu   ô  ớn thườn     nhi u   p trun   i n hơn. Với sự 

ph n   p quản    như trên,   p quản    trun   i n và  ơ sở  hủ  ếu  iải qu ết     v n 

    hu ên  ôn,     qu n h  bên tron , nội bộ  ủ  doanh nghi p.      à  i   kh   

nh u  ơ bản  iữ      nhà quản    ở   p nà  so với quản      p   o,   p  hiến  ượ .  

Tron  quản tr  kinh  o nh hi n  ại,  o nhữn  th    ổi v   ôi trườn  kinh 

doanh di n r  n à   àn  nh nh và kh   ự b o, nhữn  th    ổi v  n uồn  ự  và  n n  

 ự   à  vi   (nh t  à nh n viên,   n bộ quản      p th p) nên quan h  quản     ũn     

sự th    ổi. Xu hướn   hun   à      o nh n hi p   n  t n  thê  qu  n hạn và tr  h 

nhi    ho   p th p hơn thôn  qu      h nh thứ  ph n   p,  i o qu  n ho   ủ  qu  n. 

T n   ườn  ph n   p, ủ  qu  n hợp     à phon     h và  iải ph p quản      n    n  

 ại  ợi í h trên nhi u   t  ho  o nh n hi p,  ho bản th n n ười  ãnh  ạo, quản    và 

  p  ưới, nh n viên.  

2.1.5. Các nhóm k  năn  quản tr   

  C   nhà quản    n i  hun   ũn  như     nhà quản         o nh n hi p 

 ần ph      nhữn  k  n n , n n   ự  nh t   nh       th  thự  hi n tốt  hứ  n n  và v i 

trò  ủ    nh.  hữn  k  n n   ơ bản h   nh       k  n n   ủ   ột n ười quản    bao 

 ồ : 

- Các k  năng về k  thuật/chuyên môn.      à nhữn  hi u biết và k  n n  thự  

hi n     nhi   vụ  ôn  vi   theo nội  un ,  êu  ầu và qui tr nh v   ột  ĩnh vự  

chuyên môn, n ành n h   ụ th  nào    tron   ột  o nh n hi p.  hữn  k  n n  nà  

thườn   ượ  h nh thành qua qu  tr nh họ  tập h    ượ   ào tạo, bồi  ưỡn  v   hu ên 

môn, n hi p vụ, qua r n  u  n h   tí h  u  kinh n hi  , hi u biết tron  qu  tr nh  à . 

   n n  chuyên môn  à tiêu  huẩn    ph n bi t khả n n   hu ên  ôn theo n ành n h  

 ủ   ỗi n ười,  h n  hạn  hu ên  ôn v  k  thuật (họ  qua     trườn   ào tạo v  k  

thuật  ôn  n h  như  i n tử,  ơ khí,      ựn  v.v) h    hu ên  ôn v  kinh  o nh 

( ượ   ào tạo v quản    kinh tế, v  kinh  o nh h   s u hơn v  Marketing, tài chính 

 o nh n hi p v.v)  

 - Các k  năng quan hệ con người trong doanh nghiệp.     à nhữn  khả n n , 

k  n n  tạo  ựn  nhữn   ối qu n h  và  iải qu ết tốt     v n    tron   ối qu n h  

 iữ   on n ười với  on n ười tron  qu  tr nh  à  vi   quản   . V  trọn  t    ủ  

quản     à quản     on n ười nên k  n n  nà  n à   àn  qu n trọn .    n n  quan 
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h   on n ười th  hi n ở       t và k  n n   ụ th  như: hi u và khu ến khí h n ười 

kh  ; gây  ượ  ảnh hưởn  và t    ộn  vào n ười kh   tron  qu  tr nh họ t  ộn  v  

nhữn   ụ  tiêu  ủ  quản   ,      ựn      qu n h  tin  ậ  và  ôn  t   tốt  iữ  n ười 

với n ười tron  qu  tr nh  à  vi   v.v Tron  hoạt  ộn  quản   , nhữn  k  n n  nà  

   th      ượ  nhờ nhữn  tố  h t bẩ  sinh tự nhiên  ủ  cá nhân mỗi n ười  on 

n ười (n n  khiếu, bản tính v.v) ho       ượ  qu  sự từn  trải và nhữn  kinh 

n hi   tí h  u   ượ  tron   uộ  sốn  và qu  tr nh  à  vi  . T t  ả nhữn   ếu tố    

 ượ  hội tụ  ại h nh thành  n h  thuật  tron  quản     ủ      nhà quản tr .  

-  Những k  năng chiến lược.     à nhữn  k  n n  h   n n   ự  nhận  thứ ,  ả  

nhận, tư  u ; k  n n  ph n tí h v      v n     iên qu n  ến  hiến  ược ph t tri n  ủ  

 o nh n hi p; k  n n  s n  tạo tron  tron   hiến  ượ .  hữn  k  n n  nà  là  ần thiết 

và r t qu n trọn  tron    nh hướn ,      ựn  tầ  nh n và sứ   nh,  ụ  tiêu và  hiến 

 ượ  ph t tri n  o nh n hi p tron  tươn    i. K  n n  nà   òn b o  ồ  cả k  n n  v  

tổ  hứ   i u phối, kết hợp  ợi í h  hun   ủ   ả  o nh n hi p, tổ  hứ      hoạt  ộn  

kinh  o nh     ạt  ượ   ụ  tiêu  hun   ủ   o nh n hi p.      à nhữn  k  n n  tổn  

hợp và r t qu n trọn   ủ      nhà quản   , nh t  à     nhà quản      p   o,  òi hỏi phải 

   tầ  nh n,  i   qu n,  inh  ả  tron  kinh  o nh  ủ   ột nhà quản   .    phải  ượ  

h nh thành từ tri thứ , n h  thuật và bản  ĩnh kinh  o nh  ủ   ột nhà kinh  o nh. 

  ười quản     ần phải     ủ     k  n n , khả n n     tu  nhiên tron  h  thốn  

quản    tron   ột  o nh n hi p,  êu  ầu v      k  n n           p kh   nh u  à kh   

nh u. Ở   p   o  òi hỏi nhi u hơn v  k  n n  tư  u   hiến  ượ , tr i  ại ở   p th p th  

k  n n   hu ên  ôn k  thuật  ại qu n trọn  hơn.  

2.2. Chức n ng kế hoạch trong doanh nghiệp 

2 2    V   trò và v  trí c   côn  tác k   oạc   

   hư  ã nêu kh i qu t ở phần trướ ,  hứ  n n  kế hoạ h ( ũn     th   ọi  à 

 ôn  t   kế hoạ h)  à  ột tron  nhữn   hứ  n n  qu n trọn , và  à  hứ  n n   ầu tiên 

trong quản tr   o nh n hi p.  ập kế hoạ h  iúp  o nh n hi p     ượ  nhữn  kế hoạ h 

hoạt  ộn  thí h hợp.  ế hoạ h  hính nhữn  t    bản  ồ      o nh n hi p     ượ  

hướn   i và bướ   i phù hợp tron  qu  tr nh kinh  o nh. Do vậ  kế hoạ h r t qu n 

trọn     tri n kh i tổ  hứ  thự  hi n    bài bản và hi u quả. 

  Thự  hi n  hứ  n n  kế hoạ h chính là tiến hành     hoạt  ộn   ần thiết     ập 

các kế hoạ h  ho  o nh n hi p hoạt  ộn . Tron       o nh n hi p  ớn thườn      ột 

bộ phận  hu ên  ôn th    ưu và tri n kh i     hoạt  ộn   iên qu n    thự  hi n  hứ  

n n  nà .       th   à phòn  kế hoạ h h    ột bộ phận tươn  tự     hứ  n n  tươn  
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 ươn . Tu  vậ , kế hoạ h  à v n     hun  và b o trù  tron  quản tr   o nh n hi p và 

 ần    sự th    i   ủ   ọi   p  ọi bộ phận và từn     nh n.  i u nà  nhằ   ả  bảo 

 ho  o nh n hi p     ượ  nhữn  kế hoạ h    tính khả thi   o và   n   ại hi u quả 

  o nh t tron  qu  tr nh hoạt  ộn  kinh  o nh. 

2.2.2. Quá trìn  l p và nộ  dun  c ín  c   một  ản k   oạc  

 ập h   hoạ h   nh kế hoạ h nói chung là quá trình      ựn  và qu ết   nh 

 ụ  tiêu hay các mục tiêu  ần  ạt  ượ  và      iải ph p     ạt  ượ   ụ  tiêu   .  ập 

kế hoạ h  à  ột qu  tr nh, từ h nh thành   tưởn   ến ph n tí h   nh  i  t nh h nh (bên 

n oài và bên tron ) và      i u ki n  iên qu n,    r       ụ  tiêu,  h  tiêu và     hoạt 

 ộn   ần tri n kh i thự  hi n. Tù  theo   p  ộ kế hoạ h kh   nh u  à     nội  un  

tron  từn  bướ   ủ  qu  tr nh     ượ  thự  hi n và th  hi n kh   nh u. Tron   ột bản 

kế hoạ h n i  hun , h i v n    qu n trọn  tron  kế hoạ h     à  ụ  tiêu và kế hoạ h 

hoạt  ộn     hoàn thành  ụ  tiêu  ã    r . 

 Mục tiêu kế hoạch. Mụ  tiêu kế hoạ h là nhữn   on   uốn v  kết quả, hay 

trạn  th i v.v tron  tươn    i  à  ột  o nh n hi p nỗ  ự      ạt  ượ . Mụ  tiêu kế 

hoạ h  ượ       ựn  trên  ơ sở tầ  nh n ph t tri n,  hứ  n n , nhi   vụ h   sứ   nh 

(   th  hi u     ũn   à  hứ  n n  nhi   vụ)  ủ   o nh n hi p h     nh hướn  ph t 

tri n  ủ   ỗi  ơn v  bộ phận tron   o nh n hi p. Mụ  tiêu kế tron  kế hoạ h có ý 

n hĩ  r t qu n trọn   ối với vi   phối hợp     hoạt  ộn , hu   ộn      n uồn  ự   ần 

thiết, tạo  ộn   ự   à  vi  , ph n bổ và sử  ụn  hợp    hi u quả n uồn  ự   ủ   o nh 

n hi p.  ạt  ượ   ụ  tiêu  ũn   à qu  tr nh ph t tri n theo từn   i i  oạn  ủ   o nh 

n hi p. Tron   o nh n hi p    nhi u  ụ  tiêu ở từn    p  ộ kh   nh u: 

- Mục tiêu chiến lược: Mụ  tiêu  hun ,   n  tính tổn  th   ủ  toàn  o nh 

n hi p v  nhữn  kết quả  hun   ần  ạt  ượ  tron  tươn    i. 

- Mục tiêu bộ phận (còn gọi là mục tiêu chiến thuật). Mụ  tiêu  ần  ạt  ượ   ủ  

 ột bộ phận ( ơn v , bộ phận  hính tron   o nh n hi p).      à nhữn   ụ  tiếp   p 

phần và thự  hi n  ụ  tiêu  hiến  ượ . 

- Mục tiêu hoạt động.     à  ụ  tiêu  ủ  từn     nh n h    ột bộ phận nhỏ 

(nh  , tổ    quy  ô nhỏ tron   ỗi bộ phận). Hoàn thành      ụ  tiêu nà   iúp hoàn 

thành  ụ  tiêu từn  bộ phận như  ã nêu ở trên. 

C    ụ  tiêu trên     iên qu n và ảnh hưởn   ẫn nh u. Mụ  tiêu  hun  ( ủ  

 o nh n hi p)  à  ơ sở     ư  r       ụ  tiêu  ụ th   ủ  từn  bộ ph n và  ỗi    nh n. 

Ngượ   ại, hòan thành  ụ  tiêu  ủ  từn  n ười, từ bộ phận và ở từn    p sẽ   p phần 

hoàn thành      ụ  tiêu  hun   ủ       ơn v  bộ phận và  ụ  tiêu  hun   ủ   ả doanh 
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nghiêp.  

Với  ỗi   p  ộ và phạ  vi  ụ  tiêu  ần  ạt  ượ , tron   o nh n hi p sẽ phải 

     ựn  từn  kế hoạ h hoạt  ộn  tươn  ứn : kế hoạ h hoạt  ộn   hun , kế hoạ h 

hoạt  ộn   ủ  từn  bộ phận và kế hoạ h  ủ   ỗi    nh n. Tron  h  thốn      kế hoạ h 

  , kế hoạ h  hun   ủ   o nh n hi p  ũn   ượ   e   à kế hoạ h  hiến  ượ .  

 ế hoạ h  hiến  ượ   à  ột kế hoạ h tổn  th  v  sự ph t tri n  hun   ủ   oanh 

n hi p.  ế hoạ h  hiến  ượ     phạ  vi rộn  và thườn   à kế hoạ h  ho  ột  i   oạn 

ph t tri n tươn   ối  ài hạn.  ế hoạ h  hiến  ượ  b o  ồ      v n     hiến  ượ  như 

tầ  nh n, sứ   nh,  ụ  tiêu  hiến  ượ ,      hính s  h  ớn v  tổ  hứ  và     n uồn 

lự   hính  ủ   o nh n hi p (phần nà  sẽ  ượ  n i  ụ th  ở  hươn  s u). Trên  ơ sở kế 

hoạ h  hiến  ượ ,     kế hoạ h hoạt  ộn  sẽ  ượ       ựn . 

Kế hoạ h hoạt  ộn   à n i  ến     kế hoạ h  ụ th     tri n kh i     hoạt  ộn  

 ần thiết hoàn thành      ụ  tiêu chiến  ượ   ã    r .  ế hoạ h họ t  ộn   à nhữn  kế 

hoạ h r t  ụ th  cho từn   ĩnh vự  kinh  o nh như: 

-  ế hoạ h v  tài  hính, 

-  ế hoạ h nh n sự, 

-  ế hoạ h   rketin , 

- Kế hoạ h sản su t,  

-  ế hoạ h kh  . 

 hôn   h  theo  ĩnh vự      kế hoạ h tron      òn    th   à nhữn  kế hoạ h 

trun  hạn h   n ắn hạn, kế hoạ h thườn   u ên h   khôn  thườn   u ên ( h n  hạn 

hế hoạ h  ự  n), kế hoạ h  ủ   ỗi bộ phận, thậ   hí  ho từn  n ười v.v.         ựn  

 ượ   ột bản kế hoạ h như vậ   ũn   ần    nhữn  ph n tí h,   nh  i  v       ếu tố 

ảnh hưởn  từ bên n oài ( ôi trườn ) và      ếu tố  i u ki n bên tron  ( o nh n hi p 

h   bộ phận v.v), nhữn   ự b o v   u hướn  tươn    i v.v. như  ã nêu ở phần trướ . 

    òn  à  ột qu  tr nh  òi hỏi    sự phối hợp tốt  ủ  t t  ả     bên,       p    liên 

qu n     ả  bảo sự   n  ối,  ô i  tron  toàn h  thốn   o nh n hi p.   

2.3. Chức n ng tổ chức trong doanh nghiệp.  

2 3    V   trò và tầm qu n trọn  c   c ức năn  tổ c ức 

Xét trên phươn   i n tổ  hứ      qu  tr nh kinh  o nh th   o nh n hi p  ượ  

hi u  à  ột  hủ th  hoạt  ộn     tổ  hứ , tron          ập      ối qu n h  hợp t   và 

t    ộn   qu   ại  ẫn nh u  iữ      thành viên,     bộ phận tron   ột  o nh n hi p  ột 

   h  h t  hẽ và có h  thốn   ùn  nhằ  thự  hi n      ụ  tiêu  hun   ủ   o nh 



 32 

n hi p. Tổ  hứ  tốt  ột  o nh n hi p sẽ tạo r   ượ   ột  ôi trườn  tổ  hứ  hoạt 

 ộn  kho  họ  trên  ơ sở  ơ  hế,      hính s  h, qu  tr nh, thủ tụ  và nhữn   iên kết, 

    kết  ủ   ọi bộ phận và    nh n tron   o nh n hi p v   ụ  tiêu  hun .      à  ơ 

sở  ả  bảo  ho  o nh n hi p hoạt  ộn  ổn   nh  ạt n n  su t, hi u su t và hi u quả 

như  on   uốn.  

Tron  thự  tế kinh  o nh,  ỗi  o nh n hi p    nhữn   i u ki n và      i   

hoạt  ộn  kh   nh u,  o vậ  mô h nh tổ  hứ       o nh n hi p  ũn     th   ượ  thiết 

kế kh   nh u. Vi   thiết kế    tù  thuộ  vào      ếu tố  hủ  ếu s u    : 

- Chiến  ượ  và  ụ  tiêu kinh  o nh  ủ   o nh n hi p 

- Phạ  vi hoạt  ộn  (    bàn hoạt  ộn  theo vùn ,  i n khu vự   ủ       ĩnh vự  

kinh doanh) 

- Qu   ô  ủ   o nh n hi p (qu   ô v   o nh thu, sản  ượn , tài sản, vốn nh n  ự  

v.v) 

-  hả n n -n n   ự  hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p.  hả n n  nà  khôn   h  n i v  

khả n n  n uồn  ự   à qu n trọn  hơn  à n n   ự  kinh  o nh  ét trên      ộ n n  

 ự  tạo r  nhữn  sản phẩ ,    h vụ    nhữn      trưn  nổi bật h   hơn h n      o nh 

n hi p kh  . Ch n  hạn    th  tạo r  sản phẩ      hi phí th p hơn h    h t  ượn    o 

hơn v.v  

- Môi trườn  tron      o nh n hi p hoạt  ộn .     à nhữn  nh n tố bên n oài    

ảnh hưởn   ến hoạt  ộn   uả  o nh n hi p (như  ã     ập ở phần trướ ) 

Cũn  như      hứ  n n  kh  ,  hứ  n n  tổ  hứ   ũn   ượ  thự  hi n tại     bộ 

phận  hứ  n n      iên qu n. Vi   thự  hi n  hứ  n n  tổ  hứ  tron   o nh n hi p th  

hi n trên h i   t  hính: Tổ  hứ  bộ     và quản tr , và tổ  hứ  nh n sự. 

2 3 2  Nộ  dun  côn  tác tổ c ức 

Tổ c ức  ộ má  quản l  

  Tổ  hứ  bộ      ối với      o nh n hi p      n hĩ  r t qu n trọn     

 ả  bảo tri n kh i và  u  tr      hoạt  ộn   ủ   ột  o nh n hi p  ột    h hợp    

nh t,     bi t  à  ối với      o nh n hi p    qu   ô  ớn. V n    nà   i  i n với nh n 

sự  ãnh  ạo, quản    và  o vậ  thườn   o  ãnh  ạo   p   o  ủ   o nh n hi p trự  tiếp 

nắ  và tri n kh i. 

  Tổ  hứ  bộ     quản     iên qu n  ến h nh thành  ơ   u tổ  hứ  bộ     

và  hứ  n n , nhi   vụ  ủ       ơn v , bộ phận và       p tron  h  thốn  tổ  hứ    . 

Phần  ơ   u tổ  hứ  tron   hứ  n n  tổ  hứ   à thự  hi n vi   n hiên  ứu, thiết kế bộ 
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    tổ  hứ  s o  ho    qu   ô và   p  ộ phù hợp với  ỗi  o nh n hi p. Bộ     tổ 

 hứ   ủ   o nh n hi p  ượ  thiết kế như thế nào phụ thuộ  vào nhi u  ếu tố kh   

nhau như  ã  ượ      ập.  

C    ếu tố trên kh   nh u  à   ho bộ     tổ  hứ   ượ  thiết kế      ựn  kh   

nh u.     à nhữn  kh   nh u v  mô hình tổ  hứ  và  ơ  hế, phươn  thứ  hoạt  ộn  

tron  bộ     tổ  hứ    :  

- Về mô hình tổ chức,      o nh n hi p    th  tổ  hứ  theo  ô h nh  ơ   u tổ 

 hứ   ơn  iản,  ô h nh tổ  hứ  theo  hứ  n n ,  ô h nh tổ  hứ  thành     bộ phận, 

 ơn v  theo     bàn h   sản phẩ  v.v như  ã nêu. 

- Về phương thức hay cơ chế quản lý trong bộ máy tổ chức,      o nh n hi p    

th  tổ  hứ  bộ            trưn  quản tr  tập trun  ho   ph n   p,     bộ phận    qu n 

h  phụ thuộ  nh u nhi u h    ộ   ập tươn   ối với nh u v.v.  

Trong mô hình tổ  hứ     tính tập trun    o h   tập trun  h    à ki u  ơ   u tổ 

 hứ  bộ     tron         bộ phận và       p    v i trò th    ưu  ho nhữn  qu ết 

  nh quản tr    n  tính tập trun  tại quản      p   o tron   o nh n hi p. Còn tron  

 ột bộ     tổ  hứ  phi tập trun  h   th      bộ phận,       p tron  bộ         u 

hướn   ượ  ph n   p nhi u v  qu  n hạn, qu  n qu ết   nh và    sự tự  hủ, tự  h u 

tr  h nhi   nhi u hơn. Sự kh   nh u v   ơ   u tổ  hứ  bộ     quản    như vậ  sẽ  ẫn 

 ến nhữn  kh   nh u v   ứ   ộ ki   so t, sự linh hoạt h    ơ  ộn  tron  hoạt  ộn  

 ủ   o nh n hi p   . 

 ối với ki u  ơ   u tổ  hứ  bộ     tron           p,     bộ phận    qu n h  hữu 

 ơ với nh u th  sự phối hợp  iữ        p, bộ phận    r t   o và ảnh hưởn  trự  tiếp 

 ến kết quả  uả  ỗi bộ phận tron    .      à  iên kết    tính h  thốn    o.   ượ   ại, 

nếu  ơ   u tổ  hứ  bộ      à qu n h   iữ      bộ phận    sự  ộ   ập nhi u, ít  iên 

qu n h   ràn  buộ  nh u th   ỗi bộ phận tron     tự  hủ  ho hoạt  ộn   ủ    nh. Mỗi 

ki u tổ  hứ  bộ     như vậ  sẽ ảnh hưởn   ến qu n h  hoạt  ộn   ũn  như phạ  vi 

ki   so t.     

Tổ c ức n ân sự và côn  v  c  

Chứ  n n  tổ  hứ   ôn  vi   và nh n sự  iên qu n  ến bố trí sắp  ếp nh n sự và 

tổ  hứ  ph n  ôn  theo từn   ôn  vi  , v  trí kh   nh u tron   o nh n hi p. Chứ  

n n  nà  thườn   ượ  hi u  à  hứ  n n  nh n sự và  ượ  thự  hi n bởi bộ phận nh n 

sự (phòn , b n v.v).  ối với      o nh n hi p nhỏ và vừ  th  bộ phận nà   ượ  tổ 

 hứ  kh   inh hoạt. Tu  nhiên với  ọi  o nh n hi p,  hứ  n n  nà  vẫn r t quan 

trọn . Tron  tổ  hứ  nh n sự tại      o nh n hi p, tù  thuộ  vào      i    ủ    nh, 
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 ỗi  o nh n hi p    th     nhữn  ph n  ôn , bố trí và sắp  ếp kh   nh u: 

-  Phân công lao động, chuyên môn hoá công việc. Trướ  hết tron  thiết kế tổ 

 hứ ,  ần phải tiến hành ph n  ôn    o  ộn .     hính  à  hi      hoạt  ộn  kinh 

 o nh tron   o nh n hi p thành     bộ phận  ôn  t  ,     bộ phận  hứ  n n  v.v như 

các phòn , ban  hu ên  ôn (tài  hính, nh n sự, M rketin  v.v),     bộ phận  hứ  n n  

khác như     nhà    , ph n  ưởn  v.v. Vi   ph n  hi  nà     th  theo     tính  h t 

 ôn  vi        i u ki n  à  vi   tron   o nh n hi p. 

Ph n  ôn    o  ộn  thườn   ẫn  ến  hu ên  ôn h    ôn  vi  . Một  ôn  vi   

phứ  tạp sẽ  ượ   hi  thành nhữn   ôn  vi   nhỏ và  ơn  iản hơn nhi u,  à   ho  ôn  

vi   từ kh  và phứ  tạp    th  trở thành  ơn  iản,    hi u,     à  hơn. Do vậ  ph n 

 ôn    o  ộn   à  ột tron  nhữn   i u ki n qu n trọn  nh t  à  t n  n n  su t   o 

 ộn .     ượ   e  như  ột tron  nhữn   ợi thế  ủ  phươn  thứ   à  vi   tập th ,    

qu n h  ph n  ôn  và hợp t     o  ộn  tron   ột  o nh n hi p. Tu  vậ , sự  hu ên 

 ôn ho    o  ộn  s u và quá lâu  ũn      ẫn  ến nhữn  kết quả khôn  tốt,  ôn  vi   

  p  i   p  ại        nhà   h n, t  nhạt,  ơn  i u v.v tron   à  vi  . Hơn thế nữ , nếu 

 hu ên  ôn h   kéo  ài qu  sẽ     ảnh hưởn    u  ến t        o  ộn  và sự ph t 

tri n n h  n hi p  ủ  n ười   o  ộn .    khắ  phụ  nhữn  nhượ   i    ủ   hu ên 

 ôn h   như nêu trên,      thiết kế  tổ  hứ   ôn  vi   kh    ượ       o nh n hi p  p 

 ụn  b o  ồ :  u n  hu  n  ôn  vi  ,  ở rộn   ôn  vi  ,   à   iàu  ôn  vi  , ho   

 à  vi   theo nh   tự quản v.v 

- Phân chia thành các bộ phận và phối hợp hoạt động của các bộ phận trong 

doanh nghiệp. Cùn  với  hu ên  ôn ho   ôn  vi    à qu  tr nh ph n  hi  thành     bộ 

phận tron   ột tổ  hứ . Một bộ phận  ượ  h nh thành trên  ơ sở  ột số nhữn  hoạt 

 ộn  tươn  tự nh u,  ùn   ột  hứ  n n  h       iên qu n  h t  hẽ với nh u  ần phải 

 ượ  tập hợp  ại.       th   à  ột phòn   hứ  n n  h    ột  ơn v  tron   ột  o nh 

n hi p. 

C   bộ phận vừ    n  tính  hu ên  ôn ho  (theo  ột phạ  vi tươn   ối  ớn) 

vừ    n  tính hợp t  , phối hợp     hoạt  ộn .      à  ột t t  ếu tron  quản   , vì 

c   bộ phận kh   nh u vừ    n  tính  ộ   ập tươn   ối  ại vừ     qu n h  phụ thuộ  

nh u. C   bộ phận tron   ột  o nh n hi p  à  ột ph n h  tron   ột h  thốn . Mối 

qu n h   iữ      bộ phận tron   ột  o nh n hi p  ượ  th  hi n tron  sơ  ồ  ơ   u tổ 

 hứ   ủ   ột  o nh n hiêp. Thiết kế  ột  ô h nh tổ  hứ   hính  à thự  hi n nhữn  

kết hợp  ôn  vi    ột    h  ô i  và hi u quả. Vi   kết hợp    hi u quả      ôn  vi   

kh   nh u tron   ột bộ phận với nh u   n   ột v i trò r t qu n trọn , vi   kết hợp 
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nà  th  hi n     qu n h   iữ   hún  với nhau. 

Qu  n và qu  n  ạn trong doan  n    p  

 Qu  n (h   qu  n  ự ) và qu  n hạn tron   o nh n hi p  à nhữn  v n    thuộ  

v    t tổ  hứ  và quản    tron   o nh n hi p. Qu  n  ự  tron  quản     à qu  n r      

qu ết   nh và qu  n  êu  ầu thự  hi n qu ết   nh  ủ   ột v  trí quản    nào    tron  

 ột tổ  hứ . Qu  n hạn    th   ượ   e  như  à phạ  vi qu  n  ự   ượ  sử  ụn  tron  

 ột v  trí quản    với  ột tr  h nhi   tươn   ứn  phải thự  hi n  ối với  ột n ười 

 à  vi   tron   ột  o nh n hi p. Qu  n và qu  n hạn tron  tổ  hứ   uôn  ắn với v  trí 

tron  h  thốn  quản   . Tron   ột  o nh n hi p,  ột v  trí quản    nào     à qu  n 

hạn  àn   ớn khi phạ  vi quản     àn  rộn  và   p quản     àn    o. Qu  n hạn    th  

ph n  hi  thành nhữn   oại kh   nh u: Qu  n hạn trự  tu ến, Qu  n hạn th    ưu, 

v,v. Quy n hạn  uôn  i  i n với qu  n  ự ,  ãnh  ạo và     qu n h  ảnh hưởn  tron  

doanh nghiêp. Vi   sử  ụn       ọ i qu  n hạn trên  ột    h    hi u quả, bổ sun  và 

hỗ trợ nh u  à  ột n h  thuật tron  tổ  hứ  và quản   . 

Trác  n   m tron  một do n  n    p.  

Cơ   u tron   ột tổ  hứ    nh r   ột phạ  vi và  êu  ầu nhi   vụ phải hoàn 

thành  ho     bộ phận và        nh n hoạt  ộn      à tr  h nhi  .   i    h kh  , 

tr  h nhi    à n hĩ  vụ phải thự  hi n  ột hoạt  ộ n  h    ột  ôn  vi   nào     ượ  

giao. Tr  h nhi    ủ   ột n ười tron   o nh n hi p  ượ        nh theo v  trí  ôn  

vi    ượ  ph n  ôn  theo  hứ  vụ  ả  nhi  . Tr  h nhi    ôn  vi  , v   ơ bản  ượ  

      nh h   qu    nh theo v  trí  ả  nhi  . Tuy nhiên, tr  h nhi    ũn     th   i u 

 h nh  ho phù hợp với n n   ự   ủ   ỗi n ười,  ỗi bộ phận tron  tổ  hứ .  

Tr  h nhi   tron  tổ  hứ   à r t quan trọn  v  tr  h nhi   khôn  nhữn   h  r  phạ  

vi nhi   vụ, qu  n hạn  ủ   ỗi v  trí,  ỗi    nh n tron   ôn  vi    à  òn  à  ếu tố  ơ sở    

phân công nhi   vụ và  ôn  vi    ho  ỗi    nh n và  ả bộ phận (phòn  b n v.v) tron   ột 

 o nh n hi p. Tr  h nhi    ũn   à  ột nh n tố  à   ho     hoạt  ộn   ượ  thự  hi n  ột 

   h    h  thốn ,    sự phối hợp tốt,  à   ho  ọi hoạt  ộn  tron  tron   o nh n hi p  uôn 

có  ối  iên qu n và t    ộn  qu   ại  ẫn nh u và rõ ràn ,  inh bạ h hơn.  

2.4. Chức n ng lãnh đạo trong doanh nghiệp 

2.4.1.  ản c  t c   l n   ạo tron  do n  n    p 

 ãnh  ạo  ũn   à  ột phạ  trù  ượ  sử  ụn  nhi u tron  quản   .  ãnh  ạo n i 

 hun  n i v  v i trò  ãnh  ạo  ủ      nhà quản    tron   o nh n hi p.  ãnh  ạo  à 

nhữn  t    ộn , khu ến khí h và thu hút n ười kh   (n ười b   ãnh  ạo) vào thự  hi n 

     ụ  tiêu  ã    r . Qu n h   ãnh  ạo  u t hi n  iữ   on n ười với  on n ười,     à 
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vi   sử  ụn  qu  n  ự  tron  quản    t    ộn   ến hành vi  ủ  n ười kh  . V  bản 

 h t, qu  n  ự  tron   ãnh  ạo  hính  à  ối qu n h  ảnh hưởn . Ở    p  àn    o th  v i 

trò  ủ      nhà  ãnh  ạo  ũn   àn  th  hi n rõ hơn.  ãnh  ạo  ũn   à  ột tron  nhữn  

hoạt  ộn   òi hỏi ở       nhi u  ếu tố thuộ  v  n h  thuật (kinh n hi  , phon     h, 

tố  h t v,v). 

2.4.2. C  s   ìn  t àn  qu  n lực l n   ạo: 

 ãnh  ạo theo qu n ni   như trên  b o  iờ  ũn   ần     ột  ứ   ộ qu  n  ự  

nh t   nh       th       ượ  ảnh hưởn   ến n ười kh   tron  qu  tr nh  ãnh  ạo.    i 

   h kh  , qu  n  ự   à  ếu tố khôn  th  thiếu tron   ôn  t    ãnh  ạo.   ười  ãnh  ạo 

 ần tạo  ho   nh  ột khả n n  ảnh hưởn  nh t   nh,  ột qu  n  ự   ần thiết.  

   tạo ra và t n   ườn  qu  n  ự  tron   ãnh  ạo, n ười  ãnh  ạo  ần hi u và 

ph t hu  hết  n uồn  ự    ần thiết tạo nên qu  n  ự    . Tron   ột tổ  hứ ,  o nh 

n hi p, n uồn h nh thành qu  n  ự   ho n ười  ãnh  ạo tron  thự  tế  ũn  r t     ạn , 

và    th  k  r  như  ưới    : 

- Vị trí quản lý. Ở    , qu  n  ự   ãnh  ạo  ượ  h nh thành do v  trí quản    tron  

h  thốn  quản      n   ại.  hi nhận h    ượ  ph n  ôn , bổ nhi   vào  ột v  trí 

quản    nào    tron   o nh n hi p, n ười  ãnh  ạo    qu  n và    qu  n sử  ụn  

qu  n  ự     tron   h   ạo  i u hành.   i  hun   oại qu  n  ự   hủ  ếu  ắn với vai trò 

theo  ươn  v  h   v  trí quản   . Qu  n  ự  này sẽ th    ổi khi n ười  ãnh  ạo th    ổi 

    v  trí quản    như vậ . Qu  n  ự  nà  hình thành trên  ơ sở sự thừ  nhận  ủ  nhân 

viên,   p  ưới. 

- Lợi ích và chi phối lợi ích. Qu  n  ự   ãnh  ạo nà  h nh thành từ      ộ ảnh 

hưởn   ợi í h, nh t  à  ợi í h kinh tế.   ười  ãnh  ạo     ượ  qu  n  ự  này khi chi 

phối  ượ   ợi í h  ủ  n ười kh  . Thự   h t  à  ùn   ợi í h     hi phối n ười kh   

tron  thự  hi n  ôn  vi  . Tron  thự  tế, khi     nhà  ãnh  ạo sử  ụn      bi n ph p 

thưởn , phạt  ộn  viên khu ến khí h tạo  ộn   ự   à  vi   h   hạn  hế n  n n ừa các 

hành vi tiêu  ự  v.v  hính  à sử  ụn   oại qu  n  ự  nà . Tron   i u ki n hi n n  , 

qu  n  ự  nà     v i trò và   n hĩ  r t qu n trọn  tron   ôn  t    ãnh  ạo tron      

 o nh n hi p. 

- Khả năng chuyên môn. Qu  n  ự   ãnh  ạo nà      ượ  khi n ười  ãnh  ạo    

nhữn  n n   ự   hu ên  ôn tốt vượt trội so với n ười kh  .  hả n n  nà  th  hi n 

trong công tác, trong  iải qu ết     v n      n  tính  hu ên  ôn.  Sự hơn h n, vượt 

trội v  n n   ự   hu ên  ôn  à   ho n ười  ãnh  ạo  ượ  tôn trọn  và n  phụ .      à 

 ơ sở qu n trọn  tạo nên sự tin  ậ  và s n sàn  tu n thủ.      à v n    r t qu n trọn  
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nh t  à tron      tổ  hứ ,  o nh n hi p  à hoạt  ộn     tính  hu ên  ôn   o.   

- Uy tín-quan hệ.  U  tín và quan h  tốt trong giao tiếp, ứn   ử  ũn  sẽ có  ượ  

sự tin  ậ  và tôn trọn   ủ  n ười kh  . C  qu n h  tốt,  h n thành và trun  thự ,  ối 

 ử  ôn  bằn  tron   ôn  vi    à nhữn   ếu tố  ần thiết    tạo và  u  tr  qu n h , t n  

 ườn  u  tín sẽ  à  tro v i trò và sự ảnh hưởn   ủ  n ười  ãnh  ạo t n   ên nhi u. Qu  

    ủn   ố thê  qu n h  qu  n  ự . 

 hư vậ ,       qu  n  ự   ãnh  ạo  ạnh h      sự ảnh hưởn   ớn tron  tổ  hứ , 

 ột n ười  ãnh  ạo  ần nhận rõ và biết    h sử  ụn     hi u quả      ếu tố nêu trên, 

với từn   ếu tố và  ả tron   ối qu n h  t    ộn  qu   ại  ẫn nh u  ủ  t t  ả      ếu tố 

  . 

2.4.3. P on  các  l n   ạo 

Tron   ãnh  ạo, bên  ạnh n n   ự   ãnh  ạo th  phon     h  ãnh  ạo  ũn  r t 

qu n trọn , có ảnh hưởn  trự  tiếp  ến hi u quả  ãnh  ạo. Thự  tế  ho th    ỗi n ười 

lãnh  ạo kh   nh u thườn     nhữn  phon     h riên   ủ    nh.       ả khi     ột 

số n ười  ãnh  ạo th  hi n nhữn  phon     h tươn  tự nhưn   ứ   ộ th  hi n  ũn  

khôn  như nh u.   

Phon     h  ãnh  ạo   n   ột   n hĩ  rộn ,    nhi u    h hi u kh   nh u và 

th  hi n qu      qu n  i   và phươn  ph p  ãnh  ạo, qua  i o tiếp trong công tác và 

hành vi ứn   ử tron  qu n h   on n ười tron  qu  tr nh  à  vi  .   ười  ãnh  ạo    

th  ở tron      hoàn  ảnh kh   nh u v   ôi trườn  hoạt  ộn ,      ếu tố  ủ       i   

kinh  o nh và          i    ủ   ối tượn   ãnh  ạo  à     th         phon     h  ãnh 

 ạo kh   nh u. C  th  k  r    ột số  oại phon  cách quản     hủ  ếu s u    : 

- P on  các  l n   ạo c u  n qu  n:      à phon     h  ãnh  ạo  à  ọi 

qu  n  ự    u tập trun  vào n ười  ãnh  ạo   o nh t, qu  n  ự   ãnh  ạo  hủ  ếu  ự  

vào     v  trí quản   . Theo  ột số n ười, phon     h nà   òn    th   ọi  à phon     h 

 ãnh  ạo  ộ   o n. Với phon     h nà , thự  thi qu  n  ự   ãnh  ạo   n  tính  p  ự  

 ôi khi  p   t,   nh   nh. Trong phon     h nà   i o tiếp quản     hủ  ếu  à  ột 

 hi u, từ trên  uốn . Phon     h  ãnh  ạo  hu ên qu  n, tập trun      u hướn   uốn 

 u  tr  tính thốn  nh t và sự ổn   nh trên  ơ sở ki   so t   n  tính tập trun  tron  

toàn bộ tổ  hứ .  

Tron  thự  tế  ãnh  ạo theo phon     h nà , n ười lãnh  ạo nắ   iữ t t  ả 

qu  n hạn và tr  h nhi   và  h   i o  ho   p  ưới thự  hi n     nhi   vụ  ã   nh 

trướ  theo  hươn  tr nh và kế họ  h   . Phon     h  ãnh  ạo nà  nh n  ạnh vào vi   

 ạt nhữn  kết quả  ã  ự b o trướ , theo  ột  ụ  tiêu  ôn  vi    ã       nh và  u  trì 
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sự ổn   nh tron  qu  tr nh  à  vi  . Với      i   trên, phon     h  ãnh  ạo  hu ên 

qu  n-tập trun  thườn   ẫn  ến kết quả  à  à  hạn  hế tính   n  hủ  ủ    p  ưới. 

 i u nà  sẽ  à    p  ưới hạn  hế nhi u v  tính  hủ  ộn , sự s n  tạo,  inh hoạt tron  

 ôn  vi  . Phon     h nà  thườn   ẫn  ến t nh trạn  qu n  iêu tron  công tác lãnh 

 ạo. 

- P on  các    n   ạo dân c  :      à phon     h  ãnh  ạo    sự   n  hủ, 

tron     n ười  ãnh  ạo khu ến khí h  ọi n ười  iên qu n th    i  ở      ứ   ộ 

kh   nh u, phù hợp với khả n n , v i trò và v  trí  ủ  họ vào quá trình quản    và  ãnh 

 ạo.   ười  ãnh  ạo tron  phon     h nà   uôn      thứ  tôn trọn  và  ắn  n he   kiến 

 ủ  n ười kh   và  oi     à  ột tron  nhữn   ếu tố  ần  ượ    n nhắ  tron  qu  tr nh 

r      qu ết   nh tron  phạ  vi  ãnh  ạo  ủ    nh.  

 ãnh  ạo   n  hủ,  ột   t khu ến khí h n ười kh   (  p  ưới, nh n viên) 

tham gia và quá trình  ãnh  ạo nhưn  n ười  ãnh  ạo vẫn  h u tr  h nhi    uối  ùn , 

n     ả khi ph n   p và tr o qu  n  ho   p  ưới. Vi   ph n   p quản     ũn   ượ  

thự  hi n rộn  hơn tron  phon     h nà . Tron    ,  ôn  vi    ượ  ph n  hi  trên  ơ 

sở qu ết   nh    sự th    i   ủ   ả tập th . Gi o tiếp tron  quản     ượ  thự  hi n h i 

 hi u từ  ãnh  ạo,   p trên  uốn    p  ưới và từ   p  ưới  ên. Thôn  tin và   tưởn  

 ượ  tr o  ổi và  hi  s  tron   o nh n hi p ( iữ         nh n và       p). Phon     h 

 ãnh  ạo   n  hủ có  ợi thế  ớn     à hu   ộn   ượ  trí tu  tập th  và h nh thành phon  

   h  à  vi   tập th  tron   o nh n hi p. Qu    ,     ượ  sự     kết  ủ    p  ưới 

thôn  qu  vi        o và tôn trọn  sự th    i  và v i trò  ủ  nhi u thành viên tron  tổ 

 hứ ,  o nh n hi p.   

Tu  nhiên  ần  ưu   rằn   ợi í h và  i    ạnh tron  phon     h  ãnh  ạo dân 

 hủ  h  ph t hu  tốt nếu như nhữn  n ười th    i       thứ  tr  h nhi   tốt và  ột 

 ột n n   ự   à  vi   tươn   ứn .   ười  ãnh  ạo    phon     h nà  thườn  sử  ụn  

qu  n  ự   ủ  mình trên cơ sở kiến thứ   hu ên  ôn tốt và u  tín  ủ    nh     ãnh  ạo 

  p  ưới. 

C   phon     h  ượ  ph n  oại như trên  à nhữn  phon     h   ơ bản . Tron  

 ôi trườn  kinh  o nh và tổ  hứ  biến  ộn ,     phon     h     ũn     nhữn   i u 

 h nh nh t   nh, thậ   hí th    ổi nhi u. Một tron  nhữn  phon     h  ượ  qu n t   

 ần     khi  à  ôi trườn   à  vi   tron      ô h nh nh   tự quản, tự  h u tr  h 

nhi  ,    sự phối hợp   n  tính tập th  n à   àn    o hơn     à phon     h  ãnh  ạo 

 à tính   n  hủ  ượ   ẩ   ên   o kết hợp t n   ườn  ph n   p, ph n qu  n và uỷ th   

 ôn  vi  . Theo phon     h nà , n ười  ãnh  ạo  i o qu  n và tr  h nhi    ho     
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thành viên tron  tập th , tron   o nh n hi p. Do     ọi n ười    th   hủ  ộn , tự 

thự  hi n  ôn  vi   theo    h tốt nh t  à họ    th .   ười  ãnh  ạo th  hi n nhi u hơn 

tron  v i trò tư v n và hỗ trợ (nh t  à v   hu ên  ôn và qu n h ). Gi o tiếp tron   ãnh 

 ạo  ượ  thự  hi n theo ki u  i o tiếp theo  hi u n  n , tôn trọn  sự b nh   n  tron  

 ôn  vi  .  i    ạnh nh t tron  phon     h nà   hính  à tron   ãnh  ạo, n ười  ãnh 

 ạo cho phép   p  ưới thự  hi n  ôn  vi   khi th   phù hợp  à khôn   ần sự   n 

thi p trự  tiếp  ủ   ãnh  ạo   p trên, trừ trườn  hợp  ần thiết. 

Theo phong cách nói trên, tron  qu  tr nh  à  vi  ,  ọi  ôn  vi     u  ượ      

  nh rõ  ụ  tiêu và  uôn  òi hỏi  ọi n ười tron  tập th     tinh thần nỗ  ự  hợp t   và 

 hi  s , v i trò tập th  n i  hun  và v i trò nh   n i riên  (tron  từn  bộ phận)  ượ  

nhận thứ  rõ và      o hơn,    sự khu ến khí h tính s n  tạo. Do vậ  luôn tạo  ượ  

 ôi trườn   à  vi   tập th  tốt, tôn trọn  n n   ự   ủ   ỗi    nh n,  ùn  tr o  ổi  hi  

s  tr  h nhi   tron   iải qu ết v n   ,      o v i trò thành viên tron  nh   v.v. Tu  

nhiên v  tôn trọn  v i trò nh   và        nh n tron  nh   nên phon     h nà     th  

 ẫn  ến t nh trạn  kh  ho   thậ   hí khôn  ki   so t,  i u hành  ượ  nh   nếu như 

không xác   nh rõ   nh hướn  và  ụ  tiêu. Do       th   à   ho qúa tr nh hoạt  ộn  

 i n r  khôn  theo   nh hướn   ã       nh.  

  oài nhữn  phong cách  ãnh  ạo như trên  òn    th  có     phon     h  ãnh 

 ạo kh   nữ  như: Phon     h  ãnh  ạo hướn  vào  ôn  vi   h   qu n t    ến kết 

quả  ôn  vi   và phon  th i  ãnh  ạo hướn  vào  on n ười, tứ   à  hú    ến nỗ  ự  

 ủ  nh n viên tron  quá trình làm  vi  . 

Mỗi phon  cách  ãnh  ạo    sự kh   nh u,    nhữn  ưu, nhượ   i   nh t   nh. 

Thự  tế quản     ũn   ho th   khôn  phải n ười  ãnh  ạo  h      ột phon     h, họ 

   th     nhi u phon     h nhưn  tron         ột phon     h  hủ  ạo, trội hơn so với 

    phon     h  òn  ại.     à phon     h  hi phối phần  ớn hành vi  ủ  n ười  ãnh 

 ạo. Phon     h  ãnh  ạo phản  nh khí   ạnh    nh n  on n ười  ãnh  ạo, tu  nhiên 

 i u qu n trọn   à phon     h phải phù hợp với thự  tế  ôi trườn  tổ  hứ . C  như 

vậ   ới  ạt hi u quả  ãnh  ạo   o.  i u nà   ũn     n hĩ   à khi phon     h n ười 

 ãnh  ạo khôn  phù hợp với  ôi trườn  quản    th   ần    sự th    ổi.   

2.5. Chức n ng kiểm soát trong doanh nghiệp 

2 5    Quá trìn  và nộ  dun  côn  tác k  m soát 

Ki   so t  à qu  tr nh tron         hành  ộn   ượ  thự  hi n     ả  bảo rằn      

 ụ  tiêu v  tổ  hứ  và quản     ượ  thự  hi n.     òn  à qu  tr nh   n  tính h  thốn  tron  

       nhà quản     i u tiết     hoạt  ộn      hoạt  ộn   ủ  tổ  hứ   ho phù hợp với kế 
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hoạ h,  ụ  tiêu và     tiêu  huẩn  ã  ượ    t r . C       oại h  thốn  ki   so t như s u: 

- H  thốn  ki   so t toàn bộ 

- H  thốn  ki   bộ phận 

- H  thốn  ki   so t   n  

- H  thốn  ki   so t  ở 

Tron  hoạt  ộn  ki   so t, nội  un   hính b o  ồ : (1). Theo  õi qu  tr nh thự  

hi n, (2)   nh  i  và so s nh,  ối  hiếu kết quả và  ứ   ộ thự  hi n với  ụ  tiêu và 

kế hoạ h   t r , và (3)  ư  r      qu ết   nh  i u  h nh nếu  ần thiết. Thự  hi n b  

nội  un  trên, quả tr nh ki   so t tron   ột  o nh n hi p thườn   ượ  thự  hi n theo 

 ột qu  tr nh theo     bướ  s u    : 

- Bước 1. Thiết  ập     tiêu  huẩn và phươn  ph p   nh  i  qu  tr nh thự  hi n. 

     à nhữn    n  ứ qu n trọn  nh t      nh  i   ún  và  ả  bảo    sự thốn  nh t 

tron    nh  i . 

- Bước 2.   nh  i  qu  tr nh thự  hi n. Vi     nh  í   ượ  tiến hành   n  ứ vào 

    tiêu  huẩn và  h  tiêu  ã    r . 

- Bước 3.  Xe   ét  ối  hiếu kết quả thự  hi n với     tiêu  huẩn  ã   t r . Qu  

so s nh     à th    ượ  sự  hênh    h h   kh   bi t  iữ  thự  hi n và kế hoạ h,  iữ  

 on   uốn và thự  tế  ạt  ượ . 

- Bước 4. Thự  hi n      i u  h nh  ần thiết.  hi sự kh   bi t (   th  hơn ho   

ké )  à th    ần phải  i u  h nh th  sự  i u  h nh phải  ượ  tiến hành k p thời 

Mụ  tiêu qu n trọn  nh t  ủ   ôn  t   ki   so t  à ph t hi n và  iải qu ết v n    

 ột    h hi u quả nh t,  ả  bảo  ạt  ượ   ụ  tiêu  ủ   o nh n hi p.       th  nhận 

 i n và   nh  i   ún  v n     ần trả  ời  ượ  nhữn    u hỏi s u: 

- V n    nả  sinh khi nào? 

- Bản  h t v n     à   ? 

- Ai, bộ phận nào     iên qu n ? 

- V  s o      à v n     ần phải  iải qu ết? 

- V n     ần  iải qu ết như thế nào? 

- Cần nhữn    , b o nhiêu     iải qu ết v n         o hi u quả nh t 

Trong quá trình ki   so t, khôn   h    t   u hỏi trên  ho vi   ph t hi n v n    

 à  ũn     th    t r  nhữn    u hỏi tươn  tự tron   iải qu ết v n    nả  sinh và khắ  

phụ  hậu quả nếu có. 
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2 5 2  K  m soát và Quản l  c  t l  n   ồn   ộ 

  Quản     h t  ượn   ồn  bộ  à  ũn   à qu  tr nh ki   so t  h t  ượn  và  ượ  

thự  hi n tron   ọi kh u  ủ  qu  tr nh hoạt  ộn  tron   o nh n hi p, tứ  quản    và 

ki   so t  h t  ượn   ả trướ , tron  và s u qu  tr nh hoạt  ộn . C   k  thuật  ượ  sử 

 ụn  và nội  un  tron  quản     h t  ượn   ồn  bộ  à: 

- Quản     hu kỳ  h t  ượn  

-   nh  i  và n hiên  ứu      ối thủ  ạnh tr nh 

- Cải tiến qu  tr nh  ủ   hu kỳ ki   tr  qu  vi    ơn  iản h   qu  tr nh 

- Hoàn thi n  iên tụ -Tiếp tụ  hoàn thi n, n n    o khả n n  quản    

Quản     h t  ượn   ồn  bộ  à  iải ph p qu n trọn   ả  bảo  h t  ượn  sản 

phẩ  như  ã     kết với kh  h hàn ,      ối t   tron  kinh  o nh.  hôn   h     thế, 

ki   so t  ả  bảo  h t  ượn   ũn   à  ột  ếu tố qu n trọn     ki   so t  hi phí. Vi   

ki   so t  ả  bảo  h t  ượn  qu  qu  tr nh thự  hi n  iúp  iả  tổn th t h    hi phi  o 

hỏn  h  , s i    h v.v qu      kh u  ũn  sẽ  iúp tr nh     tổn th t h    hi phí ph t 

sinh v.v. 

2.6. Nh ng vấn đề đặt ra trong quản lý hiện nay  

C   v n     ơ bản  ủ  quản     uôn  ượ    t r  tron  nhữn  hoàn  ảnh  ụ th . 

    à  ôi trườn  hoạt  ộn   ủ   ột tổ  hứ ,  ột  o nh n hi p. Từ  uối thế kỷ 20, 

nhữn  th    ổi, biến  ộn   i n r  r t  ạnh  ẽ trên phạ  vi toàn  ầu v  t t  ả       t 

 hính tr , kinh tế, v n h   và  ã hội.  hữn   u hướn  biến  ổi     ượ   ự b o sẽ tiếp 

tụ   i n ra trên quy mô  ớn hơn,  ứ    ộ  ạnh  ẽ hơn tron  nhữn  thập niên  ầu thế 

kỷ 21. C  th  th    ột số  u hướn  biến  ộn   hính     à: 

- Toàn  ầu h     n   ẩ  nh nh và  ạnh hơn nữ  sự hò  nhập, hội nhập quố  tế 

và khu vự , nh t  à hội nhập v  kinh tế.  

-  hữn   iên  inh  iên kết kinh tế và  ạnh tr nh theo hướn  toàn  ầu  i n r  

n à   àn   ạnh hơn. 

- Sự ph t tri n  ạnh  ẽ  ủ  kho  họ  k  thuật, nh t  à nhữn  n ành tron   ĩnh 

vự   ôn  n h  thôn  tin,  i n tử và     n ành  ự  trên n n tản   ủ   ột n n kinh tế tri 

thứ . 

- V n    v  v n h     n    t r   ho     hoạt  ộn  kinh  o nh nhữn     h nh n 

 ới tron  quản   . 

- V n    tài n u ên,  ôi trườn    n   òi hỏi    nhữn   iải ph p  ạnh,   n bản 

    ả  bảo sự  ần  ối  ần thiết v  sự  n toàn  ủ   uộ  sốn  và     hoạt  ộn  kinh tế, 

hoạt  ộn  kinh  o nh, v.v. 
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 hữn   u hướn       t r   ho sự ph t tri n kinh tế  ủ      quố   i   ũn  như 

hoạt  ộn   ủ       o nh n hi p  ả nhữn   ơ hội và th  h thứ  r t  ớn.  ối với     

 o nh n hi p    r t nhi u v n      t r  tron  hoạt  ộn  kinh  o nh và quản       th  

th  ,     à: 

- Vừ  phải  iải qu ết v n     ạnh tr nh  ại khôn  th  khôn     sự hợp t  ,  hi  

s  nh u hỗ trợ nh u tron  hoạt  ộn .  

- Vừ  phải tạo  ho   nh nhữn   ợi thế  ạnh tr nh  ại phải tận  ụn      n uồn  ự  

bên n ò i.  

- Phạ  vi kinh  o nh phải quản    n à   àn  rộn .  

- Tron  kinh  o nh vừ  phải theo     tiêu  huẩn và thôn     quố  tế  ại phải  hú 

  n à   àn  nhi u  ến      ếu tố v  tập qu n v n h   khu vự ,     phươn .  

- Vừ  theo  uổ       ụ  tiêu kinh  o nh, nhưn   o  òi hỏi  ủ  sự ph t tri n b n 

vữn ,      o nh n hi p phải qu n t   thự  sự  ến     v n    v   ạo  ứ  kinh  o nh, 

tr  h nhi    ã hội 

- C    o nh n hi p  ột   t phải     hiến  ượ  hoạt  ộn   ho tươn    i,  ại phải 

 huẩn b   ối ph  với nhữn   ột biến b t n ờ v   ọi   t    th  xả  r   v.v  

Câu  ỏ  t ảo lu n c   n  2 

1. Nghiên cứu các chức năng quản trị có ý nghĩa gì trong quản trị các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ? 

2. Chức năng lập kế hoạch có những nội dung chính gì? Ý nghĩa của chức năng này? 

3. Chức năng tổ chức có vai trò, nội dung và ảnh hưởng gì đối với các chức năng khác 

trong doanh nghiệp? 

4. Lãnh đạo là gì? Làm thế nào để nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ? 

5. Vì sao và làm thế nào để tăng cường công tác kiểm soát trong một doanh nghiệp? 

6. Các v n đề trong quản lý hiện này đặt ra những yếu cầu gì trong công tác lãnh đạo 

và quản lý tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ? 

 

 à  t p tìn   uốn : Côn  t  ITECO  

 

ITECOM  à  ột  ôn  t  hoạt  ộn  tron   ĩnh vự     h vụ  ôn  n h  thôn  tin 

và tru  n thôn , khách hàn  hướn  tới  hủ  ếu  ủ   ôn  t   à      o nh n hi p nhỏ. 

Lúc mới thành  ập  ôn  t  có 8 n ười, 5 tron  số    tốt n hi p từ trườn   ại họ  B  h 
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kho  Hà nội và Họ  vi n Bưu  hính Vi n thôn . Họ vốn  à bạn b  cùng lứa và có 

chung      ê v   ôn  n h . Tron   ôn  t ,  i    ố  ( ũn   à bạn b ) có vai trò là 

 ột  trưởn  nh    và các  ôn  vi   từ  hu ên  ôn  ến hành  hính   u  ự  vào nhau 

theo ki u  nh n nh u, bảo nh u  à  à  . B n  ầu  ọi hoạt  ộn   ượ  tiến hành khá 

trôi  hả , u  tín  ôn  t  t n   ên và n à   àn     thê  kh  h hàn   ới. 

S u 5 n   hoạt  ộn  kinh  o nh, ITECOM  ã ph t tri n và    nhi u th    ổi. 

Nh n sự  ủ   ôn  t   ên tới 50 n ười. Trong công ty, n oài b n  i    ố  (1  i    ố  

và 2 ph   i    ố ),  ôn  t   òn    bộ phận hành  hính tổn  hợp và 2 phòn : phòn   ự 

 n (thự  hi n      ôn  vi    hu ên  ôn) và phòn  kinh  o nh tiếp th  (b n hàn  và 

quản    kh  h hàn ). C   hoạt  ộn   o vậ   à  ượ   hu ên  ôn h  .   

Trong vòng hai n   trở  ại    , mỗi n   (so với n   trướ ) số  ơn hàn  t n  

lên từ 1  ến 1,5  ần. Có thê  nhi u  ơn hàn  và vẫn  à      ơn hàn  nhỏ. Do vậ , 

nh n viên phải   n  r  ở nhi u bộ phận  ôn  vi   tron  nhi u  ự  n khác nhau. Tình 

trạn  phải kiê  nhi    ũn   i  t n . Ở ITECOM vi   nh n viên k  thuật (vốn  h  

 ượ   ào tạo v  k  thuật,  ôn  n h ) phải  ti n th    ử     ôn  vi   kinh doanh và 

nh n viên kinh  o nh (vốn  h      hu ên  ôn v  kinh  o nh) phải  ố th  hi n     iải 

qu ết nhi u v n    k  thuật khôn  phải hiế . Vi   phải  à   tr i n h    ộn  với  p 

 ự   ôn  vi    i  t n   à  cho  ôn  vi   b  rối lên và ki   so t thời  i n  ũn  như 

 h t  ượn     h vụ kh  hơn. Trên thự  tế  h t  ượn   ôn  vi   và    h vụ  un    p cho 

 ột số khách hàng khôn   òn  ượ   ả  bảo. C  nhữn   ơn hàn  b   hậ   o phải 

khắ  phụ  nhữn  sự  ố k  thuật ( i u  à trướ     r t ít sả  r ). Cũn   ã    nhi u 

khách hàn  kêu    v  t nh trạn  nà , vi   thanh toán các hợp  ồn   ã hoàn thành  ũn  

kh  kh n hơn và  ũn   ã     ột vài kh  h hàn   òi  ừn  hợp  ồng  iữ   hừn .  

Nhận th   v n    n hiê  trọn ,  ột số  uộ  họp  ượ  tổ  hứ     t   hi u 

n u ên nh n và    h  iải qu ết. C    iải ph p  ượ   ư  r  b o  ồ  t n   ườn  ki   

soát  ôn  vi  ,  à  thê   iờ, duy trì kiê  nhi    ôn  vi   và t n   ươn  theo thời 

gian làm thêm vi  . M    ù vậ  tình h nh vẫn khôn  th    ổi   n  k . Số  ơn hàn  

 ới vẫn    thê  nhưn  số  ơn hàn  không hoàn thành  ún  hạn     u hướn  t n   ên 

nh nh hơn. Hầu hết     v n    nả  sinh  ần  ượ   iải qu ết   u  ẩ   ên  ãnh  ạo  ôn  

t  và  ột vài nh n viên k   ựu. T nh trạn  s o nhãn   ôn  vi   h    à   ho  on  vi   

    u hướn  t n ,     ột số nh n viên   n         nh rời bỏ  ôn  t , tron         ả 

nhữn  nh n viên trụ  ột.  hư vậ , s u  ột thời  i n ph t tri n tốt, ITECOM   n  

 ứn  trướ  nhi u th  h thứ . 

Câu hỏi thảo luận tình huống: 
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1. C    nh  h    nh  i  như thế nào v  sự ph t tri n  ủ   ôn  t  ITECOM? 

2.  hữn  nh n tố nào   n  t    ộn   ến hoạt  ộn  kinh  o nh  ủ   ôn  t ? 

3.  ếu  à  i    ố   ôn  t , theo      nh  h  nên  à        ôn  t  tiếp tụ  ph t tri n 

tron  thời  i n tới? 

 

HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN 

Phần nội dung:  

Cá  nội  un  tron   hươn    u  ượ   iản   iải, tron      ần  à  rõ thê      phần và 

nội  un  s u: 

  êu rõ  ụ   í h  ủ   hươn  (soạn trên bài  iản ) 

  à  rõ thê  v  sự ph n bi t  iữ  h i kh i ni  : quản tr  và quản    

 Giải thí h rõ h i   t: kho  họ  và n h  thuật tron  quản tr   

 Giải thí h thê  v   ối qu n h       hứ  n n  quản tr  tron   o nh n hi p 

 Ph n tí h nhữn   ếu tố qu n trọn  tron  h nh thành qu  n  ự   ãnh  ạo  uả 

n ười  ãnh  ạo tron   o nh n hi p nhỏ và vừ . 

 Ph n tí h sự kh   nh u tron      phon     h  ãnh  ạo và  i u  h nh phon     h 

 ãnh  ạo  ho phù hợp. 

   nh  i   ứ   ộ ảnh hưởn   ủ      v n    (tron   ụ  2.6)  ến hi u quả quản 

tr  tron       o nh n hi p nhỏ và vừ  

 Thảo  uận tinh huốn  theo nhữn    u hỏi    r  

Phần phƣơng pháp giảng dạy trên lớp: 

 Chuẩn b  bài  iản  trên s i e và  hiếu từ     tính  ên trên  àn h nh 

 Phần  iản  nên n ắn  ọn (50%),  ành thời  i n  ho thảo  uận (50%) 

 S u  ỗi phần  ớn  ừn   ại  ho thảo  uận theo   u hỏi thảo  uận  ủ   hươn  

  hu ến khí h sự th    i   ủ  nhi u họ  viên tron   ớp,  iản  viên  à n ười 

 hốt  ại nhữn     hính s u thảo  uận. 

 T   thê      ví  ụ  inh họ , nh t  à v :  

- Sự th    ổi     nh   k  n n  quản tr  

- Các  ếu tố h nh thành qu  n  ự   ãnh  ạo, phon     h  ãnh  ạo 

- C   h  thốn  ki   so t  

 Chi  nh      thảo  uận t nh huốn : 
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- Mỗi nh   5 n ười 

-  ọ  và thảo  uận nh   tron  vòn  20 phút 

- Các nhóm trình bày 10 phút 

- Giản  viên tổn  kết 
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CHƢƠNG 3  

CÁC CHỨC NĂNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

 

3.1. Marketing trong doanh nghiệp. 

3.1.1.Khách hàng  sản p ẩm và   n  v  sản p ẩm  

  Khá h hàn   à v n    trun  t    ủ   ọi  o nh n hi p và  ũn   à v n    qu n 

trọn  nh t tron  M rketin . Theo    h hi u  hun  nh t, kh  h hàng  à t t  ả nhữn     

nhân h   tổ  hứ  (trên th  trườn )  u  nhữn  sản phẩ     h vụ  o  o nh n hi p tạo 

ra. Thự   h t kh ch hàng mua nhữn   i  tr  h   lợi ích  à sản phẩ ,    h vụ  ủ  

  onh n hi p   n   ại  ho họ.  hữn   i  tr ,  ợi í h nà  nằ  tron  tư  u , nhận thứ  

 ủ   hính kh   hàn .  

  Trên th  trườn , khách hàn  r t     ạn  và nhu  ầu,  on   uốn  ũn  như hành 

vi tiêu dùng  ủ  kh  h hàn   uôn  h u t    ộn   ủ  r t nhi u      ếu tố kinh tế,  ã hội 

khác nhau. Do vậ , tron  nhữn  thời  i  ,      i   kh   nh u, nhu  ầu, sở thí h và 

     i  tr   à kh  h hàn  theo  uổi t   kiế  từ     sản phẩ  và    h vụ  ũn  kh   

nhau.  hận biết sự th    ổi nà  r t qu n trọn   ối với  o nh n hi p tron  qu  tr nh tạo 

r  sản phẩ  nhằ  thỏ   ãn nhu  ầu khách hàng.  

  Tron   i o    h,  u  b n sản phẩ , kh  h hàn  khôn   h   ơn thuần  à  u  

nhữn  sản phẩ   ụ th ,  ụ  tiêu  hính  à mua nhữn   i  tr ,  ôn   ụn  v.v  à sản 

phẩ    n   ại.  Một sản phẩ   ụ th  khôn  qu n trọn   ắ , quan trọn  hơn  à  i  tr  

 à sản phẩ     sẽ  e   ại  ho khách hàng là gì? Trong kinh doanh, khách hàng là 

trun  t   và hi u  ượ  su  n hĩ  ủ  kh   hàn , sử  ụn   n ôn n ữ   ủ  kh  h hàn  

trong kinh doanh      n hĩ  sốn   òn  ối với  o nh n hi p.  

  Sản phẩ   ũn   à  ột v n    trọn  t   tron    rketin  hi n  ại. Có th  hi u 

rằn  sản phẩ   à nhữn      à  o nh n hi p tạo r  (sản phẩ  vật  h t ho      h vụ) 

nhằ  thỏ   ãn h     p ứn  nhu  ầu,  on   uốn  ủ  kh  h hàng. Tron  qu n  i   

marketing, sản phẩ  phải  à   i  à kh  h hàn   ần  u  và  h  có n hiên  ứu th  

trườn   ới th   rõ và  ư  r   hiến  ượ  v  sản phẩ   ột    h    hi u quả.  

Trên th  trườn ,  ột sản phẩ   ụ th  khôn  tồn tại vĩnh vi n. C   sản phẩ  r  

 ời tồn tại và s u      t  i trên th  trườn  theo  hu kỳ.     à chu k  sống của sản 

ph m. Chu kỳ       th   à n ắn h    ài tù  thuộ  vào      i    ủ   ỗi  oại sản phẩm 

và nhữn  th    ổi trên th  trườn  ( h n  hạn như th    ổi nhu  ầu, th  hiếu  ủ  kh  h 

hàng). Xu hướn   hun   ối với hầu hết     sản phẩ   à  hu kỳ sốn   ủ  sản phẩ  

  n  n à   àn  n ắn  ại. Chu kỳ sốn   ủ  sản phẩ  n i  hun  trải qu  bốn  i i  oạn 
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( e  sơ  ồ  ưới    ) 

 

    ồ 3  : C u kỳ sốn  c   sản p ẩm 

         Lượng SP tiêu thụ 

              trên thị trường 

 

 

 

 

 

 

          Thời gian 

      iai đoạn 1    iai đoạn 2       Giai đoạn 3    iai đoạn 4  

  

Phân tí h sản phẩ  theo  hu kỳ sốn   iúp  o nh n hi p biết  ượ       i   

kinh  o nh  ủ    nh trên th  trườn     như thế nào. Qu        nhữn  kế hoạ h hay 

 hiến  ượ  kinh  o nh phù hợp nh t. 

3.1.2. Đ n  v  sản p ẩm tr n t   tr ờn  

    nh v  sản phẩ   ượ   ượ  hi u  à sự       nh và so s nh sản phẩ  

h      h vụ  ủ   ột  o nh n hi p với  ột  o nh n hi p kh   ( ối thủ  ạnh tr nh) v  

    tiêu  hí h   nhữn   ếu tố    ảnh hưởn  qu n trọn  nh t  ối với sự thành  ôn   ủ  

 o nh n hi p trên th  trườn . Nhữn  nhà quản    và  hu ên  i  ph n tí h th  trườn  

thườn  sử  ụn      bi u  ồ h   sơ  ồ    th  hi n sự   nh v  sản phẩ  trên th  trườn . 

  nh v  sản phẩ  thườn   ự  trên      ếu tố  ơ sở s u: 

- Mon   uốn h   sự qu n t    ủ  kh  h hàn  

-  hu  ầu  ủ  kh  h hàn  

-      i    ủ  sản phẩ   ủ   o nh n hi p và  ủ       ối thủ  ạnh tr nh trên th  

trườn  

Các  ếu tố  ơ sở trên     iên qu n  ến     trưn  sản phẩ ,  i   ả  uả sản phẩ , 

tổ  hứ  ph n phối sản phẩ   ến t   n ười tiêu  ùn  và khu ế h trươn , khu ến  ại 

sản phẩ  trên th  trườn . 

3.1.3. Marketin  và quản tr    rket n  

Mới nổi Phát triển Bão hòa  iảm sút 
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M rketin     th   ượ    nh n hĩ  theo nhi u    h kh   nh u. Tiếp  ận v  v i 

trò  ủ  M rketin , th      à qu  tr nh  ú  tiến, hướn  tới th  trườn  nhằ  nhận rõ và 

thoả  ãn nhu  ầu và  on   uốn  ủ   on n ười. Marketing  ũn   à nhữn  hoạt  ộn  

 ủ   o nh n hi p nhằ  thoả  ãn     nhu  ầu  và  on   uố n   ủ  kh  h hàn  thôn  

qu   un    p, tr o  ổi     sản phẩ  hàn  ho  và    h vụ  ủ   o nh n hi p trên th  

trườn .  

Quản tr  M rketin   à qu  tr nh  ập kế hoạ h và  i u hành     hoạt  ộn  t   

hi u n hiên  ứu th  trườn ,      ựn   i   ả, khu ến  ại và ph n phối,  ư   ến       

tưởn ,     sản phẩ  và    h vụ tạo r  nhữn  tr o  ổi    thỏ   ãn nhu  ầu  ủ  kh  h 

hàng. Mụ  tiêu  hính  ủ  hoạt  ộn  M rketin , tron   ột  o nh n hi p  à  à  t n  tối 

    ượn  hàn  h   và    h vụ b n r  trên th  trườn  thôn  qu  vi   thu hút nhi u kh  h 

hàn ,  hiế   ĩnh và  ở  rộn  th  trườn  t n  th  phần v.v. Tron  qu  tr nh hoạt  ộn , 

khối  ượn  sản phẩ   ượ  b n r  trên th  trườn   à  ột tron  nhữn    t  ơ bản nh t 

qu ết   nh  ến sự tồn tại và ph t tri n  ủ   o nh n hi p. Do vậ  M rketin  có vai trò 

r t qu n trọn .  

3.1.4. C ức năn  chính c     rket n  

Marketing b o  ồ  hàn   oạt     hoạt  ộn   hứ  n n   ủ  qu  tr nh tạo và  ư  

sản phẩ   ến n ười tiêu  ùn . Dưới      à nhữn  hoạt  ộn   hứ  n n   hính 

- Nghiên cứu thị trường.   hiên  ứu  à  ôn  vi   phải  ượ  tiến hành thườn  

xuyên trong Marketing, tron      ột tron  nhữn  trọn  t    à n hiên  ứu nhu  ầu, 

khả n n  và hành vi tiêu  ùn   ủ  kh  h hàn .   hiên  ứu nà  sẽ  un    p nhữn  

thôn  tin  iên qu n  ến sản  u t và tiêu thụ sản phẩ . Tron   i u ki n th  trườn     

nhi u biến  ộn  v  sản phẩ  và nhu  ầu tiêu  ùn  th  vi   n hiên  ứu tron  M rketin  

 àn   ượ  qu n t   và  ẩ   ạnh. 

- Mua hay đảm bảo vật tư hàng hóa cho kinh doanh.     hính  à thự  hi n     

hoạt  ộn   u       oại vật tư, tr n  thiết b   ần thiết phụ  vụ  ho qu  tr nh sản  u t 

kinh  o nh  ủ   o nh n hi p. Vi   r  qu ết   nh v   u    i   ,  u  và thời  i    nào, 

số  ượn  và  h t  ượn  vật tư-hàn  ho  tù  thuộ  và  oại sản phẩ   ượ  sản  u t,  hế 

tạo    phụ  vụ  ho nhu  ầu  ủ  kh  h hàn , n ười tiêu dùng. 

- Bán hàng. Hoạt  ộn  b n hàn  nhằ   ụ   í h b n     sản phẩ   à  o nh 

n hi p tạo r  h   kinh  o nh. Tron  trườn  hợp nà ,  o nh n hi p   n  v i trò  à 

n ười  un  ứn , phụ  vụ. Hoạt  ộn  b n hàn      iên qu n  ến     thôn  tin v  nhu 

 ầu kh  h hàn ,        h vụ và n h  thuật  ần thiết    thu hút kh  h hàn  và  ở rộn  

    bàn th  trườn  (th  phần) v.v. 
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- Vận chuyển và lưu thông hàng hóa. Hoạt  ộn  nà   ượ  thự  hi n thôn  qu  

     i u ki n và khả n n   ưu thôn  hàn  h      tiêu thụ sản phẩ   ủ   o nh n hi p 

như     phươn  ti n vận  hu  n,     bàn, khu vự  b n hàn , hướn  và     kênh ph n 

phối. Tron  vận  hu  n      ếu tố v  thời  i n, bảo toàn v  số  ượn  và  h t  ượn   ủ  

sản phẩ   ần  ượ  qu n t  ,  hú  . 

- Dự trữ và bảo quản hàng hóa. Vi    ự trữ hàn  h   b o  ồ   ả vật tư thiết b  

và sản phẩ   ũn   à  ần thiết     ho qu  tr nh sản  u t và tiêu thụ sản phẩ   i n r  

 iên tụ  và   u   n.     ả  bảo hi u quả sản  u t kinh  o nh  ũn  như hi u quả  ủ  

vi   sử  ụn  vốn th  thời  i   và thời  i n  ự trữ hàn  h   tron  kho phải  ượ  tính 

to n   hu   o. 

- Tiêu chu n hóa sản ph m.     à vi    huẩn h       tiêu  huẩn v   h t  ượn  

sản phẩ   ả v  qui    h và phẩ   h t  ho phù hợp với  êu  ầu  ủ  kh  h hàn . V n 

    h t  ượn  toàn bộ (h    h t  ượn   ồn  bộ)      n hĩ  r t qu n trọn  tron  thu hút, 

thỏ   ãn kh  h hàn . C    ếu tố tiêu  huẩn  iên qu n  ến       t như: Ch t  ượn , 

Côn   ụn , Gi   ả, D  h vụ phụ  vụ v.v.,  ủ  sản phẩ .  

Các hoạt  ộn   hứ  n n  trên nằ  tron   huỗi     hoạt  ộn  v  M rketin ,    

 iên qu n  h t  hẽ với nh u và  ùn  hướn  tới  ụ  tiêu  hun   à thỏ   ãn tối    kh  h 

hàn . Qu     tạo thê  và  u  tr  tốt     qu n h  kh  h hàng. 

3   5  Các côn  c    rket n  

Các công  ụ M rketin   ũn     th  hi u  à      ếu tố,       t     iên qu n  ến 

toàn bộ qu  tr nh tiêu thụ sản phẩ  trên th  trườn . C    ôn   ụ M rketin   ượ  n i 

 ến tron  phạ  vi nà  b o  ồ : Sản phẩ , Gi   ả, H  thốn  ph n phối,  hu ế h 

trươn  bán hàng. 

- Sản ph m. Sản phẩ   ượ  n i  ến ở      à         trựn   ụ th  v :  h t 

 ượn ,     tính, phon     h, nhãn hi u, b o b -  n    i,   òn  sản phẩ , bảo 

hành và    h vụ  i k  . 

-  iá cả:     à  ứ   i ,      iải ph p   rketin  v   i  (triết kh u, bù  i  v.v) và 

     i u ki n và h nh thứ  th nh to n s u khi sản phẩ   ượ  b n r  trên th  trườn . 

- Hệ thống phân phối-địa điểm phân phối:  Côn   ụ  nà  n i v  khả n n   ủ  

 o nh n hi p v      kênh ph n phối, nơi,      i   ph n phối     sản phẩ     h vụ, 

khu vự  và     bàn b n hàn ,  ự trữ  ả  bảo hàn  h    ho tiêu thụ và vận tải. 

- Khuyếch trương khuyến mại:     à n n   ự  v  thự  hi n     hoạt  ộn   ú  tiến 

b n hàn , thôn  tin v  sản phẩ  qua quản    o,  iới thi u sản phẩ , v   ôn  t   b n 

hàn , khu ế h trươn  tiêu thụ sản phẩ , hàn  h  , v  qu n h   kh  h hàn  và qu n h  
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công chúng. 

3.1.6. P ân k  c t   tr ờn  

  Một tron  nhữn  nội  un  tron  Marketing là phân khú  th  trườn     tri n kh i 

b n hàn   ho phù hợp. Ph n khú  th  trườn  h    òn  ọi  à ph n  oạn th  trườn   hính 

 à vi   ph n  oại kh  h hàn  trên th  trườn  thành     nhóm riên  trên  ơ sở nhu  ầu 

và th i quen, tập qu n  u  hàn   ủ  họ.      à  ột tron  nhữn  v n     ượ  thự  

hi n nhi u tron  tri n kh i thự  hi n      hiến  ượ , tron         hiến  ượ  M rketin  

 ủ   o nh n hi p và    v i trò r t qu n trọn   ối với      o nh n hi p vừ  và nhỏ 

(     o nh n hi p  hủ  ếu  à kinh  o nh  hu ên n ành h    ơn n ành). Qua phân 

khú  th  trườn  phù hợp,  o nh n hi p    th  thự  hi n      hiến  ượ  như ph t tri n 

th  trườn  ho   sản phẩm. Doanh n hi p    th  tối    h    ợi nhuận trên  ỗi  ơn v  

sản phẩ  và  ỗi phân khú  th  trườn  tron   i u ki n n uồn  ự     hạn qu     thự  

hi n hi u quả      ôn   ụ   rketin  hỗn hợp. 

Tron  thự  tế, ph n khú  th  trườn  thườn   ự  trên      ếu tố  hính như     bàn 

h   khu vự        , nh n khẩu họ , t      và hành vi tiêu  ùng. 

Về khu vực địa lý: đó là các tiêu chí về:  

- C        i          vùn ,  i n h   khu vự  

- Qu   ô   n số  ủ   ột nướ  h    ột     phươn  (t nh, thành phố) 

- Mật  ộ   n  ư tron   ột vùn , khu vự  

-     trưn  v  khí hậu, thời tiết 

- V.v 

Về nhân kh u học có các tiêu chí về 

- Tuổi và  ơ   u theo  ộ tuối  ủ    n  ư,   o  ộn  

- Quy mô và   u trú   i    nh  ủ    n  ư 

- Thu nhập ( ứ  và  u hướn  t n   ủ  thu nhập) 

- Tr nh  ộ  i o  ụ  và v n h    ủ  n ười   n 

- Tôn giáo, tín n ưỡn  và tập qu n 

- Chủn  tộ , sắ  tộ  

- V.v 

Về tâm lý, có các đánh giá về tâm lý của: 

- C   tần   ớp h    iai   p  ã hội 

- Phon     h sốn ,  ối sốn  
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- C       trưn     nh n (tính cách, hành vi v.v) 

Về hành vi có những đánh giá và phân biệt theo:   

- Qu n ni   và sử  ụn   ơ hội th  trườn  

- Qu n ni   v   ợi í h và t   kiế   ợi í h 

-     v , v  thế n ười  u  hàn , n ười tiêu  ùn  

- Mứ  và  ơ   u tiêu dùng 

- Sự trun  thành (  i với thươn  hi u và   nh n hi p) 

- Mứ   ộ s n sàn  tron   hi tiêu  ủ  kh  h hàn  

- Th i  ộ  ối với sản phẩ  và th    ổi sản phẩ  

3.1.7. Phát tri n sản p ẩm 

Ph t tri n sản phẩ   à qu  tr nh n hiên  ứu     ư  r  trên th  trườn  nhữn  sản 

phẩ ,    h vụ nhằ    p ứn  nhu  ầu  ới  ủ  kh  h hàn  trên th  trườn .     à  ột 

quá trình b o  ồ  nhi u bướ  và hoạt  ộn  kh   nh u.    ph t tri n sản phẩ   ới, 

thườn       o nh n hi p phải tiến hành nhi u hoạt  ộn  trải qu      bướ  s u:  

- Bước 1: H nh thành và  ư  r    tưởn  v  sản phẩ   ới,  

- Bước 2.  ự   họn         tính  ủ  sản phẩ  theo nhữn      trưn  thí h hợp 

 ả v  nhu  ầu  ủ  th  trườn  và khả n n   ủ   o nh n hi p.  

- Bước 3. Thử n hi   sự  h p nhận  ủ  kh  h hàn ,  ủ  th  trườn  v  các tiêu 

 huẩn sản phẩ   à  o nh n hi p    kế hoạ h  ư  r  th  trường.  

- Bước 4. Ph n tí h khả n n  kinh  o nh  ủ  sản phẩ   ới.  

- Bước 5. Sản  u t  thử  sản phẩ  (sản phẩ  hoàn  h nh). 

- Bước 6. Thử n hi   sản phẩ   ới trên th  trườn .  

- Bước 7.  ư  sản phẩ  vào kinh  o nh phụ  vụ nhu  ầu tiêu  ùn   ủ  th  

trườn  

- Bước 8.   nh  i  hi u quả  ủ  sản phẩ  khi  ã  hính thứ   ư  vào kinh 

 o nh trên th  trườn  

Ph t tri n sản phẩ  thành  ôn   òi hỏi      o nh n hi p phải    nhữn  nỗ  ự  

r t  ớn,  ả tron  n hiên  ứu th  trườn , kh  h hàn ,  ả tron   huẩn b      n uồn  ự  

 ần thiết tron   o nh n hi p. C  như vậ   ới tr nh ho   hạn  hế hậu quả  ủ  rủi ro 

tron  ph t tri n sản phẩ . 

3   8  Quản  cáo và k u  n mạ  sản p ẩm 

- Quản  cáo. Quản    o  à sự tru  n tin qu      phươn  ti n thôn  tin  ại  hún  
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 ượ  thự  hi n bởi     nhà quản    o nhằ  thu hút h   thôn  b o  ho  ôn   hún  

nhữn  thôn  tin v   ột  oại sản phẩ  hàn  h  ,    h vụ h    ột   tưởn ,  hươn  tr nh 

nào     ủ   o nh n hi p. Hoạt  ộn  quản    o    th   ượ  thự  hi n theo nhữn  

 hiến  ượ  kh   nh u,  i u    thườn  phụ thuộ  vào sản phẩ    n  thuộ   i i  oạn 

nào  ủ   hu kỳ sốn . C       hiến  ựơ  quản    o như: Quản    o thôn  tin, Quản  

  o thu hút-thu ết phụ ; Quản    o so s nh; Quản    o  hi nhớ.  

- K u  n mạ  sản p ẩm.  hu ến  ại sản phẩ   à qú  tr nh b o  ồ      hoạt 

 ộn :      ựn ,  ự   họn      iải ph p k  thuật tốt nh t    b n  ượ  nhi u sản phẩ  

 ến n ười tiên  ùn  nhằ   ụ   í h t n  tối     o nh thu  ho  o nh n hi p. Hoạt 

 ộn  khuu ến  ại thườn  bắt  ầu bằn  vi         nh v  trí  ủ  sản phẩ  tron  ti   

thứ   ủ  kh  h hàn . Tù  thuộ  vào v  trí sản phẩ      à    th     nhữn   hiến  ượ  

khu ến  ại thí h hợp.  

3.1.9.    rket n  quốc t    

C    o nh n hi p n à   àn   ở rộn  phạ  vi hoạt  ộn   ủ    nh r  th  

trườn  quố  tế (   th   à trự  tiếp ho    i n tiếp),  o vậ  M rketin  quố  tế n à  

 àn   ượ  chú ý và  ở rộn . Thự   h t  ủ  M rketin  quố  tế  à      ựn      

 hiến  ượ  tiếp th   ho     hoạt  ộn  kinh  o nh ở nướ  n oài. Bản th n hoạt  ộn  

kinh  o nh  à phứ  tạp và v  vậ  kinh  o nh quố  tế và hoạt  ôn  M rketin  quố  

tế  ại  àn      ạn , phon  phú và phứ  tạp.  

Sự phứ  tạp nà  khôn  phải  h   ơn  iản v  khoản     h         iữ      nướ , 

    khu vự .     òn  à nhữn  t    ộn  r t qu n trọn   o nhữn  kh   bi t v   hính tr , 

kinh tế, v n h    ã hội và      i u ki n v    iọ   , tự nhiên  ủ   ỗi nướ  tron     

 o nh n hi p tiến hành     hoạt  ộn  kinh  o nh.  hữn  kh   bi t nà  t    ộn  trự  

tiếp  ến vi        ựn  và thự  hi n  hiến  ượ  tron  kinh  o nh và tiếp th .  

M rketin  quố  tế trướ  hết   t r  với nhữn   o nh n hi p  ớn, kinh  o nh trên 

nhi u quố   i . Tu  nhiên, tron  bối  ảnh  và  ôi trườn  toàn  ầu h   hi n n  ,    

 ũn   à v n    n à   àn     tầ  qu n trọn   ối với      o nh n hi p nhỏ và vừ  vì 

c    o nh n hi p nà   ũn    n     nhi u  ơ hội hơn và thự  tế  ũn   ã và   n  th   

gia ngày càn   ạnh vào th  trườn  quố  tế.  

3.2. Quản trị tài chính trong doanh nghiệp 

3 2    C ức năn  quản tr  tà  c ín  tron  do n  n    p 

Tài  hính  à  ột n uồn  ự  qu n trọn  và quản tr  tài  hính là  ột  hứ  n n  có 

ảnh hưởn  r t qu n trọn   ến      hứ  n n  kinh doanh kh   tron   o nh n hi p. 

Hoạt  ộn  tài  hính tron   ột  o nh n hi p b o  ồ  nhữn  hoạt  ộn   iên qu n  ến 
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vi   r      qu ết   nh  ầu tư, hu   ộn  và sử  ụn  vốn  ho  ầu tư và  i u hành     

hoạt  ộn  tài  hính hàn  n  ỳ  ủ   o nh n hi p.  hư vậ , hoạt  ộn  tài  hính  ượ  

trải r  trên r t nhi u   t với nhữn  nội  un  hoạt  ộn  kh   nh u tron       ĩnh vự  

 hính như: 

- Phân tích khả năng sinh lời trong các dự án bỏ vốn đầu tư kinh doanh, từ đó 

lựa chọn các phương án, hình thức đầu tư thích hợp. 

- Phân tích và lập kế hoạch về tài chính trong một doanh nghiệp cho các hoạt 

động kinh doanh trong những thời k  nh t định. 

- Quản lý vốn và ngân quĩ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh 

doanh 

Trong quản tr  tài  hính  ần  ế hoạ h tài  hính n i  hun  và kế hoạ h v  vốn    

v i trò r t qu n trọn .  ập kế hoạ h tài  hính  à  ập kế hoạ h kinh  o nh trên phươn  

 i n tài  hính,       nh  ụ  tiêu tài  hính  ần  ạt  ượ  tron  tươn    i. Tron  khi     

 ựn  kế hoạ h tài  hính, n ười quản    tài  hính phải trả  ời  ượ        u hỏi  ơ bản: 

(1). Hi n tại  o nh n hi p  ần b o nhiêu vốn ?, (2)  hi nào th   o nh n hi p  ần thê  

vốn? Và (3)   u  à nhữn  n uồn tài  hính    th  kh i th    ượ       p ứn      nhu 

 ầu v  vốn  ủ   o nh n hi p? 

3.2.2. Tạo vốn c o  oạt  ộn  k n  do n  c   do n  n    p  

Do nh n hi p  uốn tiến hành qu  tr nh kinh  o nh  ần phải    vốn. Vốn tron  

kinh  o nh  ượ  hi u  à số  ượn  ti n  ần thiết  à  o nh n hi p  ùn  vào  ho     

hoạt  ộn  sản su t kinh  o nh. Ti n, với tư    h  à vốn  ho kinh  o nh,     hứ  n n  

tạo r   ợi nhuận thôn  qu  qu  tr nh hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p. Với  ột  o nh 

n hi p, vốn    th   ượ  kh i th   từ nhi u n uồn vốn r t kh   nh u thôn  qu      

 ôn   ụ tạo vốn kh   nh u.   uồn vốn  ủ       o nh n hi p phụ thuộ    n  k  vào 

trạn  th i v   ơ   u sở hữu  ủ   o nh n hi p. C   n uồn vốn hi n n    hủ  ếu  à: 

- Vốn  ủ   hủ sở hữu- vốn  o  hủ  o nh n hi p bỏ r  và vốn  o      ổ  ôn   u  

 ổ phiếu (tron  trườn  hợp  ủ   ôn  t   ổ phần,    ph t hành  ổ phiếu trên th  trườn )  

- Vốn  iên  o nh  o      ối t   cùng   p vào tron   ột  o nh n hi p  iên  o nh. 

- Vốn tài trợ từ     tổ  hứ , từ  hính phủ tài trợ theo các  ự  n h    hươn  tr nh.  

- Vốn  i v    ưới     h nh thứ  kh   nh u (v   n  n hàn , ph t hành tr i phiếu)  

- v.v 

Hi n n  , tron       o nh n hi p thuộ  sở hữu nhà nướ , n ò i phần vốn  ượ  

nhà nướ    p (ho    i o), và      o nh n hi p kh   (tư nh n,  ổ phần h    iên  o nh 
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v.v) thườn  sử  ụn       ôn   ụ s u        tạo vốn: 

- Phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu  à  ột  oại  hứn  từ  hi nhận số vốn   p vào 

kinh  o nh  ủ   ổ  ôn   ưới h nh thứ   u   ổ phiếu. Một  ổ phiếu th  hi n  i  tr  

 ột  ơn v   ổ phần khi ph t hành. Ph t hành  ổ phiếu  à h nh thứ  hu   ộn  vốn tự    

(vốn  hủ sở hữu)  ủ   o nh n hi p. Cổ phiếu  ượ  ph t hành và b n r  trên th  trườn  

nhằ  thu hút vốn  ầu tư  ho hoạt  ộn  sản  u t kinh  o nh  ủ   o nh n hi p.  ồn  

thời  ổ phiếu  ũn   e   ại  ợi tứ   ổ phần ( òn  ọi  à  ổ tứ )  ho n ười  u  và sở hữu 

 hún  ( ổ  ôn ) 

- Phát hành trái phiếu công ty. Tr i phiếu  ôn  t   ượ  ph t hành nhằ  hu   ộn  

vốn v    ho  o nh n hi p. Do nh n hi p ph t hành và b n tr i phiếu thự   h t  à  i 

v    òn     tổ  hứ , h      nh n  u  tr i phiếu  à n ười  ho v  . Tr i phiếu    th  

ph t hành  ưới nhi u h nh thứ  kh   nh u nhằ  tạo thuận  ợi tron  vi   thu hút n ười 

 u  như tr i phiếu     i  tr   ố   nh, tr i phiếu  ượ  bảo  ả   i  tr  (theo vàn   h n  

hạn). 

- Vay tín dụng. V   tín  ụn   à h nh thứ  v   vốn kinh  o nh r t phổ biến, và 

 ũn     nhi u h nh thứ  v   tín  ụn   ượ  thự  hi n như: Tín dụng thương mại.     à 

qu n h  tín  ụn   iữ       o nh n hi p    qu n h  kinh  o nh với nh u, tron        

th     v    ượn,  u  b n  h u vật tư hàn  h   v.v. Tín dụng ngân hàng.      à qu n 

h  tín  ụn   iữ       o nh n hi p với     tổ  hứ  kinh  o nh ti n t ,  hủ  ếu tron     

 à     n  n hàn . Tron   i u ki n n n kinh tế th  trườn  và ph t tri n  ủ  th  trườn  tài 

 hính, tín  ụn  n  n hàng r t ph t tri n. 

- S  dụng hình thức tín dụng thuê mua. Tron  h nh thứ  tín  ụn  nà ,  o nh 

n hi p k      hợp  ồn  v  thuê  ột  oại tài sản nào     ủ  nhà  un    p (tổ  hứ , 

 o nh n hi p  ho thuê tài sản)    sử  ụng và    th   u   ần từn  phần tài sản    với 

nhữn   i u ki n thí h hợp và     ợi  ho  o nh n hi p.      à  ột  ạn  sử  ụn  n uồn 

 ự  bên n oài   n  n à   àn  phổ biến tron  kinh  o nh hi n n  . 

C   n uồn và h nh thứ  tín  ụn   ũn  như hu   ộn  vốn r t     ạn .  ối với 

 ỗi  o nh n hi p, tù  theo  i u ki n  ủ    nh  à         ự   họn n uồn và h nh thứ  

phù hợp    sử  ụn      khoản v       ột    h    hi u quả nh t tron  từn  trườn  hợp 

 ụ th . 

3.2.3. T u n  p và do n  t u c   do n  n    p 

Thu nhập (h    òn  ọi  à     khoản thu)  ủ   o nh n hi p  à t t  ả     khoản 

ti n  à  o nh n hi p thu  ượ  từ     hoạt  ộn  sản  u t kinh  o nh tron  kỳ  ủ  

 o nh n hi p.  ội  un   ủ  thu nhập b o  ồ : Doanh thu b n hàn ; Thu nhập từ     
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hoạt  ộn  sản  u t kinh  o nh phụ; Thu nhập từ     hoạt  ộn   iên  o nh  iên kết; 

Thu nhập từ     hoạt  ộn  n hi p vụ tài  hính; Thu nhập từ vi   th nh   , nhượn  bàn 

tài sản;     khoản thu nhập kh   v.v 

Tron       oại thu nhập như trên th   o nh thu b n hàn   à phần  hủ  ếu. Do nh 

thu b n hàn  tron  kỳ  ượ        nh   n  ứ vào thời  i   tính  o nh thu.     à thời 

 i    à n ười  u  hàn   h p nhận vi   trả ti n v       oại hàn  h    à họ  u , v  

 ơ bản  o nh thu  ượ  tính như s u: 

    DT = SL x G   (3.1) 

 Trong đó:  DT: là doanh thu bán hàng 

   SL: là số lượng sản ph m bán ra 

   G: là giá bán một đơn vị sản ph m 

 Côn  thứ  trên  à sự  ô tả  ơn  iản    h tính  o nh thu  ho  ột  oại sản phẩ  

b n r . Tron  trườn  hợp    nhi u  oại sản phẩ  th  tổn   o nh thu  ủ   o nh n hi p 

 à tổn   o nh thu  ủ  t t  ả      oại sản phẩ  b n r  tron  kỳ. Tron  kinh  o nh,  h  

tiêu doanh thu không ch  n i  ến  o nh thu n i  hun   à  ần  hú    ến  h  tiêu  ụ th  

 h n  hạn như  o nh thu kế hoạ h,  o nh thu thuần v.v 

3.2.4. C   p í  oạt  ộn  sản  u t k n  do n   

Chi phí hoạt  ộn  sản  u t kinh  o nh  à toàn bộ nhữn   hi phí  à  o nh n hi p 

phải bỏ r     tiến hành     hoạt  ộn  sản  u t kinh  o nh tron   ột thời kỳ nh t   nh. 

C    hi phí nà     th  ph n  hi  theo     tiêu thứ  kh   nh u: 

- Theo qui trình của quá trình kinh doanh. Chi phí sản  u t, Chi phí  ưu thôn  

tiêu thụ, Chi phí v      khoản phải nộp,     khoản  hi phí kh   trong quá trình kinh 

doanh. 

- Theo nội dung chi phí. Theo nội  un   hi phí th   hi phí hoạt  ộn  kinh  o nh 

 ủ   o nh n hi p b o  ồ      nội  un : Chi phí kh u h o tài sản  ố   nh, Chi phí v  

vật tư n u ên  i u tron  kỳ, Chi phí v  ti n  ươn   ho n ười   o  ộn  ( ả  ôn  nh n 

  o  ộn  trự  tiếp và     nh n viên quản   ), Chi phí v  trả  ãi v   n  n hàn , Chi phí 

v  thuế và phí, Chi phi  ưu thôn -tiêu thụ sản phẩ , Chi phí  ho quản    (    thiết b  

quản   ),  

- Theo tính ch t các chi phí. Theo tính  h t,  hi phí  ại    th   hi  thành: Chi phí 

 ố   nh, Chi phí biến  ổi. Chi phí hỗn hợp ( à  hi phí vừ   ố   nh,  ại vừ  biến  ổi) 

C    oại  hi phí trên  ũn        h       nh, tính to n kh   nh u. Một    h tổn  

qu t nh t,  hi phí  ượ  tính  ho từn  khoản  ụ   hi phí (như n i ở trên v  nội  un  
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 ủ   hi phí), s u    tính tổn   hi phí  ủ  t t  ả     khoản  ụ  từ sản  u t  ến  ưu 

thôn , tiêu thụ. Tron  tính to n      hi phí  ụ th ,    nhữn   hi phí  ượ  tính  ự  trên 

      nh  ứ   hi phí (  o  ộn , vật tư n u ên  i u  hính, kh u h o v.v) nhưn   ũn     

những chi phí phát sinh theo thự  tế ( hi phí  hun   ượ  ph n bổ,  hi phí  theo     hợp 

 ồn  k  với bên n oài v.v). Tron  thự  tế kinh  o nh,      hi phí  ũn     th   ượ  

tính to n, ph n bổ và  ượ  hoạ h to n kh   nh u. Do vậ ,  oanh n hi p  ần    nhữn  

bi n ph p và  hính s  h    quản         hi phí  ột    h  h t  hẽ và hi u quả nh t. 

3.2.5.     n u n c   do n  n    p 

 ợi nhuận  ượ   e   à kết quả  uối  ùn   ủ   ột thời kỳ hoạt  ộn  sản  u t 

kinh  o nh,  à v n    qu n trọn  nh t  ho sự tồn tại và ph t tri n  ủ   o nh n hi p. 

 ợi nhuận  hính  à phần  òn  ại  ủ   o nh thu s u khi  ã trừ  i t t  ả     khoản  hi phí 

tron  kỳ và  ượ   ô tả tổn  qu t tron   ôn  thứ  s u: 

   LN = DT – CP  (3.2) 

Trong đó:  LN: lợi nhuận 

  DT: doanh thu 

  CP: chi phí 

C  nhi u  h  tiêu  ợi nhuận tron   o nh n hi p. Tron       :  ợi nhuận  ộp 

(thườn   ọi  à  ãi  ộp)  hính  à phần  òn  ại s u khi     tổn   o nh thu trừ  i tổn   hi 

phí. Mọi  o nh n hi p kinh  o nh     ãi   u phải nộp thuế  ợi nhuận. Phần  ợi nhuận 

 òn  ại s u khi  ã trí h nộp thuế  ợi nhuận  ọi  à  ợi nhuận  òn  ại h    ợi nhuận ròn . 

 ợi nhuận ròn   à qu n trọn  nh t  ối với  o nh n hi p. Tron   o nh n hi p  ổ phần 

th   ột phần quĩ nà   ùn     trả  ổ tứ   ho  ổ  ôn ,  ột phần  òn  ại  ượ   ùn     

 ập h    ư  vào     quĩ s u    : 

- Qu   ở rộn  sản  u t 

- Quĩ khu ến khí h-khen thưởn  

- Quĩ phú   ợi  ã hội và phú   ợi tập th  

- Quĩ  ự phòn  tài  hính  

- v.v 

3.2.6. Các  áo cáo tà  c ín   

C   b o   o tài  hính  hủ  ếu thườn  b o  ồ  các báo cáo sau: 

 ản  cân  ố  k  toán (biểu mẫu B01). B o   o tài chính này phản  nh t nh h nh vốn và tài 

sản  ủ   ột  o nh n hi p theo  i  tr  sổ s  h kế to n.  ết   u  ủ  b o   o nà  như  ưới 
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BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN  

(dạng rút gọn) 

Đơn vị tính… 

CHỈ TIÊU  ầu kỳ Cuối kỳ 

PHẦN TÀI SẢN 

TÀI SẢ   GẮ  HẠ  

- Ti n 

- C   khỏ n  ầu tư n ắn hạn 

- C   khỏ n phải thu 

- Hàn  h   tồn kho 

- Tài sản  ưu  ộn  kh   

TÀI SẢ  DÀI HẠ  

- Tài sản  ố   nh 

- Nguyên giá 

-  h u h o  ũ  kế 

- Các khỏ n  ầu tư  ài hạn 

- Chi phí  XDCB  ở   n  

Tổn  cộn  tà  sản 

  

NGUỒN VỐN 

NỢ PHẢI TRẢ 

- Nợ phải trả  

- Nợ ngắn hạn 

- Vay ngắn hạn  

- Phải trả nhà cung c p 

- Phải nộp ngân sách 

- Phải thanh tóan CBCNV 

- Vay dài hạn 

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

- Vốn  ầu tư của chủ sở hữu 

- Th ng dư vốn cổ phần 

- Lợi nhuận chưa phân phối 

- Vốn  ầu tư XDCB 

- Qu  phúc lợi khen thưởng 

Tổng nguồn vốn 

  

 

Tron  nội  un  phản  nh nà , n u ên tắ  phản  nh   n bằn   à tổn  tài sản phải 

bằn  tổn  n uồn vốn. Báo cáo tài chính nà  phản  nh n n   ự   ủ   o nh n hi p tron  

hoạt  ộn  kinh  o nh. Do vậ ,      à  ột b o   o r t qu n trọn  tron  h  thống các 

b o   o tài  hính  ủ   o nh n hi p.  

 áo cáo k t quả  oạt  ộn  sản  u t k n  do n  do n  n    p (biểu mẫu B02). B o 
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  o kết quả hoạt  ộn  sản  u t kinh doanh phản  nh t nh h nh kết quả hoạt  ộn  và thu 

nhập  ủ   o nh n hi p tron  kỳ thôn  qu      nội  un  v  thu nhập,  hi phí và  ợi 

nhuận  ủ   o nh n hi p. Mẫu b o   o  ượ   ô tả như  ưới    : 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

(Đơn vị tính ) 

CÁC CHỈ TIÊU  Ỳ 

TR ỚC 

 Ỳ 

NÀY 

 ŨY  Ế 

- Do nh thu b n hàn  và  un    p    h vụ 

- C   khỏ n  iả  trừ 

- Do nh thu thuần v  BH và  un    p DV 

- Gi  vốn hàn  b n 

-  ợi nhuận  ộp v  BH và  un    p DV 

- Do nh thu hoạt  ộn  tài  hính 

- Chi phí hoạt  ộn  tài  hính 

- + Tron      ãi v   phải trả 

- Chi phí bán hàng 

- Chi phí quản     o nh n hi p 

-  ợi nhuận thuần từ hoạt  ộn  kinh  o nh 

- Thu nhập kh   

- Chi phí khác 

-  ợi nhuận kh   

- Tổn   ợi nhuận kế to n trướ  thuế 

- Thuế thu nhập  

-  ợi nhuận s u thuế thu nhập 

   

B o   o nà   ho biết kết quả  uối  ùn   ủ  hoạt  ộn  kinh  o nh  ủ   o nh n hi p 

trên  ơ sở số  i u v   o nh thu,  hi phí và  ợi nhuận. Trên  ơ sở b o   o nà ,      h  

tiêu tài  hính  iên qu n  ến hi u quả sản  u t kinh  o nh  ủ   o nh n hi p  ược tính 

to n, ph n tí h và   nh  i .  

C   b o   o trên khôn   h  phản  nh t nh h nh kinh  o nh  à  òn  un    p     thôn  

tin  hủ  ếu    tính to n và ph n tí h      h  tiêu tài  hính  hủ  ếu. C   b o   o tài 



 59 

 hính  un    p thôn  tin v  toàn bộ     hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p  ượ  bi u hi n 

trên phươn   i n tài  hính  ủ   o nh n hi p.      à nhữn  thôn  tin qu n trọn  nh t 

 ho vi   ph n tí h t nh h nh kinh  o nh và  ư  r      qu ết   nh  ầu tư tron  tươn  

lai.  

   phản  nh  ầ   ủ       t hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p, n oài h i b o   o trên, 

 o nh n hi p  òn    th         b o   o kh   như:  

Thuyết minh báo cáo tài chính 

Bảng cân đối tài khoản 

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
3.2.7. Một số nội dung và chỉ tiêu quan trọng trong phân tích tài chính 

Điểm hòa vốn.  

Điểm hòa vốn là mức bán sản ph m mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Tức là mức 

về lượng sản ph m bán ra hay lượng doanh số đạt được đủ để trang trải các chi phí mà 

không bị l . Có một số phương pháp  ác định điểm hòa vốn như  ác định dựa theo sản ph m 

bán ra hoặc  ác định căn cứ vào doanh số tiêu thụ sản ph m. Phương pháp nào được lựa 

chọn là tùy thuộc vào từng điều kiện phân tích và bán hàng cụ thể. Điểm hòa vốn là một cơ sở 

r t quan trọng để đưa ra các quyết định trong kinh doanh. Dựa vào đó doanh nghiệp có thể 

th y sự cần thiết phải đ y mạnh hay thu h p việc bán sản ph m để có lãi v.v. Một trong 

những phương pháp  ác định điểm hòa vốn là  ác định theo số lượng sản ph m bán ra và 

được tính theo công thức sau. 

     CPcđ 

    M  =       (3.3) 

      G - CPb  

 Trong đó: M. Mức sản lượng bán để đạt điểm hòa vốn 

   CPcđ. Tổng chi phí cố định 

   G.  iá bán một đơn vị sản ph m 

   CPbđ. Chi phí biến đổi tính cho một đơn vị sản ph m 

 i   hò  vốn  ũn     th   ượ        nh  ự  vào  o nh thu. Tron  trườn  hợp nà ,  o nh 

thu b n hàn   ần  ạt  ượ      ạt  i   hò  vốn       nh như s u: 

         T CP   

   DT   =         (3.4) 

        1 – Tb -dt 

 Trong đó:  DT. doanh thu đạt điểm hòa vốn 

   TgCPcđ. Tổng chi phí cố định 

   Tbđ-dt. T  trọng chi phí biến đổi trên doanh thu 

Tron  nhữn  ph n tí h,   nh  i  v  tài  hính tron  hoạt  ộn  kinh  o nh  ủ   o nh 

n hi p,  i   hò  vốn  à  ột  ơ sở r t qu n trọn      ư  r      qu ết   nh tron  kinh 

 o nh. Dự  vào     o nh n hi p    th  th   sự  ần thiết phải  ẩ   ạnh h   thu h p 

vi   b n sản phẩ         ãi v.v 

- ột số c ỉ t  u tà  c ín  qu n trọn  
   n   ự  và kết quả hoạt  ộn   ủ       o nh n hi p  ượ  phản ảnh  hủ  ếu qu      

 h  tiêu tài  hính  ủ   ột  o nh n hi p. S u      à nhữn   h  tiêu  hính thườn   ượ  sử  ụng 

tron  ph n tí h và   nh  i : 

Chỉ tiêu khả năng thanh toán: Hệ số khả năng thanh toán 

                  Tổn  tài sản    hi n hành (tài sản  ưu  ộn ) 

H  số khả n n  th nh to n   =                  (3.5) 
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        Tổn  tài sản nợ hi n hành (nợ n ắn hạn) 

Tỷ    trên  àn    o th  khả n n  th nh to n tốt. Tron      n ành kh   nh u, tỷ    phản 

 nh khả n n  th nh to n  ũng khá  nh u.  h n  hun , nếu tỷ    nà  bằn  ho    ớn hơn 

2 th  khả n n  th nh to n  à tốt. Tuy nhiên  ột tỷ    tối ưu  òn phụ thuộ  vào      i   

 ủ  từn  n ành n h  kinh  o nh và      ếu tố kinh tế  ã hội kh   tỏn  từn  thời kỳ, ở 

từn  khu vự      bàn v.v 

Chỉ tiêu thanh toán nhanh: Hệ số khả năng thanh toán nhanh 

   H  số          Tổn      khoản th nh to n nh nh (ti n   t,  hứn  kho n...) 

khả n n  th nh  =                      (3.6) 

to n nh nh              Tổn  tài sản nợ hi n hành (nợ n ắn hạn) 

Tươn  tự như  h  tiêu trên,  h  tiêu khả n n  th nh to n nh nh  ượ    nh  i  kh   

nh u theo n ành.  hưn  n i  hun , nếu  h  tiêu nà   ớn hơn 1 th  kkả n n  th nh to n 

nh nh  ủ   o n  n hi p  à tốt. 

- Các c ỉ t  u v  c  c u n uồn vốn  

C    h  tiêu nà   un    p thôn  tin  ho n ười quản    v  tỷ trọn      bộ phận vốn 

tron  tổn  số vốn kinh  o nh  ủ   o nh n hi p, từ       th           nh  i  v      

khả n n  sử  ụn  vốn tron  kinh  o nh. C    h  tiêu nà   à so s nh  iữ      phần vốn 

với nh u tron   o nh n hi p như: 

 So s nh  iữ  vốn v   và vốn  ủ       ổ  ôn  

 So s nh từn  bộ phận với tổn  vốn  ủ   o nh n hi p 

 v.v. 

- C ỉ t  u năn  lực sử d n  vốn tron  kinh doanh 

Tron   h  tiêu nà      tỷ số v  t nh h nh  u n  hu  n  ủ  vốn và  ự trữ hàn  h    ượ  

tính to n, qu     th  hi n khả n n  kinh  o nh  ủ  vốn. 

- C ỉ t  u l   n u n  

Ph n tí h  o nh  ợi  ủ   o nh n hi p    th   ùn  h i  h  tiêu s u 

Chỉ tiêu về t  su t lợi nuận trên sản ph m tiêu thụ 

        Tỷ su t  Lợi nhuận ròn  

    o nh  ợi tiêu  =          (3.7) 

   thụ sản phẩ          Do nh số hàn  b n 

Chỉ tiêu về hoàn vốn đầu tư 

                       Lợi nhuận ròn  

Tỷ    hoàn vốn  ầu tư               (3.8)   

                                    Tổn  số vốn sử  ụn  b nh qu n 

3.3. Quản tr  n uồn nh n  ự  tron   o nh n hi p 

3.3.1. Tổng quan chung về quản trị nguồn nhân lực 

Quản tr  n uồn nh n  ự   à qu  tr nh   nh  i , sử  ụn  và ph t tri n n uồn nh n  ự  

tron   ột  o nh n hi p nhằ  tạo r   ội n ũ   o  ộn      h t  ượn  tốt  à  vi   tron  

 o nh n hi p, ph t tri n họ tron  và  ho qu  tr nh  à  vi   ở  o nh n hi p hi n tại 

 ũn  như tron  tươn    i. Quản    n uồn nh n  ự   à  ột hoạt  ộn   hứ  n n  nhằ  

thự  hi n      ôn  vi   như: 

Ph n tí h  ôn  vi  . 

Tu  n  họn   o  ộn   à  vi   tại  o nh n hi p. 

 ào tạo và ph t tri n n uồn nh n  ự . 

  nh  i  qu  tr nh  à  vi  . 
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Trả  ôn , trả  ươn  và thưởn   ho n ười   o  ộn . 

Tổ  hứ  nơi  à  vi   và   nh  ứ    o  ộn . 

Thự  hi n      hính s  h v    o  ộn . 

Phú   ợi và bảo hi    ã hội. 

Tron   ột  o nh n hi p  ớn,      ôn  vi   trên    th   o từn  bộ phận thự  hi n,  òn 

tron   o nh n hi p nhỏ th   hún     th   o  h   ột bộ phận h    ột n ười thự  hi n. 

Tu  nhiên,  ho  ù qu   ô    kh   nh u,      hứ  n n  trên   u  ần phải  ượ  thự  

hi n     ả  bảo n uồn nh n  ự     số  ượn  và  h t  ượn    p ứn   êu  ầu hoạt  ộn  

sản  u t, kinh  o nh. 
3.3.2. Những v n đề cụ thể trong quản lý nguồn nhân lực 

- P ân tíc  và mô tả côn  v  c.  

  Ph n tí h  ôn  vi    à vi   n hiên  ứu  hi tiết nhữn  nhi   vụ  ụ th  

 ủ   ột  ôn  vi  ,  ột n h  n hi p  ụ th  và  h t  ượn -khả n n    o  ộn   ủ  n ười 

l o  ộn   ần       thự  hi n  ôn  vi   h   n h  nhi p   .  ết quả  ủ  ph n tí h  ôn  

vi    à  ư  r   ượ   ột bản  ô tả  ôn  vi   và  êu  ầu nh n sự  ụ th . 

Mô tả  ôn  vi    à sự  iêu tả v   ụ  tiêu, nhữn  nhi   vụ, hoạt  ộn   hủ  ếu và 

tr  h nhi    ần       thự  hi n  ôn  vi  . Tron   ô tả  ôn  vi  ,     nội  un  s u 

     ần phải  ượ   à  rõ:  

V  trí  ôn  vi    ả  nhận  

C   nhi   vụ  ụ th  tron  thự  hi n  ôn  vi   như: tính to n, th o t    ôn  n h  

Thời  i n    hò n thành  ôn  vi    

Yêu  ầu v  tr nh  ộ  hu ên  ôn,      h  tiêu   nh  i  kết quả  à  vi   v.v 

Yêu  ầu v  tinh thần tr  h nhi   v.v 

-  ự  áo n u cầu v  n uồn n ân lực.  

Dự b o nhu  ầu v  nh n  ự  và  h t  ượn   ủ   ự b o    ảnh hưởn  tới hoạt  ộn  quản 

   n uồn nh n  ự  tron  tươn    i. Dự b o tốt sẽ  iả  bớt nhữn   i n biến b t n ờ     

kh  kh n, t n  sự  hủ  ộn  tron  quản   . Dự b ò n uồn nh n  ự  nhằ    p ứn  nhu 

 ầu  ở rộn , ph t tri n  ủ   o nh n hi p, b o  ồ ;       nh nhu  ầu v     bạt, bổ 

nhi  ; và  ự b o     nhu  ầu v  thu ên  hu  n   o  ộn , t n   iả    o  ộn  .v.v. Dự 

b o nhu  ầu nh n  ự   ần    k  n n  ph n tí h tốt    thôn  tin số  i u  iên qu n  ầ   ủ 

và  ần thiết. Dự b o nh n  ự     v i trò r t qu n trọn  tron   hiến  ượ  ph t tri n n uồn 

nh n  ự . 

- Tu  n d n  n ân lực 

Tu  n  ụn  nh n  ự   à  ột  ôn  vi    hu ên  ôn qu n trọn     thự  hi n kế hoạ h 

nh n  ự   ã   t r . Tu  n  ụn  và    bạt   t nhắ    o  ộn  thườn   ượ  thự  hi n từ 

h i n uồn, bên tron  và bên n oài  o nh n hi p. Nguồn bên ngoài.  à n uồn  ho 

tu  n và  họn   o  ộn  vào  à  vi   tron   o nh n hi p. Nguồn bên trong.  à n uồn 

 hủ  ếu     ào tạo n n    o tr nh  ộ  ho n uồn   o  ộn   ã    h         bạt bổ nhi   

n ười   o  ộn  tron   o nh n hi p. 

P át tr  n n uồn n ân lực.  

 hữn  hoạt  ộn  tron  ph t tri n n uồn nh n  ự  b o  ồ : (1) Định hướng công việc, 

và (2). Đào tạo và phát triển người lao động.  

- Định hướng công việc.     à nhữn  hướn   ẫn b n  ầu  ho n ười   o  ộn   ới  ượ  

tu  n vào  à  vi   v  t nh h nh,      hươn  tr nh,  hính s  h  ủ   o nh n hi p    họ 
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 à  quen và thí h n hi b n  ầu và hòa nhập tốt  ối với  ôn  vi   họ sẽ thự  hi n và 

 ôi trườn  v n h    o nh n hi p.  

Đào tạo và phát triển người lao động.  ào tạo và ph t tri n  à h i hoạt  ộn   i  i n với 

nhau tron  qu  tr nh ph t tri n n ười   o  ộn . Tron  phạ  vi  o nh n hi p,  ào tạo  à 

n i v      hoạt  ộn   iúp hoàn thi n     k  n n   ôn  vi   trên  ơ sở tr nh  ộ  hu ên 

 ôn  ủ  n ười   o  ộn   òn ph t tri n (n h  n hi p)  à n i v   i o  ụ   ào tạo    

n ười   o  ộn      ượ  nhữn  kiến thứ  k  n n   hu ên  ôn,  hu ên n ành  ới. C  

nhi u  oại h nh  ào tạo    th   p  ụn  như:       p tron  sản  u t. Tron        th  

   k   k p    nh n ho   k     p theo tổ nh  ;  ào tạo n oài  o nh n hi p,     à 

 ào tạo tại     trườn  h       trun  t    ào tạo  hính qu . Tù  theo  i u ki n và  êu 

 ầu v   h t  ượn   ào tạo  à  o nh n hi p    th   ự   họn     h nh thứ  và phươn  

thứ   ào tạo thí h hợp     ạt hi u quả   o. 

Trả l  n  c o n  ờ  l o  ộn .  

 Trả  ươn   ho n ười   o  ộn  (h    òn  ượ   ọi  à trả  ôn ) tron   o nh 

n hi p  ượ  thự  hi n  hủ  ếu  ưới h i h nh thứ  ti n  ươn  và h nh thứ  ti n thưởn . 

Ti n  ươn   à phần thu nhập  hủ  ếu  ủ  n ười   o  ộn .  hôn   h     vậ , ti n  ươn  

 òn   n  v i trò  à  ôn   ụ qu n trọn  tron  thu hút, tạo  ộn   ự  và khu ến khí h 

n ười   o  ộn   à  vi  . C    o nh n hi p, tù  theo từn   i u ki n kh   nh u    th  

    hính s  h ti n  ươn  kh   nh u. Ti n  ươn   ũn     th   ượ       ựn  trên    sở 

kh   nh u như: th  trườn    o  ộn ,  hi phí   o  ộn  thự  tế,  ứ  sốn    n  ư v.v. 

Tron   ột  o nh n hi p,    h i h nh thứ  ti n  ươn  thườn   ượ   p  ụn ,     à trả 

 ươn  theo sản phẩ  và trả  ươn  theo thời  i n:. 

- Trả lương theo sản ph m.      à h nh thứ   à ti n  ươn   ủ  n ười   o  ộn  nhận 

 ượ  phụ thuộ  vào  ơn  i  ti n  ươn   ho  ột  ơn v  sản phẩ  ( ôn  vi  ) và khối 

 ượn   ôn  vi    ã hoàn thành. Côn  thứ   hun           nh ti n  ươn  trả  ho n ười 

  o  ộn  theo sản phẩ  như s u: 

    T     G  x  SL  (3.9) 

Trong đó:  TL. tiền lương trả cho người lao động 

    Đ :  Đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị sản ph m 

    SL: Sản lượng hay khối lượng sản ph m thực tế đã hoàn thành 

Tron  h nh thứ  trả  ươn  sản phẩ , tu  theo từn  trườn  hợp ti n  ươn   ượ  tính và 

trả theo     h nh thứ   ụ th , b o  ồ  : 

Trả  ươn  theo sản phẩ  trự  tiếp    nh n 

Trả  ươn  theo sản phẩ   i n tiếp    nh n (tính  ho n ười phụ  vụ  à khôn  trự  tiếp 

hoàn thành sản phẩ    ) 

Trả  ươn  theo sản phẩ  tập th  

Trả  ươn  theo sản phẩ  kho n 

Trả  ươn  theo sản phẩ     thưởn  

Trả  ươn  theo sản phẩ   ũ  tiến. 

- Trả lương theo thời gian. Trả  ươn  theo thời  i n  à h nh thứ  ti n  ươn  tron     

n ười   o  ộn   ượ  trả  ươn    n  ứ vào  ứ   ươn  theo thời  i n ( ứ   ươn   iờ, 

ngày v.v) và thời  i n  à  vi   thự  tế (tươn  ứn ). Ti n  ươn  theo thời  i n    th  

 ượ  tính như s u: 
    TL = Ltg. Tlv   (3.10) 

Trong đó:  TL - Tiền lương trả cho ngừơi lao động 
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     Ltg - Su t (mức) lương theo thời gian 

     Tlv - Tổng thời gian làm việc thực tế (ngày  công, giờ công v.v) 

Ti n  ươn  trả theo thời  i n thườn   p  ụn   ho   n bộ  ãnh  ạo, qủ n lý, nhữn  

n ười  à       ôn  vi    i n tiếp h   nhữn   ôn  vi   khôn       nh  ứ    o  ộn  

h   khôn  th        nh  ượ    nh  ứ    o  ộn . 

T  n t   n .  

V  bản  h t, ti n thưởn   à phần bổ sun   ho ti n  ươn  nhằ  thự  hi n n u ên tắ  trả 

 ôn  theo   o  ộn . Ti n thưởn   òn    t    ụn  khu ến khí h n ười   o  ộn  v  kết 

quả  à  vi   tốt và  à  vi   tốt hơn. V  vậ , ti n thưởn  phải  ắn với những thành tích 

và kết quả  à  vi   tốt, với sự nỗ  ự    o  ủ  n ười   o  ộn  tron  qu  tr nh  à  vi  . 

Ti n thưởn  khôn   h     bi u hi n ở  i  tr  vật  h t (phần thưởn  vật  h t)  à  òn  ả 

    phần thưởn  tinh thần. Do vậ , tron  ti n thưởn ,  ần kết hợp  ột    h hợp        

h nh thứ  ti n thưởn  nà      ạt hi u quả   o nh t.  
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P ân côn  côn  v  c và  án    á k t quả làm v  c 

Ph n  ôn   ôn  vi    ượ  thự  hi n trên  ơ sở ph n tí h  ôn  vi   và  ô tả  ôn  

vi   và  ùn  với     à     h nh thứ  sử  ụn  nh n sự phù hợp. C      h nh thứ  sử 

 ụn   hính     à: Chu ên  ôn h    ôn  vi  , lu n  hu  n  ôn  vi  ,  ở rộn   ôn  

vi  ,  à   iàu  ôn  vi   và  à  vi   theo nh   tự quản. Mỗi h nh thứ  sử  ụn     

nhữn  ưu nhượ   i   riên  và  o vậ  tron  sử  ụn  nh n  ự , sử  ụn  nh n  ự   ũn  

 ần phải   n nhắ  s o  ho    hi u quả nh t. 

  nh  i  kết quả  à  vi    òn  ượ   ọi  à   nh  i  nh n sự.      à  ột v n    

quan trọn  tron  quản tr  nh n sự v     t    ộn  trự  tiếp  ến tinh thần,  ộn   ự   à  

vi  ,  ôi trườn  và      ối qu n h  tron   ôn  vi  .   nh  i  kết quả  à  vi   phải 

 ượ   ự  trên      ụ  tiêu,  h  tiêu và     qu    nh     iên qu n  ến thự  hi n  ôn  

vi  .      nh  i  nh n sự ph t hu   ượ  nhữn  t    ộn  tí h  ự   ần   nh  i   ả v  

 ôn  vi   hoàn thành (khối  ượn ,  h t  ượn )  ại phải   nh  i   ả nỗ  ự  bỏ r  tron  

nhữn   i u ki n và hoàn  ảnh  à  vi   kh   nh u.  Tron    nh  i  nh n sự  ần tr nh 

nhữn  s i  ỗi  ẫn  ến khôn   ôn  bằn  tron    nh  i ,  h n  hạn như   nh kiến, thiên 

v , phiến  i n,  ột  hi u v.v. 

3.4. Quản trị sản xuất-tác nghiệp trong doanh nghiệp 

3 4    Quản tr  sản  u t-tác n    p 

Quản tr  h   quản        hoạt  ộn  sản  u t  à sự hướn   ẫn và ki   so t  ột 

   h    h  thốn  qu  tr nh sản  u t  hế biến      ếu tố  ầu vào trở thành     sản phẩ  

 uối  ùn , thoả  ãn nhu  ầu  ủ  kh  h hàn .   ười quản    qu  tr nh sản  u t sản 

 u t kinh  o nh phải trả  ời nhữn    u hỏi:  

-  à  thế nào  ạt  ượ  kế hoạ h  ã    r ?  

- Cần b o nhiêu ti n,     n u ên vật  i u, n n   ượn   ần thiết? 

- Khi nào th   ần      ếu tố nêu trên?  

- Qu  tr nh sản  u t phải  ượ  tổ  hứ  như thế nào? .v.v.  

  C     u hỏi nà   ượ    p  i   p  ại  ho  ỗi  hu kỳ sản  u t sản phẩ  và khi có 

nhữn  th    ổi v  k  thuật  ôn  n h  tron  qu  tr nh sản su t sản phẩ  h   t   n hi p 

t o r         h vụ   p ứn  nhu  ầu kh  h hàn . 

3.4.2. N ữn  c ức năn  c   ản c   n  ờ  quản l  quá trìn  tác n    p-sản  u t 

- Lập kế hoạch sản  u t.  ập kế hoạ h sản  u t t   n hi p (s u      ọi chung là 

sản  u t)  à kh u r t qu n trọn  v     ảnh hưởn   ến t t  ả       t như số  ượn ,  h t 

 ượn , thời  i n quản qu  tr nh sản  u t. Một tron  nhữn  v n    qu n trọn  nh t 
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tron  kế hoạ h sản  u t  à kế hoạ h nà  phải  ượ       ựn  trên  ơ sở   nh hướn , 

mụ  tiêu và  hiến  ượ   hun   ủ   o nh n hi p, nh t  à  hiến  ượ  v  sản phẩ . Một 

 o nh n hi p theo  uổi  hiến  ượ  sản phẩ   i  th p th  kế hoạ h sản  u t khôn  

 iốn  như kế hoạ h sản  u t  ủ   o nh n hi p  i theo  hiến  ượ  sản phẩ   h t  ượn  

  o.  Tron  sản  u t,     kế hoạ h b o  ồ : 

-  ế hoạ h v  sản phẩ . 

- Kế hoạ h v  khả n n  sản  u t. 

-  ế hoạ h v      phươn  ti n vật  h t k  thuật. 

-  ế hoạ h  h t  ượn . 

- Kế hoạ h v  thời  i n thự  hi n. 

- v.v. 

- Tổ chức các quá trình tác nghiệp-sản  u t.  ối với n ười quản   , qu  tr nh 

hoạt  ộn  sản  u t, vi   tổ  hứ      qu  tr nh sản  u t sản phẩ   hủ  ếu  à nhữn  bố 

trí sắp  ếp qu  tr nh     ột    h hợp   . Tron  qu  tr nh nà ,    nhữn   oại bố trí sản 

 u t kh   nh u. 

Bố trí theo quá trình hoạt động: Theo ki u bố trí nà , qú  tr nh sản su t,     trang 

thiết b ,  à     ,  ôn   ụ v.v  ượ  bố trí theo từn  kh u h   từn  bước theo quy trình 

 ối với t t  ả      oại sản phẩ  sản  u t r . 

 Bố trí theo sản ph m. Theo h nh thứ  nà ,     kh u  ủ  qu  tr nh sản  u t  ượ  

bố trí sắp  ếp  ho từn   oại h   nh    oại sản phẩ  riên . C   sản phẩ  kh   nh u sẽ 

tổ  hứ , bố trí kh   nh u. 

Với     ki u tổ  hứ  bố trí sản  u t như trên,      o nh n hi p    th  theo  ô 

h nh hoạt  ộn   inh hoạt ho   trí  ố   nh v.v 

- Kiểm soát quá trình sản  u t sản ph m. Ki   so t qúa tr nh sản  u t sản phẩ  

gồ         hoạt  ộn  theo dõi quá tr nh sản  u t;   nh  i  qu  tr nh sản su t nếu    

nhữn  th    ổi h   kh   bi t so với kế hoạ h sản  u t và thiết kế sản phẩ ; và  i u 

 h nh nhữn  kh   bi t     ả  bảo số  ượn  và  h t  ượn  sản phẩ  sản  u t r  theo kế 

hoạ h. Một tron  nhữn  v n    qu n trọn  tron  kiế  so t ở      à ki   so t  h t 

 ượn  sản phẩ .     à quản    và ki   so t nhằ   ả  b o  ho qu  tr nh sản  u t và 

 hế tạo r  sản phẩ  theo  ún       êu  ầu v   h t  ượn   ã   t r . Tron  ki   so t 

 h t  ượn ,  ột  ô h nh  ượ  sử  ụn  kh  phổ biến     à nh   n n    o  h t  ượn , 

tứ   ột nh        ôn  nh n tại  ùn  nột nơi sản  u t  ùn  th    i        nh, ph n 
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tí h và  iải qu ết     v n    v   h t  ượn   ôn  vi   và sản phẩ  tron  phạ  vi  ủ  

họ. Mô h nh nà   iúp nhi u nơi n ng   o   n  k   h t  ượn  sản phẩ   à họ sản  u t 

ra. 

Câu hỏi thảo luận chƣơng 3 

1. Nghiên cứu các chức năng kinh doanh có ý nghĩa như thế nào đối với các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ? 

2. Chức năng Marketing bao gồm những hoạt động gì? Mối quan hệ giữa các hoạt 

động đó như thế nào ? 

3. Chức năng quản trị tài chính bao gồm những nội dung gì? Mối quan hệ giữa các 

nội dung đó như thế nào trong một doanh nghiệp? 

4. Chức năng quản trị nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong 

doanh nghiệp? Tầm quan trọng của từng nội dung hoạt động của chức năng này 

như thế nào? 

5. Chức năng quản trị tác nghiệp-sản  u t có tầm quan trọng như thế nào trong hoạt 

động sản  u t kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ? 

  

Bài tập tình huống: Vấn đề  nhân sự hiện nay của các doanh nghiệp 

 

Theo     nhà quản    nh n sự, trên th  trừơn    o  ộn  hi n n  ,  hi phí  ho 

tu  n  họn và sử  ụn    o  ộn  n à   àn  t n . Vi   thu hút, tu  n  ượ  và  iữ nhữn  

n ười   o  ộn   iỏi n à   àn  kh ,  o vậ       o nh n hi p khôn   h   uốn     ượ  

nhữn  n ười   o  ộn  tốt và     bi t  àn  khôn   uốn họ bỏ  i và s n   à  vi    ho 

     ối thủ  ạnh tr nh. Một tron  nhữn  trọn  t    ủ  v n    nh n sự hi n n    à  iữ 

 ượ  n uồn nh n  ự   ủ    nh, nh t  à  à  ối với  o nh n hi p nhỏ và vừ . 

C  nhi u  hu ên  i   ho rằn : Xu hướn   thu phụ   nh n tài hi n r t sôi  ộn  

tron   ĩnh vự  kinh  o nh ở V . Bên  ạnh vi      thê  n ười tài,      o nh n hi p    

th   oi  ượ  hàn   oạt bí qu ết kinh  o nh  ẫn kh  h hàn   ủ   ối phươn .  hữn  

n ười tài khôn   h  tự   nh  i t    ến nơi   nh  ần  à nhi u trườn  hợp họ b    ôi 

 iới   ưới nhi u h nh thứ  kh   nh u    từ  ôn  t  nà  s n  công ty khác. Ki u tư v n 

nh n  ự   ưới  ạn   s n  ầu n ười    n  r t phổ biến. Họ  thườn  tiếp  ận "n ôi s o" 

qu  nhữn   ối qu n h    n  tính    nh n, nhữn  buổi  à  quen, trò  hu  n trự  tiếp, 

nhữn   uộ   i n thoại hỏi th   thườn   u ên v.v .     à ti n     ho nhữn   uộ    ào 

tho t"  ủ      nh n vật  ụ  tiêu  ột khi     ơ hội. 
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 Gi    ố   ột  ôn  t  tư v n nhận  ét:  Với    h  ãi n ộ và quản    nh n  ự  

 ỏn    o,      o nh n hi p Vi t    , nh t  à      ôn  ty nhỏ, thườn      àn       t 

nh n tài  ột khi      ôn  t  "s n  ầu n ười" t n  ôn .  
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Câu hỏi thảo luận tình huống 

 

1.  i u     à   ho      ôn  t  nhỏ kh   iữ   ượ  n ười   o  ộn   iỏi  à  vi     u 

 ài tại  o nh n hi p   nh? 

2. Vậ   à  thế nào     ố th   iữ  ượ  nhữn  n ười  iỏi ở  ại  o nh n hi p  à  

vi  ? 

 

HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN 

Phần nội dung:  

C   nội  un  tron   hươn    u  ượ   iản   iải, tron      ần  à  rõ thê      phần và 

nội  un  s u: 

  êu rõ  ụ   í h  ủ   hươn  (soạn trên bài  iản ). 

  à  rõ     kh i ni    ơ bản tron       hứ  n n  kinh  o nh (Marketing, tài 

 hính, nh n sự, quản tr  t   n hi p- quản tr  vận hành) tron   o nh n hi p. 

  à  rõ      i    ủ       o nh n hi p nhỏ và vừ     ảnh hưởn   ến      hứ  

n n  kinh  o nh. 

 Giải thí h thê  v   ối qu n h       hứ  n n  kinh  o nh tron  qu  tr nh hoạt 

 ộn   ủ   o nh n hi p. 

Phần phƣơng pháp giảng dạy trên lớp: 

 Chuẩn b  bài  iản  trên s i e và  hiếu từ     tính  ên trên  àn h nh 

 Phần  iản  nên n ắn  ọn (50%),  ành thời  i n  ho th ỏ  uận (50%) 

 S u  ỗi phần  ớn  ừn   ại  ho thảo  uận theo   u hỏi thảo  uận  ủ   hươn  và 

t nh huốn   inh họ . 

  hu ến khí h sự th    i   ủ  nhi u họ  viên tron   ớp,  iản  viên  à n ười 

 hốt  ại nhữn     hính s u thảo  uận. 

  hu ến khí h họ  viên  ư  r      t nh huốn  v       hứ  n n  kinh  o nh    

thảo  uận. 

 Chi  nh      thảo  uận t nh huốn : 

o Mỗi nh   5 n ười. 

o  ọ  và thảo  uận nh   tron  vòn  20 phút. 

o Các nhóm trình bày 10 phút. 

o Giản  viên tổn  kết. 
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CHƢƠNG 4. LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 

 

4.1. Tổng quan về Lập kế hoạch chiến lƣợc kinh doanh 

4      V   trò c   k   oạc  c   n l  c k n  do n  

 ập kế hoạ h nói chung b o  ồ  kế hoạ h kinh  o nh (hay kế hoạ h  hiến  ượ  

kinh doanh) và     kế hoạ h hành  ộn , kế hoạ h bộ phận  ủ   ột  o nh n hi p. 

Tron     kế hoạ h  hiến  ượ  kinh  o nh  à qu n trọn  hàn   ầu v  kế hoạ h nà  giải 

qu ết nhữn  v n    r t  ớn  ủ   o nh n hi p như  à  ụ  tiêu,   nh hướn  ph t tri n và 

nhữn    n  ối  hính v  bố trí sắp  ếp sử  ụn      n uồn  ự , từ vốn  ến nh n  ự , tài 

sản khác  ột    h phù hợp.    

 ập kế hoạ h  hiến  ượ  kinh doanh là quá trình xây  ựn   ột kế hoạ h  ài hạn 

và tổn  th ,   n  tính  hiến  ượ   ủ   o nh n hi p.  ập kế hoạ h  hiến  ượ   à r t 

qu n trọn  tron  quản tr   o nh n hi p v  kế hoạ h  hiến  ượ   à  ơ sở qu n trọn  

nhằ : 

- X     nh  ụ  tiêu và   nh hướn   hiến  ượ  kinh  o nh  ủ   o nh n hi p. 

- Tập trun   ọi hoạt  ộn  theo  ột   nh hướn  kinh doanh nh t   nh. 

- X     nh  nhu  ầu và ph n bổ n uồn  ự  phù hợp. 

- Tập trun  và hu   ộn  tối    n n   ự   ủ   o nh n hi p. 

- Tạo  ơ sở    phối hợp tốt hơn  iữ      bộ phận,  ôn  vi   v.v. 

- Tạo  ượ  sự  ồn  thuận, nh t trí   o  iữ         nh n,  ơn v , bộ phận tron  

 o nh n hi p. 

- Theo  õi, ki   tr    nh   i  và  i u  hính k p thời     hoạt  ộn  tron  qu  

tr nh thự  hi n. 

- Tạo tinh thần và  ộn   ự   ũn  như sự     kết  ủ   ọi n ười  à  vi   trong 

doanh n hi p. 

 à  ột kế hoạ h qu n trọn   o vậ   ập kế hoạ h  hiến  ượ   à  ột qu  tr nh qu  

nhi u bướ  nằ  tron   ột qu  tr nh tổn  th  v  quản tr   hiến  ượ . Qu  tr nh     

 ựn  kế hoạ h  hiến  ượ   ượ  thự  hi n  ột    h  ô i : Xu t ph t từ   tưởn ,  ự 

  nh  hiến  ượ ,     nhà quản tr  tiến hành ph n tí h      ếu tố  ôi trườn  (bên n oài 

và bên tron   o nh n hi p)    nhận biết  ơ hội và th  h thứ  (bên n oài),   nh  i  

 i    ạnh,  i    ếu (bên tron ), từ         ựn   ụ  tiêu  hiến  ượ       hiến  ượ  

thự  hi n và      iải ph p  ụ th  trên       t     ả  bảo thự  hi n thành  ôn   ụ  

tiêu  hiến  ượ . 
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4   2   ự   n   tầm n ìn và sứ m n  tron  k   oạc  c   n l  c kinh doanh. 

 Dự định chiến lược. Dự   nh ( ự kiến) h     tưởn   hiến  ượ  hay  à bướ  khởi 

 ầu r t qu n trọn   ho vi        ựn   ột bản kế hoạ h  hiến  ượ  kinh doanh. Chủ 

 o nh n hi p, n ười  ãnh  ạo   p   o tron   o nh n hi p (tổn   i    ố ,  i    ố  

v.v)    v i trò  à      nhà  hiến  ượ   thườn   à nhữn  n ười khởi  ướn  nhữn   ự 

kiến b n  ầu nà . Dự kiến  hiến  ượ  th  hi n ở tầ  nh n và sứ   nh  ủ   o nh 

n hi p. 

 Tầm nhìn. Tầ  nh n  hiến  ượ   ủ   o nh n hi p n i v   ự   nh và  on   uốn 

 ủ   o nh n hi p tron  tươn    i.     à  ự   nh h    on   uốn v   h nh ảnh   ủ  

 o nh n hi p trên th  trườn . Tầ  nh n  hiến  ượ   à sự trả  ời   u hỏi  Do nh n hi p 

 uốn trở thành  ột  o nh n hi p như thế nào tron  tươn    i . Sẽ    nhi u   u trả  ời 

kh   nh u,     o nh n hi p  uốn trở thành  ột      h  tin  ậ  nh t, sự  ự   họn  ầu 

tiêu  ủ  kh  h hàn   ối với sản phẩ  h      h vụ  à  o nh n hi p tạo r  h    ơn 

 iản trở thành  ột  o nh n hi p hàn   ầu (v   ột   t h    ột n hĩ  nào    như  h t 

 ượn ,  i   ả, sự thuận ti n v.v) trên th  trườn . 

 Sứ mệnh. Sứ   nh  hiến  ượ   à  ột v n    nữ  tron  nhữn   ự kiến b n  ầu 

v    nh hướn  và  hiến  ượ   ủ   o nh n hi p. Sứ   nh  ủ   o nh n hi p n i v   ĩnh 

vự  kinh  o nh và hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p.     à sự trả  ời   u hỏi   hún  t  ( ần 

và sẽ)  à     tron  kinh  o nh .   i  hun  sứ   nh  ủ   ột  o nh n hi p      n hĩ  

r t rộng, b o  ồ  nhữn  tu ên bố v   ĩnh vự  kinh  o nh,     sản phẩ  h      h vụ 

 à  o nh n hi p sẽ t o r  và kinh  o nh trên th  trườn , kh  h hàn  và th  trườn   ụ  

tiêu, tiêu  huẩn sản phẩ  và    h vụ v,v. Sứ   nh  òn n i v  nhữn  hoạt  ộn   à 

 o nh n hi p  ần  à  tron   ối với  o nh n hi p ( hủ  o nh n hi p, nhà  ầu tư kh  , 

n ười   o  ộn   à  vi   tron   o nh n hi p v.v). Sứ   nh  o nh n hi p  à  ơ sở    

     ựn   hứ  n n  nhi   vụ và      ụ  tiêu  ụ th  tron  kinh  o nh  ủ   o nh 

n hi p. 

 Dự   nh, tầ  nh n và sứ   nh tron   hiến  ượ   ủ   o nh n hi p  ượ  h nh 

thành trên  ơ sở nhận thứ , và nhãn qu n  hiến  ượ   ủ  nhữn  n ười hoạ h   nh 

 hiến  ượ . C  th  n i      à nhữn   ự kiến   n  tính  hủ qu n và phản  nh    hí, 

qu ết t  ,  on   uốn  ủ   o nh n hi p.  hữn   ự kiến nà   ần kết hợp với nhữn  

ph n tí h,   nh  i  kh  h qu n (ph n tí h  ôi trườn  bên n oài và nội bộ  o nh 

n hi p)  à  ơ sở     ư  r       ụ  tiêu và  iải ph p  hiến  ượ  phù hợp. 

4.2. Phân tích trong lập kế hoạch chiến lƣợc kinh doanh 

 Ph n tí h tron       ựn   hiến  ượ   hính  à ph n tí h      ếu tố  ôi trườn  
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và      i u ki n hoạt  ộn   ủ   o nh n hi p. Tron  ph n tí h nà ,     nhà quản    

tiến hành nhữn  ph n tí h   nh  i   ôi trườn  bên n oài  o nh n hi p và ph n tích 

các  ếu tố bên tron ,  ếu tố nội bộ h    òn  ọi  à ph n tí h  o nh n hi p. Ph n tí h ở 

     ượ   hi  theo 3   p  ộ: Môi trườn  chung, Môi trườn  n ành kinh  o nh, và nội 

bộ  ủ   o nh n hiêp.  

4.2.1. P ân tíc  các   u tố mô  tr ờn  kinh doanh.  

4.2.1.1. Phân tích môi trường chung 

  Ph n tí h  ôi trườn   hun   ượ  hi u  à  ôi trườn  vĩ  ô  ủ  toàn bộ n n 

kinh tế  ủ   ột quố   i ,  ột khu vự  nhi u quố   i  h   ph   vi toàn  ầu. Ph n tí h 

nà  tập trun   hủ  ếu vào bốn nh    ếu tố  hính     à:  h        ếu tố v   hính tr , 

 h        ếu tố v  kinh tế,  h        ếu tố v   ã hội,  h        ếu tố v   ôn  n h  

và k  thuật. Tập hợp ph n tí h nà   ượ   ọi  à  ô h nh PEST (P- Po iti   :      ếu tố 

v   hính tr ,  uật pháp, E –E ono i :      ếu tố v  kinh tế,  S- So i  :      ếu tố  ã 

hội, và  T-Te hno o i         ếu tố v   ôn  n h ). Mô h nh s u     phản  nh nhữn  

nội  un   hính tron  ph n tí h theo  ô h nh PEST 

    ồ 4     ô  ìn  PE T 

 

 

 

 

 

 

 

Trong các nhóm nhân tố  hính trên, các nh n tố chính  ượ   ưa vào ph n tí h    

  nh  i   ôi trườn  vĩ  ô b o  ồ : 

Các yếu tố Chính trị:  

-  ươn   ối  hính tr  và sự ổn   nh  hính tr . 

- H  thốn   uật ph p. 

o  uật kinh  o nh,  o nh n hi p. 

o  uật  hốn   ộ  qu  n. 

o  uật v  thuế.  

o  uật v    o  ộn . 

Chính trị 

(Political) 

 

Kinh tế 

(Economic) 

Xã hội 

(Social) 

Công nghệ 

(Technological) 
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- C    hính s  h  iên qu n tron   ỗi thời kỳ. 

Các yếu tố Kinh tế: 

- Tổn  sản phẩ  quố  nội (qu   ô và tố   ộ t n ). 

- T      ạ  ph t. 

-  ãi su t.  

- Th   hụt h   th n   ư thươn   ại. 

- Th   hụt ho   th n   ư n  n s  h.  

- T     tiết ki      nh n tron  tổn  tiêu dùng. 

- T     tiết ki    o nh n hi p.   

- C    hính s  h và  u hướn   hính s  h v  ưu tiên h   khôn  ưu tiên n ành h   

 ĩnh vự  kinh  o nh tron  từn   i i  oạn. 

Các yếu tố Xã hội (văn hóa- ã hội)  

- Qu   ô và tố   ộ t n    n số. 

- C u trú  tuổi,  iới tron   ự   ượn    o  ộn . 

- Ph n bố theo vùng          ủ    n  ư,   o  ộn . 

- Sự     ạn  tron   ự   ượn    o  ộn   v        t kh   nh u. 

- Th i  ộ v   à  vi   và  h t  ượn   ủ   ôn  vi    ủ  sản phẩ  tạo r . 

- Sự     ạn   hủn  tộ ,   n tộ . 

- Ph n bổ thu nhập theo các tần   ớp kh   nh u tron   ã hội. 

- Tập qu n, th i quen và v n h   tiêu  ùn . 

- V.v 

Các yếu tố Công nghệ: 

-  ổi  ới sản phẩ . 

- Sự ứn   ụn  tri thứ .  

- Mứ   ộ tập trun   ủ   hi phí  ho n hiên  ứu và ph t tri n (R&D)  ủ  nhà nướ . 

- C    ôn  n h  tru  n thôn   ới. 

  Ngoài bốn nh   nh n tố trên, tron  ph n tí h, tron   ôi trườn  kinh  o nh 

hi n n  , h i nh   nh n tố nữ   ũn   ượ   ư  vào ph n tí h,   nh  i      à toàn  ầu 

h   và  ôi trườn  tự nhiên.  

- V  Toàn  ầu h  ,     nh n tố  hính  ượ   e   ét b o  ồ :  hữn  sự ki n  hính tr  

qu n trọn    n  tính khu vự , toàn  ầu;  hữn  th  trườn  toàn  ầu  hính;  hữn  nướ   ới 
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 ôn  n hi p h  ; Sự kh   bi t  iữ          tính v n h   và th   hế  iữ      quố   i  v.v.  

- V   ôi trườn  tự nhiên tron     n i v   i u ki n tự nhiên, n uồn tài n uyên 

thiên nhiên, và kh i th   sử  ụn   ũn  như bảo v   ôi trườn  tự nhiên v.v  ủ   ột 

quố   i , vùn  và khu vự . 

4.2.1.2. Phân tích môi trường ngành kinh doanh.  

  Môi trườn  n ành kinh doanh tron  ph n tí h ở      à n ành kinh  o nh  ụ th . 

      th   à  ột  oại h   nh       sản phẩ   ùn   ọ i tron   ột n ành  hun . Ngành 

sản phẩ   ượ        nh     à nh        o nh n hi p sản su t,  un    p nhữn  sản 

phẩ   ùn   oại  ho  ột nh   kh  h hàn  tươn  tự. C    o nh n hi p nà   ũn     

nhữn  qu n t   tươn  tự  ến      ối thủ  ạnh tr nh,  ối thủ  ạnh tr nh ti   tàn ,     

hàn  h   th   thế kh   và v n    v   un  ứn ,  un    p      ếu tố  ầu vào  ho sản 

 u t kinh  o nh. C  nhi u  ếu tố  ần  ượ  ph n tí h tron   ột n ành kinh  o nh như 

ph n tí h v  sản phẩ  và th  trườn , ph n tí h      ối thủ  ạnh tr nh (     o nh 

n hi p     sản phẩ   ạnh tr nh v.v) ph n tí h      ối t       iên qu n kh   v.v. Tron  

nhữn  ph n tí h n ành,    nhi u  ô h nh  ượ  sử  ụn     ph n tí h.  

- P ân tíc  các lực l  n  cạn  tr n .  

Ph n tí h      ự   ượn   ạnh tr nh  à  ột ph n tí h  ơ bản tron  ph n tí h n ành 

kinh  o nh. Ph n tí h nà      ập  ến nhữn  v n    và      ối qu n h   à  o nh 

n hi p với      ối t   kh       iên qu n trực tiếp ho    i n tiếp  ến kinh  o nh  ủ  

 ột  o nh n hi p tron  n ành. C   v n    và  ối qu n h  như vậ  phải tính  ến khi 

     ựn      kế hoạ h tron  kinh  o nh.  

Tron  ph n tí h      ự   ượn   ạnh tr nh,  ô h nh n    ự   ượn   ạnh tr nh  ủ  

Mi he   Porter (1980)  ượ  sử  ụn  phổ biến  ả tron       hươn  tr nh  ào tạo,  iản  

 ạ  và tron  ph n tí h thự  tế tại nhi u  o nh n hi p:  ả  o nh n hi p  ớn,  o nh 

n hi p vừ  và  o nh n hi p nhỏ. Theo Mi he   Porter,      ự   ượn  th  trườn   à 

doanh nghi p  ần ph i ph n tí h tron  hoạ h   nh kế hoạ h,  hiến  ượ  kinh  o nh b o 

 ồ :  

(1) Khách hàng.  

(2) Nhà  un    p.  

(3) Các sản phẩ  th   thế.  

(4) C    ối thủ  ạnh tr nh ti   tàn , và  

(5) C    ối thủ  ạnh tr nh trự  tiếp.  

Ph n tí h nà   hủ  ếu  i vào ph n tí h      nh  i  và nhận biết nhữn   i u ki n, 
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t nh huốn  tron          ự   ượn   ạnh tr nh nà      ợi thế  ối với  o nh n hi p như 

thế nào và n ượ   ại.  ợi thế n i  ến ở    , theo t    iả     à  ợi thế v    qu  n  ự  

     ả  và      ối  e  ọ     th    . Tron    , tron  các  ối qu n h  tươn  ứn , bên 

nào     ợi thế      ả  ớn hơn th     th   ư  r       i u ki n tron   à  ph n tron  kinh 

 o nh ho    p   t      i u ki n tron   ạnh tr nh     ợi hơn  ho   nh.  

Qu  ph n tí h      ự   ượn   ạnh tr nh theo  ô h nh nêu trên  à  à      o nh 

n hi p    th   hủ  ộn     nhữn   hiến  ượ  ho    ải ph p thí h hợp    tạo r  h   

 iành và  iữ  ợi thế, qu  n  ự       ả tron  kinh  oanh, tron   ạnh tr nh  ột    h    

 ợi nh t, tr nh nhữn  t nh huốn  b t  ợi và qu n trọn  hơn  ả  à      ựn       hiến 

 ượ  và qu n h  kinh  o nh b n vữn . Mô h nh n    ự   ượn   ạnh tr nh  ượ   ô tả 

như  ưới    :  

Sơ đồ  4.2: Các lực lƣợng cạnh tranh 

M« h×nh…C¸c lùc l­îng c¹nh tranh

(Michael E. Porter, 1980s)

§èi thñ hiÖn t¹i

§èi thñ

tiÒm tµng

Mèi ®e do¹
cña ®èi 
thñ míi

Hµng 

thay thÕ

Mèi ®e do¹
cña hµng 
thay thÕ

Kh¸ch hµng

QuyÒn lùc cña 
kh¸ch hµng

Ng­êi 

cung øng

QuyÒn lùc cña nhµ
cung øng

 

 ội  un  và tiếp  ận tron  ph n tí h  ô h nh n    ự   ượn   ạnh tr nh như s u: 

  uyền lực của khách hàng: Tron  b t kỳ n ành kinh  o nh nào, kh  h hàn     

v i trò qu n trọn  sốn   òn  ối với sự ph t tri n  ủ   ột  o nh n hi p.  hữn   ếu tố 

ảnh hưởn  tới qu  n  ự  thươn   ượn   ủ  kh  h hàn . C    ếu tố nà  thườn  b o 

 ồ : Tỷ trọn   hi  ùn   ho sản phẩ  tron  tổn  thu nhập  ủ  n ười  u  (sứ   u ); 

sự kh   bi t trong sản phẩ   ủ   o nh n hi p khả n n  và sự thuận ti n tron    ch 

 hu  n th    ổi     nhà  un    p  ủ  n uời  u ; tầ  qu n trọn   ối với  h t  ượn  

sản phẩ   ủ  kh  h hàn ;  ượn  thôn  tin v   o nh n hi p và sản phẩ   à kh  h 

hàn      ượ  v.v 

  uyền lực thương lượng của người cung ứng:   ười  un  ứn   à nhữn  n ười, 

doanh n hi p  un    p      ếu tố  ầu vào  ần thiết     o nh n hi p tiến hành     hoạt 
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 ộn  kinh  o nh.   i  hun ,      o nh n hi p   u    nhi u nhà  un    p và     nhà 

 un    p  ũn  r t     ạn . C   nhà  un    p    th  t    ộn  tới ti   n n   ợi nhuận 

 ủ   ột n ành theo nhi u    h kh   nh u. Họ    th  t    ộn  tới  i   h t  ượn   ủ  

sản phẩ .  hữn   i u ki n  ho phép họ    qu  n  ự    o b o  ồ : Sự  hi phối  o 

 ột số ít n ười  un    p  ớn thự  hi n; Mứ   ộ tập trun   ớn hơn so với kh  h hàn ; 

Sự kh n hiế      sản phẩ  th   thế; Tầ  qu n trọn  tươn   ối  ủ  kh  h hàn  

( o nh n hi p) so với n ười  un  ứn ; Mứ   ộ kh   bi t ho  sản phẩ   ủ  n ười 

 un  ứn ; Chi phí th    ổi h    hu  n  ổi  ối với  o nh n hi p kh  h hàn , v.v 

 Các đối thủ tiềm tàng. C    ối thủ ti   tàn   à      o nh  n hi p ở n oài n ành 

nhưn     th  th   nhập vào n ành tron  tươn    i. Vi   th   nhập vào n ành sẽ  e  

 ến nhữn   ối  e  ọ  tron   ạnh tr nh với      o nh n hi p hi n tại. Các doanh 

n hi p nà    n  thê  vào n ành n n   ự  sản  u t  ới, và hoàn toàn    khả n n  

 iành  iật th  trườn  từ     hãn  hi n tại. Họ  ũn     th  sử  ụn  nhi u n uồn  ự   ớn 

(như quản    o, n hiên  ứu và tri n kh i)  à từ trướ      hãn  hi n tại khôn   ần 

thiết phải sử  ụn  nhi u. Mật  ộ  o nh n hi p  àn  nhi u th   ườn   ộ  ạnh tr nh 

 àn    o, và th  trườn   àn  trở nên khắ  n hi t hơn. Tu  nhiên, vi   th   nhập vào 

th  trườn   ới  òi hỏi     hãn  phải vượt qu  nhữn  rào  ản nhập  uộ . C   rào  ản 

      th   ự  trên:  ợi thế và hi u quả sản  u t theo qu   ô; Sự kh   bi t  ủ  sản 

phẩ ; Yêu  ầu v  qu   ô vốn  ầu tư;      hi phí kh   khi th   nhập vào th  trườn  

 ới; X    ựn  h   khả n n  tiếp  ận với h  thốn  kênh ph n phối sản phẩ ,    h vụ 

trên th  trườn . 

 Sự đe dọa của các sản ph m thay thế: Sự tồn tại  ủ      sản phẩ  th   thế  ún  

 à  ột  e  ọ   ối với  o nh n hi p tron  kinh  o nh. Mứ   ộ và khả n n  th   thế  ủ  

 ột  oại sản phẩ  nào phụ thuộ  vào  i   ả và tính  iên tụ  tron   ả  bảo  un    p; 

sự s n     ủ  sản ph   trên th  trườn .  ếu sản phẩ  th   thế  ũn     th   un    p 

 i  tr    o hơn  ho kh  h hàn , và tron  trườn  hợp   , sản phẩ  hi n tại  ủ  hãn     

n u   ơ b  th   thế hoàn toàn. 

 Các đối thủ trong ngành:      à      o nh n hi p  ạnh tr nh trự  tiếp tron  

n ành. Xu thế  hun   à  ườn   ộ  ạnh tr nh  iữ       o nh n hi p tron  n ành n à  

 àn    o. Cạnh tr nh  iữ       o nh n hi p tron   ùn  n ành  thườn   ả  r   ưới 

 ạn   ạnh tr nh v   i , v  sự kh   bi t  ủ  sản phẩ , v  khả n n   un  ứn   inh hoạt 

và        h vụ kh  . C   bi n ph p nà  tu     nhữn  kh   nh u nhưn  khôn   oại trừ 

nh u,  ôi khi  hún   ả  r   ồn  thời ho   sử  ụn  kết hợp, bổ sun   ho nh u. Cạnh 

tr nh khố   i t thườn   à hậu quả  ủ  sự t    ộn  qu  lại  ủ       ếu tố như: Số     
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 ối thủ  ạnh tr nh tươn   ươn   à nhi u;   ành    sự t n  trưởn   hậ ; Chi phí  ố 

  nh tron  kinh  o nh   o; Sự kh   bi t ho  sản phẩ  khôn  nhi u;  Chi phí rời bỏ 

n ành h    hu  n  ổi n ành qu   ớn v.v 

P ân tíc  c u kỳ sốn  c   sản p ẩm   

Phân tích  hu kỳ sốn   ủ  sản phẩ  ( òn  ượ   ọi  à  hu kỳ sốn   ủ  n ành). 

 ượ  n i  ến ở      à  ột  oại sản phẩ  h    ũn     th   à  ột nh   sản phẩ   ùn  

 oại,    th      àn  th   thế  ho nh u    thoả  ãn  ùn   ột  oại nhu  ầu trên th  

trườn . Như  ã nêu tron  phần  hứ  n n  M rketin , theo phân sự kỳ  hun ,  hu kỳ 

sốn   ủ  sản phẩ  trải qu  4  i i  oạn. Tươn  ứn  với nhữn  th    ổi v  sản  ượn  

b n r  h    o nh thu theo từn   i i  oạn th   hu kỳ sốn   ủ  sản phẩ   ũn  phản  nh 

sự biến  ộn   ủ   ườn   ợi nhuận tươn  ứn  và  ượ   ô tả như  ưới    . 

    ồ 4.3: C u kỳ sốn  c   sản p ẩm 

 

 

 

 

 

 

Ph n tí h  hu kỳ sốn   ủ  sản phẩ  tron       ựn  kế hoạ h  hiến  ượ  kinh 

doanh nhằ   ụ   í h th    ượ  nhữn       i    iên qu n  ến kinh  o nh  ủ  doanh 

n hi p  ối với sản phẩ    . Dự  trên nhữn       i    ủ  sản phẩ ,     kế hoạ h h   

 hiến  ượ  kinh  o nh  ượ       ựn   ho phù hợp. S u      à  ột số  i    hú   v  

 hu kỳ sốn   ủ  sản phẩ  theo từn   i i  oạn. 

 iai đoạn 1: Sản ph m mới ra đời. C        i    hủ  ếu  ủ   i i  oạn nà   à: 

- Côn  n h  sản  u t sản phẩ   hư  ổn   nh. 

- Thườn   hư      hiến  ượ  ph t tri n ổn   nh  ho sản phẩ  và  o nh n hi p 

 ới  hú    ến  ập kế hoạ h n ắn hạn. 

-  hôn     nhi u  o nh n hi p sản  u t,  ư  r  sản phẩ   ới nà .  

-   ười  u   ới và ít. 

     à  i i  oạn    r t nhi u biến  ộn  v  th  trườn ,  ôn  n h , v   un  ứn , 

v.v..  

Giai đoạn 2: phát triển thị trường của sản ph m:      à  i i  oạn  à th  trườn  

 ã  h p nhận, n ười tiêu  un     nhu  ầu với sản phẩ   ủ   o nh n hi p, nhu  ầu th  

Doanh 

sè 
  Míi næi        T¨ng tr­ëng        B·o hoµ               Gi¶m sót 

Thêi gian 

 ợi nhuận 
Do nh số 
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trườn  n à   àn  t n .      i    hủ  ếu  ủ   i i  oạn nà   à: 

- Số  ượn  n ười  u  t n   ên nh nh  h n . 

- Sản phẩ     th  bắt  ầu sự kh   bi t v  k  thuật và  ôn   ụn . 

- Các  o nh n hi p  hu  n s n  sản  u t hàn   oạt trên qu   ô  ớn. 

- C  thê  nhi u  o nh n hi p th    i  th  trườn  và  à nhữn   ối thủ  ạnh tr nh 

trự  tiếp. 

- V.v 

 iai đoạn 3: Thị trường bão bòa. Thôn  thườn  khi th  trườn   ạt  i   bão hò  

cũn   à  i i  oạn  à th  trườn   ạt  i   tối    v  tổn  tiêu thụ  ủ  th  trườn  (tổn  

 o nh thu  ớn nh t).  hữn   i    ần  hú   tron   i i  oạn nà   à:  

- T n  trưởn  th  trườn   hậ   ại ho   khôn  t n . 

- Cạnh tr nh tập trun  nhi u hơn v   ợi thế th  phần. 

-   ười  u  khôn  t n ,    th    p  ại, và kh  tính hơn ( o    kinh n hi   hơn). 

- Cạnh tr nh bằn   i  và    h vụ  à  hính. 

- Cạnh tr nh  ở rộn  b o  ồ   ả  ạnh tr nh quố  tế. 

Tron   i i  oạn nà ,  ạnh tr nh r t qu ết  i t nhằ   iành  iật th  trườn   ủ  nh u 

giữ       o nh n hi p.  

 iai đoạn 4:  iảm sút hay thu h p của sản ph m.      à  i i  oạn  uối  ủ   hu 

kỳ. Qu   i i  oạn nà  sản phẩ  sẽ  biến   t  khi th  trườn     nhườn   hỗ  ho sản 

phẩ  kh  ,  ới hơn   p ứn  nhu  ầu  ủ  kh  h hàn  tốt hơn.      à  i i  oạn        

 i    à:  

- Do nh số sụt  iả  n à   àn  nh nh. 

-  ợi nhuận th p nh t và  iả   ần. 

- Giả    nh  ụ  sản phẩ   ũn   iả  nh nh. 

-  hu ếch trươn , khu ến  ại sản phẩ  khôn   òn  ạnh  ẽ như trướ  nữ . 

- Số  ượn       o nh  n hi p tron  n ành  iả  nhi u. 

- V.v 

 hư  ã nêu ở phần trên,  òn    th     nhữn   ô h nh  ôn   ụ kh    ượ  sử  ụn  

tron  ph n tí h n ành kinh  o nh nhưn   ô h nh n    ự   ượn   ạnh tr nh và  hu kỳ 

sốn   ủ  sản phẩ   à nhữn   ô h nh thườn   ượ  sử  ụn  phổ biến. Mụ   í h  hính 

 ủ  ph n tí h n ành  à      nh  i      trưn   ủ  n ành và th    ượ   ứ   ộ h p  ẫn 

 ủ  từn  n ành   . Một n ành    sự h p  ẫn   o th  sẽ    ti   n n  lợi nhuận   o và 

n ượ   ại. Chính v  vậ  nhữn  ph n tí h v   ôi trườn  n ành      n hĩ  r t qu n 

trọn   ối với  ọi  o nh n hi p. 
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 ết quả ph n tí h  ôi trườn  bên n oài  ủ   o nh n hi p  hính  à  h  r   ượ  

nhữn   ơ hội và th  h thứ  th  trườn   ủ   o nh n hi p. Cơ hội là nhữn   ếu tố  ủ  

môi trờn  bên n oài tạo thuận  ợi tron  hoạt  ộn  kinh  o nh. Do vậ       o nh  ần 

nắ  bắt, tr nh thủ, tận  ụn , kh i th        n   ại  ợi í h  ho  o nh n hi p. Thách 

thứ   à nhữn   ếu tố  ôi trườn  bên n oài     kh  kh n,  ản trở     hoạt  ộn  kinh 

 o nh.  ối với  o nh n hi p, trướ  nhữn  th  h thứ  th  trườn   ần    nhữn   iải 

ph p phù hợp    né tr nh ho   t      h hạn  hế nhữn  ảnh hưởn  b t  ợi  ến kết quả 

kinh doanh. 

4.2.2 P ân tíc  các   u tố tron  nộ   ộ do n  n    p 

Môi trườn  nội bộ  à  ôi trườn  bên tron   ủ   o nh n hi p. C    ếu tố bên 

tron   ượ  ph n tí h v  Các nguồn lực: (n uồn  ự  v  vật  h t như,  on n ười, tài 

 hính, tài sản  ùn  tron  sản  u t kinh  o nh v.v ), và ph n tí h v  khả năng và hiệu 

quả s  dụng tổng thể các nguồn lực. Ph n tí h n uồn  ự   à  ự  trên n uồn  ự   à 

 o nh n hi p   n      òn   nh  i  v  khả n n  sử  ụn  n uồn  ự   ại tiếp  ận từ 

nhi u      ộ kh   nh u.  

4.2.2.1. Phân tích nguồn lực hữu hình 

  uồn  ự  tron   o nh n hi p  à t t  ả nhữn   ếu tố  ần thiết, tồn tại  ưới     

hình thứ  kh   nh u  à  o nh n hi p    và sử  ụn   ho     hoạt  ộn  kinh  o nh. 

C   n uồn  ự  nà   ần  ượ  ph n tí h,   nh  i     nhận rõ nhữn   i    ạnh và  i   

 ếu  ủ   ột  o nh n hi p tron  kinh  o nh và thự  hi n     kế hoạ h  hiến  ượ . V  

 ơ bản    th   hi  n uồn  ự  tron   o nh n hi p thành h i  oại n uồn  ự   hính: 

  uồn  ự  hữu h nh và n uồn  ự  vô h nh. 

Các n uồn lực  ữu  ìn : 

  uồn  ự   ượ   oi  à hữu h nh  hủ  ếu tron       o nh n hi p  ượ    nh  i  

tron  ph n tí h         ựn  kế hoạ h  hiến  ượ  kinh doanh b o  ồ : 

- N uồn lực Tà  c ín    

  uồn  ự  tài  hính n i v  vốn kinh  o nh  ủ   o nh n hi p.      à  ột  oại 

n uồn  ự   ơ bản và  à  ơ sở    h nh thành   c n uồn  ự  kh   h    òn  à sự bi u hi n 

v   ượn  và  i  tr   ủ  nhi u n uồn  ự  kh  .   uồn  ự  tài  hính  ồ     ti n trong 

kinh doanh,     tài sản  ượ   ầu tư  u  sắ  kh   (tr n  thiết b , hạ tần , vật tư, 

n u ên  i u v.v).   uồn  ự  tài  hính  òn n i  ả v  khả n n  tạo vốn  ủ   o nh n hi p 

và hi u quả, hi u  ự  quản    vốn tron  kinh  o nh. Các  h  tiêu   nh  i  v  n uồn  ự  

tài  hính  ã  ượ      ập tron  phần trướ  ( hứ  n n  quản tr  tài  hính tron   o nh 

n hi p) 
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- N uồn n ân lực.  

     à n uồn  ự  r t     bi t, vừ   ượn  h   qu       h  số hữu h nh  ại vừ  có 

các  ếu tố  i  tr  vô h nh. N uồn nh n  ự   ượ    nh  i  qua      h  tiêu  hính như 

 ưới    : 

- Số  ượn    o  ộn   à  vi  .  

- Cơ   u theo nh n  ự  theo tr nh  ộ, tuổi t  ,  iới tính.  

-    n n   à  vi  . 

-  inh n hi    à  vi  . 

- Tinh thần và  ộn   ự   à  vi  . 

-  v.v 

 h n  ự  tron  nội bộ  o nh n hi p  òn  ượ    nh  i  v   ôn  t   quản tr  nh n 

 ự  trên       t như: tu  n  ụn , bố trí sử  ụn  nh n  ự ,  ào tạo và ph t tri n,     

 hính s  h nh n sự v  ti n  ươn , thu nhập v.v    th    ượ  nhữn   i    ạnh v   i   

 ếu  ủ  nh n  ự  tron   o nh n hi p. 

- N uồn lực tà  sản v t c  t và côn  n   .  

  uồn  ự  tài sản vật  h t  ượ    nh  i  v  qu   ô,  ôn  su t và n n   ự  hoạt 

 ộn   ủ   o nh n hi p,  oại và tr nh  ộ hi n  ại v   ôn  n h , tr n  thiết b  k  thuật 

(        phươn  tri n v.v)  à  o nh n hi p sử  ụn  tron      hoạt  ộn  sản  u t 

kinh  o nh  hính.   uồn  ự  vật  h t  òn  ượ    nh  i   ả v  nhữn  tài sản kh   sử 

 ụn  tron  sản  u t, kinh  o nh như      ôn  tr nh hạ tần , nhà  ưởn ,  ợi thế v  trí 

 ủ   ôn  t  v.v.     òn  à      i u ki n, khả n n  tiếp  ận tới n uồn và khả n n   ả  

bảo, ki   so t v  vật tư n u ên  i u và     n uồn  ự  qu n trọn ,  ần thiết kh   sử 

 ụn  tron  kinh  o nh.  

Năn  lực n    n cứu-p át tr  n 

  n   ự  n hiên  ứu-ph t tri n  ượ  ph n tí h qu      tài sản  ôn  n h  và sở 

hữu trí tu   iên qu n như: bằn  s n   hế, thươn  hi u, bản qu  n, bí qu ết kinh  o nh, 

bí  ật thươn   ại v.v .  ối với      o nh n hi p nhỏ và vừ  tu  n n   ự  nà  khôn  

 ượ  như nhi u  o nh n hi p  ớn nhưn   ũn  r t  ần thiết  ho nhữn    nh hướn  và 

 hiến  ượ  ph t tri n   u  ài tron  tươn    i và  ần  ượ    nh  i  trong những phân 

tí h  o nh n hi p. 

- Tổ c ức  ộ má   

Gần    , khi n i v  n uồn  ự   ủ   ột  o nh n hi p, nhi u  hu ên  i  và     

nhà quản     ho rằn   ơ   u tổ  hứ   ũn  nên  ượ   e   à  ột  oại n uồn  ự . C u 

trúc h    ơ   u tổ  hứ  n i v   ối qu n h  tron   o nh n hi p thôn  qu  h  thốn  b o 
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  o,  ập kế hoạ h,  i u phối và ki   so t  ủ   o nh n hi p.  hư vậ ,  ơ   u tổ  hứ  

phản  nh v  qu  tr nh, qu  tr nh và phươn  ph p    h thứ  sử  ụn      n uồn  ực 

tron  tổ  hứ  theo nhữn  phươn  thứ  phối hợp, kết hợp kh   nh u. Sự kh   nh u    

sẽ   n   ại nhữn  kết quả kh   nh u. Tron  kế hoạ h  hiến  ượ  kinh  o nh,  ô h nh 

tổ  hứ , nh t  à tổ  hứ  bộ      ượ   e   à  ột bi n ph p   ôn   ụ  r t qu n trọn  

   tri n kh i thự  hi n      ụ  tiêu kế hoạ h  ã    r . 

4.2.2.2 Đánh giá các nguồn lực vô hình 

    nh  i      n uồn  ự  vô h nh  à  ột    h nh n  ới v  n uồn  ự  tron   o nh 

n hi p.  i u nà  r t qu n trọn  tron  quản tr . Tron  nhi u trườn  hợp, sự kh   bi t 

 iữ   o nh n hi p nà  với  o nh n hi p kh      th  tạo r  và  u  tr   ượ   hính  à ở 

n uồn  ự  nà .   uồn  ự  vô h nh    th   nh n th    ở bên tron   ủ  nhi u n uồn  ự  

hữu h nh tron   o nh n hi p.  

  Trong  o nh n hi p, nhữn  n uồn  ự  vô h nh  ột phần nằ  n    tron  n uồn 

 ự   on n ười, n uồn nh n  ự .     à tri thứ ,  òn  tin  ủ  nhữn  n ười  à  vi   tron  

 o nh n hi p. Tron  n uồn  ự   ũn   ượ   oi  à vô h nh  òn b o  ồ  n n   ự  quản 

  , tron  thiết kế và tổ  hứ  qu  tr nh thủ tụ   à  vi   v.v. Sự kết hợp  iữ       ếu tô 

nà   òn tạo t  nhữn  n n   ự  vô h nh kh   như nhữn    tưởn  s n  tạo, n n   ự  

kho  họ , n n   ự   ổi  ới. Bên  ạnh nhữn  n uồn  ư  trên,  o nh n hi p  òn    

nhữn  n uồn  ự  vô h nh kh    ũn  r t qu n trọn      à   nh tiến , u  tín với khách 

hàng, thươn  hi u  ủ   o nh n hi p và      ối qu n h  với kh  h hàn ,  ối t   kinh 

doanh khác v.v 

  nh  i  nội bộ  o nh n hi p khôn   h   à nhữn    nh  i  v  n uồn  ự  như  ã 

nêu ở trên  à  òn  à nhữn  ph n tí h   nh  i  v        t   n  tính tổ  hứ  và quản    

kh  . Chính nhữn    t nà   ới  à  rõ n n   ự  thự  sự  uả  o nh n hi p. C  h i  ô 

hình  ượ  sử  ụn  tron  nhữn  ph n tí h   nh  i  như vậ      à ph n tí h  huỗi  i  tr  

và phân tích mô hình  ối qu n h   ủ  bả   ếu tố tron   o nh n hiêp-mô hình 7S.  

Ph n tí h theo  ô h nh  huỗi  i  tr   à ph n tí h  ô i   ủ      hoạt  ộn  trự  tiếp 

và sự hỗ trợ  ủ      hoạt  ộn  trợ  iúp h    i n tiếp. C   hoạt  ộn  trự  tiếp  ượ  

ph n tí h   nh  i  từ kh u  un  ứn       ếu tố  ầu vào  ến kh u sản  u t h    hế tạo 

r  sản phẩ     h vụ, kh u tổ  hứ  ph n phối sản phẩ  tạo r  thôn  qu  qu  tr nh 

M rketin  và    h vụ s u b n hàn  theo n u ên tắ  và    h tiếp  ận  ủ   kh  h hàn  

nội bộ .   nh  i  v i trò     hoạt  ộn  trợ  iúp  à   nh  i  nhữn   i  tr   à     hoạt 

 ộng trong quản tr  nh n  ự , bảo  ả  hạ tần  kinh  o nh, n hiên  ứu ph t tri n và 

bảo  ả   un  ứn -tiêu thụ  ối với     hoạt  ộn  trự  tiếp. Cơ sở   nh  i   hính  à 

 ứ   ộ     hoạt  ộn  trợ  iúp  iúp  iải qu ết     v n    nả  sinh tron  hoạt  ộn  trự  
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tiếp.  

Mô h nh 7s  ũn   ượ  sử  ụn  tron  phân tích  o nh n hi p.     à   nh  i  tính 

h  thốn   ủ  7   t qu n trọn   ủ   ột  o nh n hi p h  thốn        t     à: 

 Chiến  ượ  (Str te  ),  

 H  thốn  quản    (S stem),  

 Cơ   u tổ  hứ  (Stru ture),  

 Phon     h quản    (St  e),  

 Nhân viên (Staff),  

    n n   à  vi   (Ski  s),  

 Tiêu  huẩn  i  tr   hun  tron  v n h    o nh n hi p (Sh re V  ue) 

C     t trên    qu n h  ràn  buộ  và hỗ trợ nh u tron  qu  tr nh tri n kh i     hoạt 

 ộn   ủ   o nh n hi p.  i u quan trọn   à       t    phải    và tươn  ứn , phù hợp và 

 ồn  bộ với nh u. C  như vậ   ới tạo r   ột t    ộn    ộn  hưởn    ủ   o nh n hi p.    

cũn   à nhữn  v n     hính  ần  e   ét khi sử  ụn   ô h nh nà  tron  ph n tí h  o nh 

n hi p. 

Ph n tí h nội bộ  iúp     nhà ph n tí h và quản tr  nhận biết v   i    ạnh và 

 i    ếu  ủ   o nh n hiêp. Cũn  qu     th    ượ      n uồn  ự      i  tr , n n   ự  

 ũi nhọn và  ợi thế  ạnh tr nh  ủ   o nh n hi p tron  kinh  o nh.  

Tổn  hợp ph n tí h     nh n tố  ôi trườn  bên n oài và  ôi trườn  nội bộ, kết 

quả  ượ   ư  và  ột bi u tổn  hợp, bi u nà   ũn   à  ột  ô h nh ph n tí h,     à  ô 

h nh SOWT (viết tắt  ủ      từ tiến  Anh  à Stren ths, We knesses, Opportunities, 

Thre ts) .      à  ơ sở       r   hiến  ượ   ho  o nh n hi p phù hợp và    tính khả 

thi.   

4.3. Quyết định và lựa chọn kế hoạch chiến lƣợc kinh doanh hợp lý 

S u nhữn  ph n tí h v   ơ hội (Opportunities), th  h thứ  (Thre ts) và  i   

 ạnh (Stren ths) và  i    ếu (Weaknesses)  ủ   o nh n hi p.     ượ   ọi  à  ô 

h nh (SWOT).  hữn    nh  i  tron   ô h nh SWOT  à r t qu n trọn ,  à thôn  tin 

 ầu vào        nhà  ãnh  ạo và quản    hoạ h   nh kế hoạ h,  hiến  ượ  kinh  o nh 

 ủ   o nh n hi p.  ếu nhận biết   nh  i   ún   i    ạnh,  i    ếu,  ơ hội, th  h 

thứ  th  sẽ  ư  r    nh hướn   hiến  ượ  phù hợp nh t.  i u nà  qu n trọn  v  sẽ qu ết 

  nh  ến sự tồn tại và ph t tri n  ủ       o nh n hi p tron  tươn    i.  ế hoạ h kinh 

 o nh, như  ã n i thườn  tập trun  vào nhữn  v n     hính b o  ồ : 

-   nh hướn  và Tầ  nh n. 
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- Sứ   nh  ủ   o nh n hi p. 

- Mụ  tiêu  hiến  ượ . 

- C    iải ph p  hiến  ượ  và kế hoạ h hành  ộn   ụ th . 

- Tổ  hứ  tri n kh i ( h   ạo,  ãnh  ạo, tổ  hứ , n uồn  ự   on n ười, hoạt  ộn  

Marketing và cá  hoạt  ộn   và ki   so t qu  tr nh thự  hi n). 

4.3.1. Các c p  ộ c   k   oạc  c   n l  c kinh doanh  

 ế hoạ h  hiến  ượ  kinh  o nh  ủ   ột  o nh n hi p    th   ượ       ựn  ở 

nhi u   p  ộ kh   nh u:  

- Ở   p  ộ  hun  toàn  o nh n hi p, kế hoạ h  hiến  ượ  kinh  o nh tập trun  

vào ph t tri n sản phẩ  h   th  trườn   ới,  ở thê   ĩnh vự  kinh  o nh  ới, t n  th  

phần,  ở rộn  qu   ô v.v.      à qu  tr nh     ạn  h    o nh n hi p trên       t 

kh   nh u tù  theo qu  tr nh ph t tri n  ủ   o nh n hi p. 

-  ế hoạ h  hiến  ượ   ạnh tr nh  à n i v  tạo  ợi thế  ạnh tr nh  ho         sản 

phẩ ,    h vụ  à  o nh n hi p   n  ho   sẽ tiến hành kinh  o nh trên th  trườn .   

-  ế hoạ h ở   p  ộ      hứ  n n   hủ  ếu  à hoàn thi n và t n   ườn  n n   ự  

  u s hoạt  ộn  và bộ phận  hứ  n n      à    i  t n    i  tr   ủ  sản phẩ  và   p 

phần t n  hi u quả và  ợi nhuận  ủ   o nh n hi p. 

Mô h nh s u      ô tả       p  ộ kế hoạ h kh   nh u tron   ột  o nh n hi p.  

Sơ đồ 4.4: Các cấp độ kế hoạch kinh doanh 

 

                                                                                            Đa dạng hoá sản ph m 

               Đa dạng hóa thị trường v.v  

                                       

                                                                                              Lợi thế cạnh tranh 

                (giá, ch t lượng v.v) 

 

                                                                                                iá trị gia tăng trong  

            marketing, nhân sự 

và các chức năng khác 

Kế hoạch chiến lược chung của  doanh nghiệp 

Bøc tranh tæng thÓ cña tæ chøc 
“Tæ chøc nªn c¹nh tranh ë nh÷ng lÜnh vùc g×?” 

Kế họach cạnh tranh (hay sản ph m): 

Tạo  ợi thế C¹nh tranh cña tõng nhãm s¶n 

phÈm: “Lîi thÕ c¹nh tranh cÇn t¹o dùng lµ g×?” 

Kế hoạch chøc n¨ng: 

C¸c chøc n¨ng kh¸c nhau mang l¹i gi¸ trÞ cho 
kh¸ch hµng nh­ thÕ nµo? 
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4.3.2  Tạo l   t   c   n l  c c   sản p ẩm  

Ở   p  ộ  ạnh tr nh  ủ  từn   oại sản phẩ     h vụ, kế hoạ h  hiến  ượ  kinh 

doanh tập trun  vào ho    à  hi phí th p (th p nh t ho   th p hơn so với  ối thủ  ạnh 

tr nh) ho    à tạo nên sự kh   bi t v        t  h t  ượn ,  hủn   oại ki u   n  thiết kế 

h      h vụ v.v. C    ợi thế nà     th  tạo r  và sử  ụn      ạnh tr nh trên  i n rộn , 

trên toàn bộ th  trườn  ho   trên  ột th  trườn  h p, th  trườn  tập trun        th   ạt 

 ượ  hi u quả   o nh t.  

  Vi    ột  o nh n hi p  họn  hiến  ượ  kinh  o nh h    ạnh tr nh ho    à  hi 

phí th p, ho   kh   bi t h    ần phải  ự  trên     ph n tí h   nh  i  v   ợi í h   n  

 ại,     th  h thứ    t r  và      i u ki n n uồn  ự   ần thiết v.v. Với  ột  o nh 

n hi p    th     nhữn   ự   họn kh   nh u v   hiến  ượ   ạnh tr nh nhưn   ột  o nh 

n hi p phải    sự  ự   họn rõ ràn  và kiên   nh  i theo  hiến  ượ    .      ũn   à  ột 

v n     ần  hú  . Mô h nh s u      ô tả và nhữn   ự   họn nà . 

Sơ đồ 4..5: Nh ng lựa chọn lợi thế cạnh tranh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.   c t  u tron  k   oạc  c   n l  c k n  do n  

Trên  ơ sở tầ  nh n và sứ   nh, kết quả ph n tí h      ếu tố  ôi trườn  bên 

ngoài và     n uồn  ự  bên tron   o nh n hi p th   o nh n hi p  ần  ư  r  những 

 ụ  tiêu  ụ th  tron  kế hoạ h  hiến  ượ  kinh  o nh. C    ụ  tiêu  hiến  ượ     th  

kh   nh u,  h n  hạn; Do nh thu và t n   o nh thu, T n   ợi nhuận, T n  th  phần, 

T n  thu nhập  ủ  nhà  ầu tư v.v.  

Doanh n hi p    nhi u  ụ  tiêu và     ợi í h. Tu  nhiên n i  hun  h u hết     

do nh n hi p   u    n uồn  ự     hạn và sự ph t tri n ở tron  từn   i i  oạn kh   

nh u  à kh   nh u. Do vậ , tron  từn  thời kỳ nh t   nh, tươn  ứn  với tr nh  ộ và 

 

Phạm vi  

cạnh tranh 

Lợi thế cạnh tranh 

Khác biệt hóa 
Chi phÝ thÊp 

Khác biệt h a sản 

phẩm 

 

Chi phí thấp 

 

Thị trƣờng tập trung 

 

 

Toàn 

thị 

trường 
Một bộ 

phËn 

thÞ tr­êng 
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 ự   ộ ph t tri n  à    nhữn   ự  tiêu ưu tiên nh t   nh và nỗ  ự   ạt  ượ  nhữn  

 ụ  tiêu tron  t     .     à  ần thiết    tr nh b   àn trải n uồn  ự  và n n    o hi u 

quả sử  ụn      n uồn  ự   ủ   o nh n hi p. 

V   k  thuật  khi      ựn   ụ  tiêu, nh t  à      ụ  tiêu  hiến  ượ ,     nhà 

quản    phải  ạt  ượ       êu  ầu s u     (tiêu chuẩn SMART): 

- Mục tiêu phải cụ thể.  

- Mực tiêu phải được lượng hóa và tính toán được.  

- Mục tiêu phải có tính khả thi để có thể thực hiện được.  

- Mục tiêu phải hợp lý, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.  

- Mục tiêu phải g n với thời gian thực hiện.  

Các tiêu  hí trên  ũn   à  ơ sở      nh  i  kết quả thự  hi n     kế hoạ h  hiến 

 ượ  kinh  o nh  ủ   o nh n hi p tron  từn  thời kỳ và với  ỗi   p  ộ,  oại h nh kế 

hoạ h kh   nh u. 

4.3.4. K   oạc   àn   ộn  

  Kế hoạ h hoạt  ộn   à  ột kế hoạ h  hi tiết, thí h hợp  ho     qu  tr nh 

hoạt  ộn   ủ  từn  bộ phận, thậ   hí từn  n ười tron  từn  khoản  thời  i n khôn  

 ài, như hàn  n à , hàn  tuần v,v.  ế hoach hành  ộn   à kế hoạ h bộ phận và  ượ  

vạ h r  trên  ơ sở kế hoạ h  hiến  ượ  và  i u ki n  ụ th  tron  từn  thời kỳ, cho từn  

bộ phận tron   o nh n hi p.  ế hoạ h hoạt  ộn  tập trun  vào     v n    như  huẩn 

b  và ph n bổ n uồn  ự , bố trí  ử  ụn    o  ộn , thời  i n và tiến  ộ hoàn thành và 

quản    theo  õi qu  tr nh thự  hi n.  ế hoạ h hoạt  ộn  sẽ  à  rõ: 

-  hữn  hoạt  ộn ,  ôn  vi    ượ  thự  hi n. 

-   uồn  ự   ần thiết  ượ  bố trí, sử  ụn   ho     hoạt  ộn   ủ   o nh 

n hi p. 

- Tr  h nhi    ủ     nh n, bộ phận thự  hi n. 

- Thời  i n thự  hi n (   h tr nh) toàn bộ qu  tr nh và từn  bướ  thự  hi n.  

-  i u ki n thự  hi n  iên qu n và      ếu tố rủi ro, bi n ph p phòn  tr nh rủi 

ro. 

- Một số v n     iên qu n kh    ến thực hi n kế hoạ h. 

 ế hoạ h thự  hi n  à      iải ph p từn  bướ , từn  phần    thự  hi n      ụ  

tiêu  ã    r . Tron  từn  kế hoạ h  ụ th   ũn     nhữn   ụ  tiêu  ủ  từn  kế hoạ h 

  . Mụ  tiêu  ủ  từn  kế hoạ h  à      ụ  tiêu   p phần và hướn  tới thoàn thành các 
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 ụ  tiêu  hính,  ụ  tiêu tron  kế hoạ h  hiến  ượ . 

Tron      kế hành hành  ộn ,    thuận  ợi  ho theo  õi và  i u hành,  ột số 

công cụ như bản kế hoạ h  hi tiết h       sơ  ồ, bi u  ồ như: bi u  ồ kế hoạ h; sơ  ồ 

 ườn    n ; sơ  ồ  ạn   ôn  vi   v.v  ượ       ựn  và sử  ụn  tron  quản tr  kế 

hoạ h.  

   ế hoạ h  hiến  ượ  kinh  o nh  à  ột kế hoạ h  ớn, toàn  i n tron     

b o  ồ  nhi u kế hoạ h bộ phận,  hi tiết h   n ắn hạn. X    ựn   ột bản kế hoạ h 

tốt và thự  hi n thành  ôn  kế hoạ h  hiến  ượ  kinh  o nh    ph t tri n  o nh n hi p 

 à  ột qu  tr nh  òi hỏi sự nỗ  ự  r t  ớn và  ột n n   ự  tốt, trướ  hết  à n n   ự  

ph n tí h,  ự b o và s u     à     n n   ự  và    n n  tri n kh i thự  hi n ở  ọi   p 

quản    tron   o nh n hi p.     thự  sự  à  ột th  h thứ  khôn  nhỏ  ối với     

 o nh n hi p vừ  và nhỏ. Tu  nhiên  i u nà   ại r t qu n trọn      o nh n hi p vừ  

và nhỏ    th  ph t tri n thành  o nh n hi p  ớn  ạnh tron  tươn    i.        ượ  

nhữn  kế hoạ h  hiến  ượ  phù hợp,      o nh n hi p vừ  và nhỏ  ần    nhữn   ự  

 họn và    h  à  phù hợp, từn  bướ , từ   nh hướn  ph t tri n  ến th  trườn ,      ĩnh 

vự  hoạt  ộn  và sử  ụn      n uồn  ự     hi u quả tron  phạ  vi  ủ    nh v.v 

 

Câu  ỏ  t ảo lu n c   n  4 

 

4. Vì sao các doanh nghiệp nhỏ vẫn cần có kế hoạch chiến lược kinh doanh? 

5. Một bản kế hoạch chiến lược kinh doanh thường bao gồm những nội dung chính gì? 

mối quan hệ và lôgic giữa các phần nội dung đó là gì ? 

6. Những nội dung và thách thức trong phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài 

trong  ây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh là gì? 

7. Những nội dung và thách thức trong phân tích các yếu tố nguồn lực bên trong 

doanh nghiệp trong  ây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh là gì? 

8. Kế hoạch và chiến lược gì là phù hợp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Làm 

thế nào để có được những chiến lược kinh doanh phù hợp? 

 à  t p tìn   uốn : K  sác  tron  cạn  tr n  c   Heu le n 

Nguồn: TBKTVN 

Côn  t  Heub ein  hu ên sản  u t rượu, tron         oại rượu   n  nhãn hi u 

S,     à  ột  oại rượu vào hàn   ầu  ủ   òn  Vo k  r t nổi tiến ,  hiế  tới 23% th  

phần rượu nướ  M . Rượu S  ượ  b n với  i  10 USD/ hai và tình hình kinh doanh 
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 ủ   ôn  t  r t tiến tri n.  hưn   ến  ầu n   1960,  ột hãn  sản  u t tun  r   ột  oại 

rượu  ới    tên  à W và tự  ưn   à  h t  ượn  khôn  thu  ké     rượu S,  oại  h i    

 ùn   un  tí h  à  i  b n  hư   ến 10USD.  

 hi u n ười  ho rằn , tron  trườn  hợp nà , Heub ein phải  ẩ   ôn  t   quản  

  o nhằ   ho n ười tiêu  ùn  th   rõ hơn tính hơn h n  ủ  S so với W.  hưn  như 

thế  à hồ  ồ v  tại r t nhi u quố   i  vi   quản    o  ho rượu và thuố     khôn   ượ  

 uật ph p  ho phép. Hơn nữ , S  à nhãn hi u   u  ời và  ã r t nổi tiến ,  à  như thế 

kh   nào tự n i  ho thiên hạ biết   nh     i    ếu và qu   o  ắn  trướ  sự     nhập 

 ủ   ối thủ  ới.   ười tiêu  ùn  sẽ   t   u hỏi v   hính sản phẩ   ủ   ôn  t . 

 hưn  nếu khôn  quản    o th   ở thê       ại     ử  hàn  b n    tại     

thành phố nhằ  t n  thê  th  phần và  o nh thu  ho S  ượ  khôn ? Phươn   n 

nà   ũn  khôn  thự  tế. V  thứ nh t, rượu  à  ột sản phẩ     tính     thù ổn   nh 

  o tron  tiêu  ùn . S trải qu   ột thời  i n tồn tại kh    u nên nhu  ầu  ã  ượ  

     ập tại     thành phố M   à kh  ổn   nh và  à  thế r t kh   o t n  thê   hi 

phí.  hữn  n ười ủn  hộ  ho   kiến nà   òn n i thê  rằn ,    bù  ho số  hi phí 

t n   ên,  ôn  t     th  t n  thê   i  b n 1 USD  ho  ột  h i S.  hưn  t n  giá 

 ho  ột nhãn hi u  ã    từ   u    th    p trở n ại từ phí  Chính phủ, từ thuế và 

n ười tiêu  ùn . Heub ein sẽ   t  ơ hội thành  ôn  n    trên   t M . 

Một   kiến kh    ại  ho rằn ,  ôn  t   ần phải niê   ết hạ  i   ỗi  h i S  uốn  

1 USD ( h   òn 9 USD) nhằ   ạnh tr nh v   i  và bảo tồn th  phần.  à nhà kinh 

 o nh    kinh n hi  , hi u biết  ọ   õi và su  n hĩ  ẩn thận, Heub ein hi u rằn , nếu 

hạ  i  tron   ắt n ười tiêu  ùn  rượu S sẽ khôn   òn qu  nữ .  

Tung ra sản phẩm mới là cạnh tranh h u hiệu 

Sau khi  ã th   khảo t t  ả   kiến trên,  ôn  t   ã họp toàn th    p quản tr  

và  uối  ùn   ư  r  phươn  s  h  ạnh tr nh như s u: vẫn  iữ n u ên  i  10USD 

 ho  h i S  oại  ũ.  hư thế khôn        o trộn t      và nhu  ầu hi n tại  ủ  

kh  h hàn   ối với nhãn S.  ồn  thời,  ôn  t  tun  r  th  trườn   ột  oại rượu với 

nhãn hi u  ới  à R     ùn   un  tí h. Son  v  thự   h t  à  ùn   h t rượu như 

 h i S  oại  ũ với  i  11 USD. Mụ   í h nhằ  kh n    nh thê  u  tín  ủ   ôn  t  

và  òn  rượu Vo k  nổi tiến   ư  n  .  

Chư  hết,  ôn  t   òn tun  r   ột nhãn h êu  ới    tên  à P  ũn      ùn   un  

tí h  h t  ượn  như S, nhưn   ượ  niê   ết với  i  b n 9USD/ h i. Với  oại nhãn  ới 

nà ,  ôn  t   uốn  ho n ười tiêu  ùn  hi u     à  oại rượu thườn  thườn .  hi kh  h 

hàn   u  uốn   à vẫn th   n     v  n on khôn  thu  ké     S th   ại  àn  t n  thê  
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uy tín cho công ty.  

Chiến  ượ   ạnh tr nh nà  khôn  nhữn   ẩ  W vào thế thoi th p  à  òn   n  

 ại  ợi nhuận   n  k   ho  ôn  t  Heub ein từ h i  oại nhãn hi u  ới. Bài họ   ạnh 

tranh này  ủ   ôn  t   ến n   vẫn  òn n u ên  i  tr   ho      o nh n hi p trên thươn  

trườn  tron  nướ  và thế  iới. 

Câu hỏi thảo luận tình huống 

1. Chiến  ượ   à  ôn  t  Heub ein thự  hi n     iành thắn   ợi tron   ạnh tr nh 

là gì 

2. B   họ        th  rút r      p  ụn   ho      o nh n hi p nhỏ và vừ  tron   ạnh 

tr nh hi n n   ? 
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HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN 

Phần nội dung:  

C   nội  un  tron   hươn    u  ượ   iản   iải, tron      ần  à  rõ thê      phần và 

nội  un  s u: 

  êu rõ  ụ   í h  ủ   hươn  (soạn trên bài  iản ). 

  à  rõ     kh i ni    ơ bản: kế hoạ h,  hiến  ượ ,  ập kế hoạ h  hiến  ượ  

tron   o nh n hi p. 

  à  rõ      i    ủ   ột bản kế hoạ h và  ột bản  hiến  ượ  (h   kế hoạ h 

 hiến  ượ ) tron   o nh n hi p nhỏ và vừ . 

 Giải thi h tầ  qu n trọn   ủ  tầ  nh n, sứ   nh tron   hiến  ượ  ph t tri n  ủ  

 ột  o nh n hi p. 

 Ch  r   ối qu n h   iữ       ếu tố tron   ô h nh ph n tí h PEST. 

 Ph n tí h k       ếu tố t    ộn   ến qu  n  ự       ả tron       ối qu n h  

 ủ   ô h nh 5  ự   ượn   ạnh  tr nh. 

  à  rõ  ối qu n h   iữa n uồn  ự  và n n   ự  tron   o nh n hi p tron   i u 

ki n  ủ       o nh n hi p nhỏ và vừ . 

 Ch  r  nhữn      tính  ủ   hiến  ượ , kế hoạ h và nhữn   ự   họn  hiến  ượ  

và kế hoạ h tron       o nh n hi p nhỏ và vừ . 

Phần phƣơng pháp giảng dạy trên lớp: 

 Chuẩn b  bài  iản  trên s i e và  hiếu từ     tính  ên trên  àn h nh. 

 Phần  iản  nên n ắn  ọn (50%),  ành thời  i n  ho thảo  uận (50%). 

 S u  ỗi phần  ớn  ừn   ại  ho thảo  uận theo   u hỏi thảo  uận  ủ   hươn  và 

t nh huốn   inh họ . 

  hu ến khí h sự th    i   ủ  nhi u họ  viên tron   ớp,  iản  viên  à n ười 

 hốt  ại nhữn     hính s u thảo  uận. 

  hu ến khí h họ  viên  ư  r      t nh huốn  theo các mô hình phân tích các 

 ếu tố  ôi trườn  bên n oài và nội bộ  o nh n hi p, và nhữn   ự   họn  hiến 

 ượ   ủ   o nh n hi p. 

 Chi  nh      thảo  uận t nh huốn : 

o Mỗi nh   5 n ười 

o  ọ  và thảo  uận nh   tron  vòn  20 phút 

o Các nhóm trình bày 10 phút 
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PHẦN KẾT LUẬN 

 

  Giáo trình Nh ng vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp dành cho doanh 

nghi p nhỏ và vừ   ượ       ựn   ho      hươn  tr nh  ào tạo n n    o n n   ự   ủ  

    nhà quản         o nh n hi p nà . Mụ  tiêu  ơ bản  à   p phần n n    o nhận 

thứ , n n   ự  và hoàn thi n nhữn  k  n n   ơ bản tron   ôn  t   quản tr   o nh 

n hi p  ủ   hủ  o nh n hi p, nhữn  n ười quản     ãnh  ạo tại      o nh n hi p.  

   hữn  v n     hun  v   o nh n hi p và qu n tr   o nh n hi p tập trun   à  rõ 

    v n    v       i   và  i u ki n  hoạt  ộn  và nhữn  v n    tron   i u hành quản 

    ột  o nh n hi p    hi u quả  ủ       o nh n hi p n i  hun ,     doanh n hi p 

vừ  và nhỏ n i riên . Phần v       hứ  n n  kinh  o nh  à nhữn  v n     hun   à 

trong kinh doanh các doanh n hi p  ần thự  hi n     ả  bảo  ạt hi u quả   o nh t. 

     à phần    thu ết  hun ,  ơ bản  ượ  h  thốn  h  . 

  Tron   i o tr nh, phần n i v  kế hoạ h  hiến  ượ  kinh  o nh  à nhữn   iới 

thi u và nội  un ,      ôn   ụ và phươn  ph p tiếp  ận  ần thiết         ựn   ột kế 

hoạ h  hiến  ượ  kinh  o nh n i  hun  và  ho  o nh n hi p vừ  và nhỏ n i riên .     

 à  ột v n    tu  khôn      ối với      o nh n hi p vừ  và nhỏ nhưn   ại r t  ần thiết 

 ho qu  tr nh kinh  o nh và sự ph t tri n tron  tươn    i  ủ       o nh n hi p 

        th  sử  ụn   à  tài  i u tron   iản   ạ  và họ  tập,     v n    tron   i o 

tr nh  ần  ượ  n hiên  ứu    tính h  thốn  và    sự  iên kết  iữ      nội  un ,  hủ    

và phần  ụ  với nh u. Cần    nhữn   iên h  thự  tế và nhữn  bài tập t nh huốn     

 inh họ .     bi t, v i trò  hủ  ộn   ủ  n ười họ , họ  viên tron  n hiên  ứu, ph n 

tí h  à r t qu n trọn     hi u và vận  ụn  tốt tron  thự  tế quản tr  và kinh  o nh  ủ  

     o nh n hi p. Qu    , n n   ự  quản tr   ủ        onh n hi p n à   àn   ượ  

n n    o và     nhà quản tr       o nh n hi p vừ  và nhỏ n à   àn  bài bản,  hu ên 

n hi p hơn.  
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